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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                      TCVN X1996–1–1:202x 

 

 

Thiết kế kết cấu khối xây Phần 1–1: Quy định chung cho kết cấu 

khối xây có cốt thép và không có cốt thép 

Design of masonry structures – Part 1–1: General rules for reinforced and unreinforced masonry 

structures 

1 Tổng quát 

1.1 Phạm vi áp dụng 

1.1.1 Phạm vi áp dụng của TCVN X1996 

(1)P Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu xây áp dụng để thiết kế nhà và các công trình xây dựng hoặc các bộ 

phận của chúng bằng khối xây không có cốt thép, khối xây có cốt thép, khối xây ứng suất trước và khối 

xây bị hạn chế biến dạng. 

(2)P Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu xây chỉ đề cập đến các yêu cầu về độ bền, tính khả dụng và độ bền lâu 

của kết cấu. Những yêu cầu khác (ví dụ, liên quan tới cách nhiệt hoặc cách âm) không được xem xét. 

(3)P Khía cạnh thi công chỉ được đề cập ở một mức độ cần thiết để chỉ ra chất lượng của vật liệu và sản 

phẩm xây dựng cần sử dụng và tiêu chuẩn tay nghề trên công trường cần đạt được để tuân thủ các giả 

thiết dùng trong các quy định thiết kế. 

(4)P Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu xây không đề cập đến các yêu cầu đặc biệt của thiết kế kháng chấn. 

Các điều khoản liên quan đến các yêu cầu đó được cho trong tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động 

đất, nó bổ sung và phù hợp với tiêu chuẩn này. 

(5)P Các thông số đầu vào các tác động lên nhà và công trình xây dựng để đưa vào tính toán trong thiết 

kế không được cho trong tiêu chuẩn này. Các thông số này được cho trong TCVN X1991:20xx. 

1.1.2 Phạm vi áp dụng của TCVN X1996-1-1:202x 

(1)P Tiêu chuẩn này nêu cơ sở thiết kế kết cấu khối xây cho công trình xây dựng, áp dụng cho khối xây 

không có cốt và khối xây có cốt, ở đó cốt thép được thêm vào để tạo độ dẻo, cường độ hoặc cải thiện 

tính khả dụng. Phần này có đưa ra các nguyên tắc thiết kế khối xây ứng suất trước và khối xây bị hạn 

chế biến dạng nhưng không có các quy định áp dụng cụ thể. Không áp dụng cho khối xây có diện tích 

mặt bằng nhỏ hơn 0,04 m2. 

(2) Có thể áp dụng các nguyên tắc và quy định nêu trong tiêu chuẩn này đối với những dạng kết cấu 

chưa được đề cập, đối với kết cấu mới sử dụng các vật liệu truyền thống, vật liệu mới hoặc kết cấu chịu 

các tác động nằm ngoài kinh nghiệm thông thường, tuy nhiên có thể cần thêm những yêu cầu bổ sung. 

(3) Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định chi tiết chủ yếu áp dụng cho các công trình xây dựng thông 

thường. Khả năng áp dụng của các quy định này có thể bị hạn chế vì các lý do thực tiễn hoặc do việc 

đơn giản hoá; bất kỳ giới hạn nào về khả năng áp dụng đều cần được quy định rõ bằng văn bản. 

(4)P Các vấn đề sau đây được đề cập đến trong Tiêu chuẩn này: 
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− Chương 1: Tổng quát; 

− Chương 2: Cơ sở thiết kế; 

− Chương 3: Vật liệu; 

− Chương 4: Độ bền lâu; 

− Chương 5: Phân tích kết cấu; 

− Chương 6: Trạng thái giới hạn cực hạn; 

− Chương 7: Trạng thái giới hạn sử dụng; 

− Chương 8: Cấu tạo; 

− Chương 9: Thi công. 

(5)P TCVN X1996-1-1:202x không áp dụng cho: 

− Tính chịu lửa (được đề cập đến trong TCVN x1996–1–2:20xx); 

− Các khía cạnh cụ thể của các loại công trình đặc biệt (ví dụ tác động động lực học lên các công trình 

cao tầng); 

− Các khía cạnh cụ thể của các loại công trình xây dựng đăc biệt (như cầu, đập, ống khói hoặc kết cấu 

chứa chất lỏng bằng khối xây); 

− Các trường hợp kết cấu đặc biệt (như cuốn hoặc vòm); 

− Khối xây dùng vữa thạch cao có hoặc không có xi măng; 

− Khối xây có viên xây không được đặt thành hàng đều đặn (khối xây đá hộc); 

− Khối xây được gia cường bằng các vật liệu khác ngoài thép. 

1.2 Tài liệu viện dẫn 

1.2.1 Tổng quát 

(1)P Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện 

dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản mới nhất. 

1.2.2 Tiêu chuẩn viện dẫn 

TCVN xx206–1:20xx, Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng, sản xuất và sự phù hợp; 

TCVN xx771–1:20xx, Gạch đặc đất sét nung; 

TCVN xx771–2:20xx, Gạch Canxi Silicat; 

TCVN xx771–3:20xx, Gạch bê tông; 

TCVN xx771–4:20xx, Bê tông nhẹ – Sản phẩm bê tông khí chưng áp – yêu cầu kỹ thuật; 

TCVN xx771–5:20xx, Yêu cầu kỹ thuật viên xây – Phần 5: Viên xây đá chế tác;  

TCVN xx771–5:20xx, Yêu cầu kỹ thuật viên xây – Phần 6: Viên xây đá thiên nhiên; 

TCVN xx772–1:20xx, Phương pháp thử viên xây – Phần 1: Xác định cường độ nén;  

TCVN xx845–1:20xx, Yêu cầu kỹ thuật đối với các thành phần phụ của khối xây – Phần 1: Thanh giằng, 

bản neo chịu kéo, móc và giá; 

TCVN xx845–2:20xx, Yêu cầu kỹ thuật đối với các thành phần phụ của khối xây – Phần 2: Lanh tô; 

TCVN xx845–3:20xx, Yêu cầu kỹ thuật đối với các thành phần phụ của khối xây – Phần 1: Gia cường 
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lưới thép mạch vữa; 

TCVN xx846–2:20xx, Phương pháp thử các thành phần phụ của khối xây – Phần 2: Xác định cường độ 

bám dính của cốt thép, chế sẵn dùng cho mạch ngang, trong mạch vữa; 

TCVN xx998–1:20xx, Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1: Vữa trát; 

TCVN xx998–2:20xx, TCVN xxxxx–2:20xx, Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 2: Vữa xây; 

TCVN x1015–11:20xx, Vữa Xây dựng – Phương pháp thử – Phần 11 – Xác định cường độ uốn và nén 

của vữa đã đóng rắn; 

TCVN xx102–1:20xx, Phương pháp thử khối xây – Phần 1: Xác định cường độ nén; 

TCVN x1052–2:20xx, Phương pháp thử khối xây – Phần 2: Xác định cường độ chịu uốn; 

TCVN x1052–3:20xx, Phương pháp thử khối xây – Phần 3: Xác định cường độ chịu cắt ban đầu; 

TCVN x1052–4:20xx, Phương pháp thử khối xây – Phần 4: Xác định cường độ chịu cắt bao gồm lớp 

cách ẩm; 

TCVN x1052–5:20xx,  Phương pháp thử khối xây – Phần 5: Xác định cường độ bám dính theo phương 

pháp xoay bửa; 

TCVN x1990:20xx, Cơ sở thiết kế kết cấu; 

TCVN x1991:202x, Tác động lên kết cấu; 

TCVN x1992:20xx, Thiết kế kết cấu bê tông; 

TCVN x 1993:20xx, Thiết kế kết cấu thép; 

TCVN 5574:2018, Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; 

TCVN x1994:20xx, Thiết kế kết cấu liên hợp; 

TCVN x1996–2:20xx, Kết cấu xây – thi công và nghiệm thu; 

TCVN x1997:20xx, Thiết kế địa kỹ thuật Phần 1: Các quy định chung; 

TCVN x1999:20xx, Thiết kế kết cấu nhôm – Phần 1: Các quy định kết cấu chung. Đây là tiêu chuẩn đang 

được xây dựng, cung cấp các quy định chung cho thiết kế kết cấu nhôm; 

TCVN x10008:20xx, Thép cốt bê tông – Tính hàn của cốt thép; 

TCVN x10138:20xx, Thép ứng suất trước; 

TCVN x10348, Thép dùng làm cốt cho bê tông – Cốt thép mạ.   

1.3 Các giả thiết 

(1)P Các giả thiết trong 1.3 của TCVN x1990:20xx áp dụng cho tiêu chuẩn này. 

1.4 Phân biệt giữa nguyên tắc và các quy định áp dụng 

(1)P Các quy định trong 1.4 của TCVN x1990:20xx áp dụng cho tiêu chuẩn này. 

1.5 Thuật ngữ và định nghĩa 

1.5.1 Tổng quát 

(1) Các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong 1.5 của TCVN x1990:20xx áp dụng cho tiêu chuẩn này. 
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(2) Các điều từ 1.5.2 đến 1.5.11 nêu những thuật ngữ và định nghĩa bổ sung của tiêu chuẩn này. 

1.5.2 Thuật ngữ liên quan đến khối xây 

1.5.2.1  

Khối xây (masonry) 

Cấu kiện tạo từ tất cả các loại viên xây (gạch, đá, blốc, v.v.), được liên kết với nhau bằng vữa, keo, hồ 

dán hoặc bê tông. 

1.5.2.2  

Khối xây không có cốt (unreinforced masonry) 

Khối xây không có cốt hoặc có lượng cốt ít hơn so với yêu cầu quy định để được coi là khối xây có cốt. 

1.5.2.3  

Khối xây có cốt (reinforced masonry) 

Khối xây có các thanh cốt hoặc lưới cốt đặt trong vữa hoặc bê tông sao cho tất cả các vật liệu cùng tham 

gia chịu lực. 

1.5.2.4  

Khối xây ứng suất trước (prestressed masonry) 

Khối xây có ứng suất nén ở bên trong được tạo ra có chủ ý bằng cốt kéo căng. 

1.5.2.5  

Khối xây bị hạn chế biến dạng (confined masonry) 

Khối xây bị hạn chế biến dạng theo phương đứng và phương ngang bằng các bộ phận bê tông cốt thép 

hoặc khối xây có cốt. 

1.5.2.6  

Kiểu xây (masonry bond)  

Sự sắp xếp các viên xây trong khối xây theo một kiểu có hệ thống để cùng làm việc. 

1.5.3 Thuật ngữ liên quan đến cường độ của khối xây 

1.5.3.1  

Cường độ tiêu chuẩn của khối xây (characteristic strength of masonry)  

Giá trị cường độ của khối xây với xác suất không đạt cho phép là 5 % với giả thiết các số lượng các 

phép thử là vô hạn. Giá trị này thường tương ứng với một phân vị cụ thể của thống kê giả định đối với 

thuộc tính cụ thể của vật liệu hoặc sản phẩm trong một chuỗi thử nghiệm. Trong một số trường hợp, giá 

trị danh định được sử dụng làm giá trị tiêu chuẩn. 

1.5.3.2  

Cường độ chịu nén của khối xây (compressive strength of masonry)  

Cường độ của khối xây chịu nén không bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế của tấm ép, của độ mảnh hoặc độ 

lệch tâm của tải trọng. 

1.5.3.3  

Cường độ chịu cắt của khối xây (shear strength of masonry)  

Khả năng chịu lực của khối xây trong điều kiện chịu lực cắt. 

1.5.3.4  

Cường độ chịu uốn của khối xây (flexural strength of masonry) 

Khả năng chịu lực của khối xây trong điều kiện chịu uốn. 
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1.5.3.5  

Cường độ bám dính của neo (anchorage bond strength)  

Cường độ bám dính, trên một đơn vị diện tích bề mặt, giữa cốt và bê tông hoặc vữa, khi cốt chịu lực kéo 

hoặc nén. 

1.5.3.6  

Sự dính kết (adhesion)   

Sức chịu kéo và chịu cắt do vữa tạo ra ở bề mặt tiếp xúc với viên xây. 

1.5.4 Thuật ngữ liên quan đến viên xây  

1.5.4.1  

Viên xây (masonry unit)  

Sản phẩm dạng gạch, blốc, đá phù hợp các tiêu chuẩn tương ứng, dùng để liên kết với nhau bằng vữa, 

keo tạo thành khối xây. 

1.5.4.2  

Các nhóm viên xây 1,2,3 và 4 (group 1, 2, 3 and 4 masonry units)  

Tên nhóm viên xây theo tỉ lệ phần trăm về kích thước và hướng lỗ rỗng trong viên xây khi xây. 

1.5.4.3  

Mặt ngang (bed face)   

Mặt trên hoặc mặt dưới của viên xây khi xây theo dự định. 

1.5.4.4  

Hốc lõm (frog)   

Chỗ lõm, được tạo thành trong quá trình sản xuất, ở trên một hoặc cả hai mặt ngang của viên xây. 

1.5.4.5  

Lỗ (hole)  

Phần rỗng được tạo thành có thể xuyên hoặc không xuyên qua viên xây. 

1.5.4.6  

Lỗ kẹp (griphole)  

Chỗ lõm ở viên xây được tạo hình để dễ nắm chặt và nâng lên bằng một hoặc hai tay hoặc bằng máy. 

1.5.4.7  

Vách trong (web)   

Phần vật liệu đặc ở giữa các lỗ rỗng trong viên xây. 

1.5.4.8  

Thành ngoài (shell) 

Phần vật liệu biên ở giữa lỗ rỗng và bề mặt viên xây. 

1.5.4.9  

Diện tích tổng (gross area)   

Diện tích mặt cắt ngang viên xây chưa trừ đi diện tích lỗ, lỗ rỗng và chỗ lõm. 

1.5.4.10  

Cường độ chịu nén của viên xây (compressive strength of masonry units)   

Cường độ chịu nén trung bình của một số lượng quy định các viên xây (xem TCVN xx771-1:20xx: đến 

TCVN xx771-6:20xx). 
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1.5.4.11  

Cường độ chịu nén chuẩn hóa của viên xây (normalized compressive strength of masonry units)   

Cường độ chịu nén của viên xây quy đổi về cường độ chịu nén của một viên xây tương đương chiều 

rộng 100 mm x chiều cao 100 mm được làm khô trong không khí (xem TCVN xx771-1:20xx đến TCVN 

xx771-6:20xx). 

1.5.5 Thuật ngữ liên quan đến vữa 

1.5.5.1  

Vữa xây (masonry mortar)   

Hỗn hợp một hoặc nhiều chất kết dính vô cơ với cốt liệu và nước, đôi khi có phụ gia hay chất độn, để 

làm lớp đệm, trát mạch và tạo mạch cho khối xây. 

1.5.5.2  

Vữa xây thông thường (general purpose masonry mortar)   

Vữa xây không có tính chất đặc biệt. 

1.5.5.3  

Vữa xây lớp mỏng (thin layer masonry mortar)   

Vữa xây thiết kế với cỡ cốt liệu lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị quy định. 

xem chú thích ở 3.6.1.2 (2) 

1.5.5.4  

Vữa xây nhẹ (lightweight masonry mortar)  

Vữa xây thiết kế với khối lượng thể tích khi đã đóng rắn và khô bằng hoặc thấp hơn 1 300 kg/m3 theo 

như quy định trong TCVN xx998-2:20xx. 

1.5.5.5  

Vữa xây thiết kế (designed masonry mortar)   

Vữa có thành phần và phương pháp sản xuất được lựa chọn để đạt được tính chất cụ thể (theo tính 

năng). 

1.5.5.6  

Vữa xây quy định (prescribed masonry mortar)   

Vữa được chế tạo theo tỉ lệ định trước, các tính chất của chúng được giả thiết từ các tỷ lệ thành phần 

hỗn hợp quy định (theo cấp phối). 

1.5.5.7  

Vữa xây chế tạo ở nhà máy (factory made masonry mortar)   

Vữa được phối liệu và trộn ở nhà máy. 

1.5.5.8  

Vữa xây chế tạo ở nhà máy dạng bán thành phẩm (semi – finished factory made masonry mortar)   

Vữa xây phối liệu trước hoặc vữa xây vôi cát trộn sẵn. 

1.5.5.9  

Vữa xây phối liệu trước (prebatched masonry mortar)   

Vữa xây có thành phần được phối liệu hoàn toàn trong nhà máy, cung cấp đến công trường xây dựng 

và được trộn ở đó theo chỉ dẫn và các điều kiện của nhà sản xuất. 

1.5.5.10  

Vữa xây vôi cát trộn sẵn (premixed lime and sand masonry mortar)   



TCVN X1996–1–1:202x 

 
15 

Vữa có thành phần được phối liệu và trộn hoàn toàn trong nhà máy, cung cấp đến công trường xây 

dựng, ở đấy các thành phần khác do nhà máy chỉ định và cung cấp được thêm vào (ví dụ xi măng) và 

được trộn với vôi cát. 

1.5.5.11  

Vữa chế tạo tại công trường (site – made mortar)   

Vữa gồm các thành phần riêng rẽ được phối liệu và trộn ở công trường xây dựng. 

1.5.5.12  

Cường độ chịu nén của vữa (compressive strength of mortar)   

Cường độ chịu nén trung bình của một số lượng các mẫu vữa theo quy định sau khi dưỡng hộ 28 ngày. 

1.5.6 Thuật ngữ liên quan đến bê tông chèn 

1.5.6.1  

Bê tông chèn (concrete infill)   

Bê tông dùng để lấp các lỗ rỗng hoặc khoảng trống chừa sẵn trong khối xây. 

1.5.7 Thuật ngữ liên quan đến cốt 

1.5.7.1  

Cốt thép (reinforcing steel)   

Cốt thép dùng trong khối xây. 

1.5.7.2  

Cốt mạch ngang (bed joint reinforcement)   

Thép cốt gia công sẵn để đặt vào mạch ngang. 

1.5.7.3  

Thép ứng suất trước (prestressing steel)   

Sợi, thanh hoặc bó cáp dùng trong khối xây. 

1.5.8 Thuật ngữ liên quan đến các thành phần phụ 

1.5.8.1  

Lớp chống thấm (damp proof course)   

Lớp dạng tấm, viên xây hoặc vật liệu khác dùng trong khối xây để cản nước thấm qua. 

1.5.8.2  

Liên kết tường (wall tie)   

Bộ phận để nối hai lớp của tường rỗng hoặc nối tường với một kết cấu khung hay tường chịu lực ở phía 

sau. 

1.5.8.3  

Bản neo (strap)   

Bộ phận để nối các cấu kiện xây đến các bộ phận khác tiếp giáp như sàn và mái. 

1.5.9 Thuật ngữ liên quan đến mạch vữa 

1.5.9.1  

Mạch ngang (bed joint)   

Lớp vữa ở giữa các mặt ngang của các viên xây. 

1.5.9.2  

Mạch đứng – mạch đầu (perpend joint – head joint)   
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Mạch vữa vuông góc với mạch ngang và với bề mặt tường. 

1.5.9.3  

Mạch dọc (longitudinal joint)   

Mạch vữa đứng ở trong chiều dày của tường và song song với bề mặt tường. 

1.5.9.4  

Mạch mỏng (thin layer joint)   

Mạch tạo thành bởi lớp vữa mỏng. 

1.5.9.5  

Tạo mạch (hoặc xử lý mạch vữa) (jointing)   

Quá trình hoàn thiện mạch vữa. 

1.5.9.6  

Trát, chít mạch (pointing)   

Quá trình lấp và hoàn thiện mạch vữa có bề mặt bị cào ra hoặc để trống. 

1.5.10 Thuật ngữ liên quan đến các loại tường 

1.5.10.1  

Tường chịu lực (load – bearing wall)   

Tường được thiết kế để chịu tải trọng bên ngoài cùng với tải trọng bản thân của nó. 

1.5.10.2  

Tường một lớp (single – leaf wall)   

Tường không có khe rỗng hoặc mạch vữa đứng liên tục trong mặt phẳng của nó. 

1.5.10.3  

Tường rỗng (cavity wall)   

Tường gồm hai lớp tường song song, nối với nhau chặt chẽ bằng liên kết tường hoặc cốt trong mạch 

ngang. Không gian giữa các lớp được chừa lại dưới dạng một khe rỗng liên tục hoặc được lấp kín hoặc 

lấp một phần bằng vật liệu cách nhiệt không chịu lực. 

CHÚ THÍCH: Một bức tường gồm có hai lớp phân tách bằng khe rỗng, trong đó một lớp không làm tăng 

cường độ hoặc độ cứng của lớp kia thì được xem là tường trang trí. 

1.5.10.4  

Tường hai lớp (double – leaf wall)   

Tường gồm hai lớp song song có mạch dọc ở giữa được nhồi chặt vữa và liên kết chặt chẽ với nhau 

bằng liên kết tường sao cho cùng tham gia chịu tải trọng. 

1.5.10.5  

Tường rỗng trám vữa (grouted cavity wall)   

Tường gồm hai lớp song song có khe rỗng được lấp bằng bê tông hoặc vữa rót và liên kết chặt chẽ với 

nhau bằng liên kết tường hoặc cốt thép trong mạch ngang sao cho cùng tham gia chịu tải trọng. 

1.5.10.6  

Tường được ốp mặt (faced wall)   

Tường xây dựng mà lớp ngoài cùng được phủ hoặc ốp bằng vật liệu khác và cùng tham gia chịu tải 

trọng. 
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1.5.10.7  

Khối xây vữa thành ngoài (shell bedded wall)   

Tường có viên xây được xây trên hai dải vữa trở lên, trong đó phải có hai dải đặt theo các thành của mặt 

ngoài viên xây. 

1.5.10.8  

Tường ốp trang trí (veneer wall)   

Tường dùng làm tường được ốp mặt nhưng không dính kết hoặc đóng góp vào độ bền của tường phía 

sau hoặc kết cấu khung. 

1.5.10.9  

Tường chịu cắt (shear wall)  

Tường chịu lực ngang trong mặt phẳng của nó. 

1.5.10.10  

Tường tăng cứng (stiffening wall)   

Tường đặt vuông góc với tường khác để tạo ra chỗ dựa cho nó chống lại các lực ngang hoặc chống oằn 

và cũng để tạo ổn định cho công trình. 

1.5.10.11  

Tường không chịu lực (non – loadbearing wall)   

Tường không được xem là để chịu lực, có thể bỏ đi mà không làm ảnh hưởng đến ổn định tổng thể của 

kết cấu còn lại. 

1.5.11 Các thuật ngữ khác 

1.5.11.1  

Rãnh (chase)   

Đường rãnh được tạo thành trên khối xây. 

1.5.11.2  

Hốc (recess)   

Chỗ lõm được tạo thành trên mặt tường. 

1.5.11.3  

Vữa rót (grout)   

Hỗn hợp xi măng, cát, và nước có thể rót để lấp những chỗ rỗng hoặc không gian nhỏ. 

1.5.11.4  

Khe co giãn (movement joint)   

Khe cho phép co giãn tự do trong mặt phẳng tường. 

1.6 Ký hiệu 

(1) Các ký hiệu không phụ thuộc vật liệu cho trong 1.6 của TCVN x1990:20xx. 

(2) Các ký hiệu phụ thuộc vật liệu dùng trong tiêu chuẩn này là: 

Chữ La tinh 

al 
Khoảng cách từ điểm cuối của tường đến cạnh gần nhất của vùng đặt tải trọng; 

ax Khoảng cách từ bề mặt của gối tựa đến mặt cắt ngang đang xét; 
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A Diện tích tiết diện ngang thô theo phương ngang được chất tải của tường; 

Aef  Diện tích tính toán chịu lực; 

As Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép; 

Asw Diện tích của cốt thép chịu cắt; 

b Chiều rộng của tiết diện; 

bc Chiều rộng của mặt chịu nén ở giữa hai vị trí cố định; 

bef Chiều rộng tính toán của cấu kiện có cánh; 

bef.l 
Chiều rộng tính toán của cấu kiện có cánh chữ L; 

bef.t Chiều rộng tính toán của cấu kiện có cánh chữ T; 

cnom Lớp bê tông bảo vệ danh nghĩa; 

d Chiều cao tính toán của dầm; 

da Độ võng của vòm dưới tải trọng ngang tính toán; 

dc Kích thước lớn nhất của mặt cắt lõi theo phương uốn; 

ec Độ lệch tâm bổ sung; 

ehe Độ lệch tâm ở đỉnh hoặc chân tường do tải trọng ngang gây ra; 

ehm Độ lệch tâm ở đoạn giữa tường do tải trọng ngang gây ra; 

ei 
Độ lệch tâm ở đỉnh hoặc đáy tường; 

einit 
Độ lệch tâm ban đầu; 

ek 
Độ lệch tâm do từ biến; 

em 
Độ lệch tâm do tải trọng; 

emk 
Độ lệch tâm ở đoạn giữa của tường; 

E Mô đun đàn hồi cát tuyến ngắn hạn của khối xây; 

Elongterm 
Mô đun đàn hồi dài hạn của khối xây; 

En 
Mô đun đàn hồi của cấu kiện n; 

ƒb 
Cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa của viên xây; 

ƒbod Cường độ neo tính toán của cốt thép; 

ƒbok Cường độ neo tiêu chuẩn; 

ƒck Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của bê tông chèn; 
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ƒcvk Cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của bê tông chèn; 

ƒd Cường độ chịu nén tính toán của khối xây theo hướng đang xét; 

ƒk Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây; 

ƒm Cường độ chịu nén của vữa xây; 

ƒvd Cường độ chịu cắt tính toán của khối xây; 

ƒvk Cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của khối xây; 

ƒvk0 Cường độ chịu cắt ban đầu tiêu chuẩn của khối xây, dưới ứng suất nén bằng không; 

ƒvlt Giới hạn giá trị của ƒvk; 

ƒxd Cường độ chịu uốn tính toán phù hợp với mặt phẳng uốn; 

ƒxdl Cường độ chịu uốn tính toán của khối xây có mặt phẳng phá hoại song song với mạch 

ngang; 

ƒxdl.app Cường độ chịu uốn tính toán biểu kiến của khối xây có mặt phẳng phá hoại song song với 

mạch ngang; 

ƒxkl Cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây có mặt phẳng phá hoại song song với mạch 

ngang; 

ƒxd2 Cường độ chịu uốn tính toán của khối xây có mặt phẳng phá hoại vuông góc với mạch 

ngang; 

ƒxd2,app Cường độ chịu uốn tính toán biểu kiến của khối xây có mặt phẳng phá hoại vuông góc với 

mạch ngang; 

ƒxk2 Cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây có mặt phẳng phá hoại vuông góc với mạch 

ngang; 

ƒyd Cường độ tính toán của cốt thép; 

ƒyk Cường độ tiêu chuẩn của cốt thép; 

Fd 
Độ bền chịu nén hoặc chịu kéo tính toán của liên kết tường; 

g Tổng chiều rộng của các dải vữa; 

G Mô đun cắt của khối xây; 

h Chiều cao thông thuỷ của tường xây; 

hi 
Chiều cao thông thuỷ của tường xây thứ i; 

hef 
Chiều cao tính toán của tường; 

htot 
Tổng chiều cao của kết cấu, của tường hoặc lõi tính từ mặt móng; 

hc 
Chiều cao của tường tính đến cao trình của tải trọng; 
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Ij 
Mômen quán tính của tiết diện cấu kiện thứ j; 

k Tỉ số giữa khả năng chịu tải ngang của tường có nhịp theo phương đứng với khả năng 

chịu tải ngang của diện tích tường thực tế, có tính đến khả năng cạnh được cố định; 

km 
Tỉ số giữa độ cứng của sàn với độ cứng của tường; 

kr 
Độ cứng xoay của ngàm; 

K Hằng số dùng để tính cường độ chịu nén của khối xây; 

l Chiều dài của tường (giữa các tường khác, giữa một tường và một lỗ cửa, hoặc giữa hai 

lỗ mở); 

lb 
Chiều dài neo thẳng; 

lc 
Chiều dài phần bị nén của tường; 

lcl 
Chiều dài thông thuỷ của lỗ mở; 

lef 
Nhịp tính toán của dầm xây; 

lefm 
Chiều dài tính toán của một gối đỡ ở giữa chiều cao tường; 

lr 
Khoảng cách thông thuỷ giữa các ngàm ngang; 

la 
Chiều dài hoặc chiều cao của tường giữa các gối tựa có khả năng chịu lực đẩy của vòm; 

Mad 
Mômen tính toán bổ sung; 

Md 
Mômen uốn tính toán ở đáy lõi; 

Mi 
Mômen đầu mút ở nút i; 

Mid 
Giá trị tính toán của mômen uốn ở đỉnh hoặc chân tường; 

Mmd 
Giá trị tính toán của mômen lớn nhất ở giữa chiều cao tường; 

MRd 
Giá trị tính toán của khả năng chịu mômen; 

MEd 
Giá trị tính toán của mômen tác dụng; 

MEdu 
Giá trị tính toán của mômen ở trên sàn; 

MEdf 
Giá trị tính toán của mômen ở dưới sàn; 

n Số tầng; 

ni 
Hệ số độ cứng của cấu kiện; 

nt 
Số liên kết tường hoặc chi tiết nối trên một m2 tường; 

ntmin 
Số tối thiểu các liên kết tường hoặc chi tiết nối trên một m2 tường; 

N Tổng số các tác động thẳng đứng tính toán lên công trình;  
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Nad 
Lực đẩy tính toán lớn nhất của vòm trên một đơn vị chiều dài của tường; 

Nid 
Giá trị tính toán của tải trọng đứng ở đỉnh hoặc ở chân tường hoặc cột; 

Nmd 
Giá trị tính toán của tải trọng đứng ở giữa chiều cao của tường hoặc cột; 

NRd 
Giá trị tính toán khả năng chịu lực của tường xây hoặc cột xây theo phương đứng; 

NRdc 
Giá trị tính toán khả năng chịu lực tập trung của tường theo phương đứng; 

NEd 
Giá trị tính toán của tải trọng đứng; 

NEdf 
Giá trị tính toán của tải trọng ở ngoài sàn; 

NEdu 
Giá trị tính toán của tải trọng ở trên sàn; 

NEdc 
Giá trị tính toán tải trọng đứng tập trung; 

qlat,d 
Cường độ ngang tính toán trên một đơn vị diện tích của tường; 

Qd 
Giá trị tính toán của tổng tải trọng đứng ở phần công trình được ổn định bằng lõi; 

r Độ vồng của vòm; 

Re 
Ứng suất chảy của thép; 

s Khoảng cách các cốt thép chịu cắt; 

t Chiều dày của tường; 

tch,v 
Chiều cao tối đa của rãnh đứng hoặc của hốc không cần tính toán; 

tch,h 
Chiều cao tối đa của rãnh ngang hoặc rãnh xiên; 

ti 
Chiều dày của tường i; 

tmin 
Chiều dày tối thiểu của tường; 

tef 
Chiều dày tính toán của tường; 

tf 
Chiều dày của cánh; 

tri 
Chiều dày của sườn i; 

VEd 
giá trị tính toán của tải trọng cắt; 

VRd 
giá trị tính toán của khả năng chịu cắt; 

wi 
Tải trọng tính toán phân bố đều i; 

WEd 
Tải trọng ngang tính toán trên một đơn vị diện tích; 

x Chiều cao của trục trung hoà; 

z Cánh tay đòn; 
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Z Mô đun tiết diện đàn hồi của một đơn vị chiều cao hoặc chiều dài của tường; 

Chữ Hy lạp 

 Góc của cốt thép chịu cắt đối với trục dầm; 

t Hệ số giãn nở nhiệt của khối xây; 

1,2 Hệ số mô men uốn; 

 Hệ số tăng đối với tải trọng tập trung; 

 Hệ số khuyếch đại độ bền chịu cắt của tường có cốt; 

 Hệ số dùng xác định cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa của viên xây; 

c Biến dạng từ biến cuối cùng của khối xây; 

el Biến dạng đàn hồi của khối xây; 

mu Giới hạn biến dạng nén trong khối xây; 

sy Biến dạng chảy của cốt thép; 

 Đường kính tính toán của cốt thép; 

 Hệ số từ biến cuối cùng của khối xây; 

 Hệ số giảm; 

fl Hệ số giảm có xét tới ảnh hưởng của cường độ chịu uốn; 

i Hệ số giảm ở đỉnh hoặc chân tường; 

m Hệ số giảm trong phạm vi giữa chiều cao tường; 

M Hệ số riêng của vật liệu bao hàm tính bất định về hình học và mô hình; 

 Hệ số dùng tính toán độ lệch tâm ngoài mặt phẳng của tải trọng đặt lên tường; 

x Chiều cao vùng nén của dầm khi dùng biểu đồ ứng suất hình chữ nhật; 

c Giá trị của hệ số độ mảnh mà nếu nhỏ hơn nó thì có thể bỏ qua độ lệch tâm do từ biến; 

 Hệ số trực giao của cường độ chịu uốn của khối xây; 

 Hệ số khuyếch đại độ cứng xoay của ngàm của cấu kiện chịu lực đang xét; 

d Khối lượng thể tích khô; 

n Hệ số giảm; 

t Hệ số độ cứng; 

d Ứng suất nén tính toán; 

 Góc nghiêng so với phương thẳng đứng của kết cấu. 

2 Cơ sở thiết kế 

2.1 Yêu cầu cơ bản 
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2.1.1 Tổng quát 

(1)P Thiết kế kết cấu xây phải phù hợp với các quy định chung trong TCVN x1990:20xx. 

(2)P Chương này nêu những điều khoản riêng phải áp dụng đối với kết cấu xây. 

(3) Có thể coi là kết cấu xây đã thoả mãn các yêu cầu cơ bản của TCVN x1990:20xx chương 2 nếu áp 

dụng: 

− Thiết kế theo trạng thái giới hạn kết hợp với phương pháp hệ số riêng quy định trong TCVN 

x1990:20xx; 

− Tác động được cho trong TCVN x1991:20xx; 

− Quy định tổ hợp được cho trong TCVN x1990:20xx; 

− Các nguyên tắc và quy định áp dụng được cho trong tiêu chuẩn này. 

2.1.2 Độ tin cậy 

(1)P Kết cấu xây sẽ đạt được độ tin cậy yêu cầu khi thiết kế theo tiêu chuẩn này. 

2.1.3 Tuổi thọ thiết kế và độ bền lâu 

(1) Để xem xét độ bền lâu phải thực hiện theo chương 4. 

2.2 Nguyên tắc thiết kế theo trạng thái giới hạn 

(1)P Các trạng thái giới hạn, có thể chỉ liên quan đến khối xây hoặc các vật liệu khác dùng cho các bộ 

phận của kết cấu, phải lựa chọn dựa vào các phần có liên quan của TCVN x1992:20xx, TCVN x 

1993:20xx, TCVN 5574:2018, TCVN x1994:20xx và TCVN x 1999:20xx. 

(2)P Đối với kết cấu xây, trạng thái giới hạn cực hạn và trạng thái giới hạn sử dụng phải được xem xét 

trên mọi khía cạnh của kết cấu, bao gồm các thành phần phụ trong khối xây. 

(3)P Đối với kết cấu xây, mọi giải pháp thiết kế có liên quan bao gồm cả các giai đoạn có liên quan trong 

quá trình thi công cần phải được xem xét. 

2.3 Các tham số cơ bản 

2.3.1 Tác động 

(1)P Tác động phải lấy theo các phần có liên quan của TCVN x1991:20xx. 

2.3.2 Giá trị tính toán của tác động 

(1)P Hệ số riêng đối với tác động phải lấy theo TCVN x1990:20xx. 

(2) Hệ số riêng đối với từ biến và co ngót của cấu kiện bê tông trong kết cấu xây phải lấy theo TCVN 

x1992–1–1:20xx. 

(3) Đối với trạng thái giới hạn sử dụng, biến dạng cưỡng bức phải được đưa vào dưới dạng giá trị (trung 

bình) dự tính. 

2.3.3 Các tính chất của vật liệu và sản phẩm 

(1) Tính chất của vật liệu và sản phẩm xây dựng và thông số hình học dùng cho thiết kế phải tuân theo 

quy định trong các tiêu chuẩn có liên quan trừ khi được chỉ định khác trong tiêu chuẩn này. 

2.4 Kiểm tra theo phương pháp hệ số riêng 

2.4.1 Giá trị tính toán của tính chất vật liệu 
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1)P Giá trị tính toán đối với một tính chất vật liệu bằng giá trị tiêu chuẩn của nó chia cho hệ số riêng có 

liên quan của vật liệu đó, M. 

2.4.2 Tổ hợp tác động 

(1)P Tổ hợp tác động phải phù hợp với các quy định chung trong TCVN x1990:20xx. 

CHÚ THÍCH 1: Trong kết cấu nhà ở và văn phòng, thường có thể đơn giản hoá các tổ hợp tải trọng đã cho trong TCVN 

x1990:20xx. 

CHÚ THÍCH 2: Trong kết cấu nhà ở và văn phòng, tải trọng tạm thời cho trong bộ tiêu chuẩn TCVN x1991 -1:20xx có thể được 

xử lý như một tác động biến đổi được cố định (tức là, chất tải đều trên toàn khẩu độ, hoặc bằng không, tuỳ trường hợp), hệ số 

giảm được cho trong TCVN x1991-1:20xx. 

2.4.3 Trạng thái giới hạn cực hạn 

(1)P Các giá trị có liên quan của hệ số riêng cho vật liệu M được dùng cho trạng thái giới hạn cực hạn 

đối với các trường hợp thông thường và đặc biệt. Khi phân tích kết cấu chịu các tác động đặc biệt, phải 

tính đến xác suất xuất hiện của tác động đặc biệt. 

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng giá trị M ở trong bảng dưới đây, cho theo cấp kiểm soát thi công (xem thêm Phụ lục A). Nếu không 

có căn cứ xác định cấp kiểm soát thi công, lấy giá trị M theo cấp 5. 

Vật liệu 

M 

Cấp 

1 2 3 4 5 

 Khối xây xây bằng      

A Viên xây loại I, vữa thiết kế a 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 

B Viên xây loại I, vữa quy định b 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

C Viên xây loại II, vữa bất kỳ a,b,e 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 

D Neo cốt thép 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

E Cốt thép và thép ứng suất trước 1,15 

F Các thành phần phụ c,d 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

G Lanh tô theo TCVN xx845–2:20xx 1,5 đến 2,5 

a Yêu cầu đối với vữa thiết kế được cho trong TCVN xx998–2:20xx và TCVN x1996–2:20xx. 

b Yêu cầu đối với vữa quy định được cho trong TCVN xx998–2:20xx và TCVN x1996–2:20xx. 

c Các giá trị công bố là các giá trị trung bình. 

d Lớp chống thấm được giả thiết có hệ số M của khối xây. 

e Khi hệ số biến động cho viên xây loại II không lớn hơn 25 %. 

2.4.4 Trạng thái giới hạn sử dụng 

(1) Khi các quy tắc đơn giản hóa được đưa ra trong các điều khoản liên quan đến trạng thái giới hạn sử 

dụng, thì không cần thiết phải thực hiện các tính toán chi tiết bằng cách sử dụng các tổ hợp tác động. 

Khi cần thiết, Hệ số riêng cho vật liệu, đối với trạng thái giới hạn sử dụng là M. 

CHÚ THÍCH: Giá trị M kiến nghị đối với tất cả các tính chất vật liệu khi phân tích ở trạng thái giới hạn sử dụng là 1,0. 

2.5 Thiết kế dựa theo thử nghiệm 

(1) Các tính chất kết cấu của khối xây có thể xác định bằng thử nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Phụ lục D (tham khảo) của TCVN x1990:20xx đưa ra các kiến nghị cho thiết kế dựa theo thử nghiệm. 
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3 Vật liệu 

3.1 Viên xây 

3.1.1 Loại và chia nhóm viên xây 

(1)P Các viên xây phải tuân theo các yêu cầu của một trong các loại sau: 

− Viên xây đất sét phù hợp với TCVN xx771–1:20xx. 

− Viên xây Canxi Silicát phù hợp với TCVN xx771–2:20xx. 

− Viên xây bê tông (cốt liệu nặng và nhẹ) phù hợp với TCVN xx771–3:20xx. 

− Viên xây bê tông xốp chưng áp phù hợp với TCVN xx771–4:20xx. 

− Viên xây đá chế tác phù hợp với TCVN xx771–5:20xx. 

− Viên xây đá thiên nhiên có quy cách phù hợp với TCVN xx771–6:20xx. 

(2) Viên xây có thể là loại I hoặc loại II. 

CHÚ THÍCH: Định nghĩa loại I và loại II được cho trong TCVN xx771–1:20xx đến TCVN xx771–6:20xx. 

(3) Các viên xây phải được phân nhóm thành Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3 hoặc Nhóm 4, để dùng công 

thức và các tham số khác đã cho trong 3.6.1.2 (2), (3), (4), (5), (6), và 3.6.1.3 và những điều khác có 

tham chiều đến việc phân nhóm. 

CHÚ THÍCH: Thông thường nhà sản xuất công bố nhóm các viên xây của họ. 

(4) Các viên xây bê tông xốp chưng áp, viên đá chế tác và viên đá thiên nhiên có quy cách được xếp 

vào Nhóm 1. Các yêu cầu hình học dùng để phân nhóm viên xây đất sét nung, Canxi Silicát và viên bê 

tông được cho trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1 – Các yêu cầu hình học để phân nhóm viên xây 

 Vật liệu và giới hạn đối với viên xây 

Nhóm 1 

(mọi vật 

liệu) 

 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Viên xây Lỗ rỗng đứng Lỗ rỗng ngang 

Thể tích tất cả các 

lỗ (% thể tích toàn 

phần) 
≤ 25 

 đất sét > 25; ≤ 55 ≥ 25; ≤ 70 > 25; ≤ 70 

Canxi Silicát > 25; ≤ 55 Không dùng Không dùng 

bê tông b > 25; ≤ 60 > 25; ≤ 70 > 25; ≤ 50 

Thể tích lỗ bất kỳ 

(% thể tích toàn 

phần) 

≤ 12,5 

đất sét 

từng lỗ ≤ 2 

tổng các lỗ kẹp 

đến 12,5 

từng lỗ ≤ 2 

tổng các lỗ kẹp 

đến 12,5 

từng lỗ ≤ 30 

Canxi Silicát 

từng lỗ ≤ 15  

tổng các lỗ kẹp 

đến 30 

Không dùng Không dùng 

bê tông b 

từng lỗ ≤ 30  

tổng các lỗ kẹp 

đến 30 

từng lỗ ≤ 30  

tổng các lỗ kẹp 

đến 30 

từng lỗ ≤ 25 
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Bảng 3.1 – (kết thúc) 

 Vật liệu và giới hạn đối với viên xây 

Nhóm 1 

(mọi vật 

liệu) 

 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 

Viên xây Lỗ rỗng đứng Lỗ rỗng ngang 

Giá trị công bố về 

chiều dày vách 

trong và thành 

ngoài (mm) 
Không 

yêu cầu 

 
vách 

trong 

thành 

ngoài 

vách 

trong 

thành 

ngoài 

vách 

trong 

thành 

ngoài 

đất sét ≥ 5 ≥ 8 ≥ 3 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 6 

Canxi Silicát ≥ 5 ≥ 10 không dùng không dùng 

bê tông b ≥14 ≥ 18 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 20 

Giá trị công bố về 
chiều dày gộpa 
vách trong và 
thành ngoài (% 
toàn bộ chiều rộng) 

không 

yêu cầu 

đất sét ≥ 15 ≥ 12 ≥ 12 

Canxi Silicát ≥ 20 không dùng không dùng 

bê tông b  ≥ 18 ≥ 15 ≥ 45 

a Chiều dày gộp là chiều dày của các vách trong và thành ngoài, được đo theo phương ngang theo hướng có liên quan. Việc 

kiểm tra cần được xem là một phép thử để nghiệm thu và chỉ lặp lại trong trường hợp thay đổi kích thước thiết kế viên xây 

về mặt nguyên tắc . 

b Trong trường hợp lỗ hình nón, hoặc lỗ hình tổ ong, dùng giá trị trung bình chiều dày của vách trong và của thành ngoài. 

3.1.2 Các tính chất viên xây – cường độ chịu nén 

(1)P Cường độ chịu nén của viên xây dùng trong thiết kế là cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa, b. 

CHÚ THÍCH: Trong bộ TCVN xx771:20xx, cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa: 

– Hoặc được nhà sản xuất công bố; 

– Hoặc dùng TCVN xx772–1:20xx, Phụ lục A chuyển đổi từ cường độ chịu nén (chuyển đổi cường độ chịu nén viên xây sang 

cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa). 

2) Khi nhà sản xuất công bố cường độ chịu nén chuẩn hóa của viên xây là cường độ tiêu chuẩn thì 

cường độ này phải được quy đổi về cường độ trung bình tương đương thông qua một hệ số dựa trên 

hệ số biến động của cường độ chịu nén của viên xây. 

3.2 Vữa 

3.2.1 Các loại vữa xây 

(1) Vữa xây gồm có vữa thông thường, vữa lớp mỏng hoặc vữa nhẹ tuỳ theo thành phần của nó. 

(2) Vữa xây được xem là vữa thiết kế hay vữa quy định tuỳ theo phương pháp xác định cấp phối của nó. 

(3) Vữa xây có thể được sản xuất trong nhà máy (cân đong trước hay trộn trước), sản xuất dạng bán 

thành phẩm trong nhà máy hoặc sản xuất tại công trường tuỳ theo phương pháp chế tạo. 

(4)P Các loại vữa xây sản xuất trong nhà máy và vữa sản xuất dạng bán thành phẩm trong nhà máy phải 

phù hợp với TCVN xx998–2:20xx. Vữa xây sản xuất tại công trường phải phù hợp với TCVN x1996–

2:20xx, Vữa xây vôi cát trộn trước phải phù hợp với TCVN xx998–2:20xx và sử dụng phù hợp với TCVN 

xx998–2:20xx. 
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3.2.2 Quy định về vữa xây 

(1) Vữa phải được phân cấp theo cường độ chịu nén của chúng, biểu thị bằng chữ M tiếp theo là cường 

độ chịu nén tính bằng N/mm2 , ví dụ M5. Vữa xây quy định thì sau chữ M và số cường độ chịu nén là các 

số mô tả thành phần quy định của nó, ví dụ 1:1:5 xi măng: vôi: cát theo thể tích. 

(2) Vữa xây thông thường có thể là vữa thiết kế phù hợp với TCVN xx998–2:20xx hoặc vữa xây quy định 

phù hợp với TCVN xx998–2:20xx. 

(3) Vữa xây lớp mỏng và vữa nhẹ phải là vữa thiết kế phù hợp với TCVN xx998–2:20xx. 

3.2.3 Các tính chất của vữa 

3.2.3.1 Cường độ chịu nén của vữa xây 

(1)P Cường độ chịu nén của vữa xây, fm, phải được xác định theo TCVN x1015–11:20xx. 

3.2.3.2 Sự dính kết giữa viên xây và vữa 

(1)P Sự dính kết giữa vữa và các viên xây phải phù hợp với mục đích sử dụng. 

CHÚ THÍCH 1: Sự dính kết phù hợp phụ thuộc vào loại vữa và các viên xây được sử dụng. 

CHÚ THÍCH 2: TCVN x1052–3:20xx liên quan tới việc xác định cường độ chịu cắt ban đầu của khối xây và TCVN x1052–5:20xx 

đề cập tới việc xác định cường độ bám dính khi chịu uốn. 

3.3 Bê tông chèn 

3.3.1 Tổng quát 

(1)P Bê tông chèn phải phù hợp với TCVN xx206:20xx. 

(2) Bê tông chèn được quy định bởi cường độ chịu nén tiêu chuẩn,  fc, (cấp độ bền của bê tông) liên 

quan tới cường độ mẫu trụ/lập phương ở tuổi 28 ngày, phù hợp với TCVN xx206:20xx. 

3.3.2 Quy định đối với bê tông chèn 

(1) Cấp độ bền, như xác định trong TCVN xx206–1:20xx, của bê tông chèn không được nhỏ hơn C12/15. 

(2) Bê tông có thể được thiết kế hoặc quy định và cần chứa một lượng nước vừa đủ để đạt cường độ 

quy định và độ linh động phù hợp. 

(3)P Tính công tác của bê tông chèn cần đảm bảo các lỗ rỗng sẽ hoàn toàn bị lấp kín khi đổ bê tông theo 

TCVN x1996–2:20xx. 

(4) Cấp độ sụt S3 đến S5 hoặc cấp độ chảy F4 đến F6, phù hợp với TCVN xx206–1:20xx, là đạt yêu cầu 

trong hầu hết các trường hợp. Để chèn các lỗ có kích thước nhỏ nhất nhỏ hơn 85 mm cần sử dụng độ 

sụt S5 hoặc độ chảy F6. Trường hợp sử dụng bê tông có độ sụt cao thì cần có biện pháp giảm co ngót 

lớn của bê tông. 

(5) Kích thước cốt liệu lớn nhất của bê tông chèn không được vượt quá 20 mm. Khi bê tông chèn sử 

dụng trong các lỗ rỗng có kích thước nhỏ hơn 100 mm hoặc khi lớp bảo vệ cốt thép nhỏ hơn 25 mm, thì 

kích thước cốt liệu lớn nhất không được vượt quá 10 mm. 

3.3.3 Các tính chất của bê tông chèn 

(1)P Cường độ chịu nén và cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của bê tông chèn phải được xác định từ các 

phép thử mẫu bê tông. 

CHÚ THÍCH: Các kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử được thực hiện cho dự án hoặc từ các cơ sở dữ liệu. 

(2) Trong trường hợp không có sẵn các số liệu thử nghiệm, cường độ chịu nén tiêu chuẩn, fck, và cường 

độ chịu cắt tiêu chuẩn, fcvk, của bê tông chèn có thể lấy từ Bảng 3.2. 
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Bảng 3.2 – Cường độ tiêu chuẩn của bê tông chèn 

Cấp độ bền của 

bê tông 
C12/15 C16/20 C20/25 

C25/30 hoặc lớn 

hơn 

fck (N/mm2) 12 16 20 25 

fcvk (N/mm2) 0,27 0,33 0,39 0,45 

3.4 Cốt thép  

3.4.1 Tổng quát 

(1)P Cốt thép các – bon phải được quy định theo TCVN x10008:20xx. Thép không gỉ và thép mạ đặc biệt 

phải được quy định riêng. 

(2)P Các yêu cầu đối với các tính chất cơ lý của cốt thép là cho loại thép được đặt trong khối xây hoặc 

bê tông chèn đã đóng rắn. Cần tránh các thao tác thực hiện tại công trường hay trong quá trình sản xuất 

làm ảnh hưởng tới các tính chất của thép. 

CHÚ THÍCH: TCVN x10008:20xx đề cập tới ứng suất chảy Re , bao gồm các giá trị tiêu chuẩn, nhỏ nhất và lớn nhất dựa trên 

chất lượng dài hạn của sản phẩm. Ngược lại, fyk là ứng suất chảy tiêu chuẩn chỉ dựa vào yêu cầu về cốt thép đối với kết cấu. 

Không có quan hệ trực tiếp giữa fyk và Re tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các phương pháp đánh giá và kiểm tra cường độ chảy cho 

trong TCVN x10008:20xx quy định việc kiểm tra đủ để có được fyk.  

(3) Cốt thép có thể là thép các–bon hoặc thép không gỉ austenitic. Cốt thép có thể trơn hoặc có gờ (bám 

dính cao) và có thể hàn được. 

(4) Thông tin chi tiết về các tính chất của cốt thép tham khảo trong TCVN xx1992–1–1:20xx.  

3.4.2 Tính chất của các thanh cốt thép  

(1)P Cường độ tiêu chuẩn của thanh cốt thép, fyk, phải phù hợp với Phụ lục C của TCVN x1992–1–

1:20xx. 

(2) Hệ số giãn nở nhiệt có thể lấy bằng 12  10–6K–1. 

CHÚ THÍCH: Thông thường có thể bỏ qua sự khác nhau giữa hệ số giãn nở nhiệt của cốt thép và của khối xây hoặc bê tông 

bao quanh. 

3.4.3 Các tính chất của cốt mạch ngang 

(1)P Cốt chế sẵn dùng cho mạch ngang phải phù hợp với TCVN xx845–3:20xx. 

3.5 Thép ứng suất trước 

(1)P Thép ứng suất trước phải phù hợp với TCVN x10138:20xx hoặc Phê duyệt kỹ thuật Châu Âu thích 

hợp. 

(2) Các tính chất của thép ứng suất trước lấy theo TCVN x1992–1–1:20xx. 

3.6 Tính chất cơ học của khối xây 

3.6.1 Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây 

3.6.1.1 Tổng quát 

(1)P Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây, fk, phải được xác định từ kết quả thử nghiệm trên các 

mẫu khối xây. 
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CHÚ THÍCH: Các kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử thực hiện cho dự án, hoặc có sẵn từ cơ sở dữ liệu. 

3.6.1.2 Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây không phải là khối xây vữa thành ngoài 

(1) Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây được xác định từ một trong các cách sau: 

(i)  Các kết quả thử nghiệm (thực hiện cho dự án hoặc có sẵn từ cơ sở dữ liệu) phù hợp với TCVN 

x1052–1:20xx; các kết quả thử nghiệm cần được thể hiện dưới dạng bảng biểu hoặc dưới dạng công 

thức (3.1). 


mbk ffKf =  (3.1) 

trong đó: 

fk là cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây, N/mm2 

K là hằng số, khi cần thiết được điều chỉnh theo 3.6.1.2.(3) và/hoặc 3.6.1.2(6) 

,  là các hằng số 

fb là cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa của viên xây theo hướng của lực tác dụng, 

N/mm2 

fm là cường độ chịu nén của vữa, N/mm2 

Giới hạn sử dụng công thức (3.1) cần được cho theo fm, fb, hệ số biến động của kết quả thử nghiệm và 

phân nhóm của các viên xây. 

hoặc 

(ii)  từ (2) và (3) dưới đây. 

CHÚ THÍCH: Phương pháp (i) nên được sử dụng, khi đó các giá trị hằng số , có thể lần lượt lấy bằng 0,7 và 0,3. 

(2) Quan hệ giữa cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây, fk, cường độ chịu nén trung bình chuẩn 

hóa của viên xây, fb, và cường độ vữa, fm, có thể xác định từ: 

− Công thức (3.2), đối với khối xây bằng vữa thông thường và vữa nhẹ; 

− Công thức (3.3), đối với khối xây dùng vữa lớp mỏng, các mạch ngang có chiều dày từ 0,5 mm tới 

3mm và các viên xây đất sét thuộc Nhóm 1 và 4, viên Canxi Silicát, các viên bê tông và viên bê tông 

xốp chưng áp; 

− Công thức (3.4), đối với khối xây dùng vữa lớp mỏng, các mạch ngang có chiều dày từ 0,5 mm đến 

3mm và các viên xây đất sét thuộc Nhóm 2 và 3. 

CHÚ THÍCH: TCVN xx998–2:20xx không đưa ra giới hạn nào về chiều dày của mạch vữa mỏng, giới hạn về chiều dày của 

mạch ngang từ 0,5 mm tới 3mm là để đảm bảo rằng vữa lớp mỏng có tính chất cao được thừa nhận tồn tại để làm cho các 

công thức (3.3) và (3.4) có nghĩa. Không cần sử dụng cường độ vữa, fm, trong các công thức (3.3) và (3.4). 

3070 ,
m

,
bk ffKf =  

850,
bk fKf =  

70,
bk fKf =  

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

trong đó: 

K là hằng số theo Bảng 3.3, và khi cần thiết được điều chỉnh theo 3.6.1.2(3) và /hoặc 

3.6.1.2(6). 
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với điều kiện các yêu cầu sau đây được thoả mãn: 

− Khối xây được cấu tạo phù hợp với chương 8 của tiêu chuẩn này (TCVN x1996 1–1:20xx); 

− Toàn bộ các mạch vữa thoả mãn các yêu cầu của 8.1.5(1) và (3) đến mức được coi là đã chèn đầy; 

− fb không được lấy lớn hơn 75 N/mm2 khi các viên xây được xây bằng vữa thông thường; 

− fb không được lấy lớn hơn 50 N/mm2 khi các viên xây được xây bằng vữa lớp mỏng; 

− fm không được lấy lớn hơn 20 N/mm2 hoặc lớn hơn 2 fb khi các viên xây được xây bằng vữa thông 

thường; 

− fm không được lấy lớn hơn 10 N/mm2 khi các viên xây được xây bằng vữa nhẹ; 

− Chiều dày của khối xây bằng chiều rộng hoặc chiều dài của viên xây để không có mạch vữa song 

song với mặt tường trên một phần hoặc suốt chiều dài của tường; 

− Hệ số biến động về cường độ của các viên xây không lớn hơn 25 %. 

(3) Khi hệ quả tác động song song với hướng của các mạch ngang, cường độ chịu nén tiêu chuẩn có 

thể được xác định từ các công thức (3.2), (3.3) và (3.4), sử dụng cường độ chịu nén chuẩn hóa của viên 

xây, fb, xác định từ các phép thử mà hướng gia tải lên mẫu thử trùng với hướng của hệ quả tác động 

trong khối xây, nhưng với hệ số  cho trong TCVN xx772–1:20xx, không được lấy lớn hơn 1. Đối với các 

viên xây Nhóm 2 và 3 thì K được nhân với 0,5. 

(4) Đối với khối xây bằng vữa thông thường và viên xây bê tông thuộc Nhóm 2 và Nhóm 3 có kẽ rỗng 

đứng được chèn đầy bằng bê tông, lấy giá trị fb bằng cách coi các viên xây đó là Nhóm 1 với cường độ 

chịu nén phù hợp với cường độ chịu nén của các viên xây đó hoặc của bê tông chèn, lấy giá trị nhỏ hơn. 

(5) Khi các mạch đứng không được chèn, có thể dùng các công thức (3.2), (3.3) hoặc (3.4), có xét tới 

bất cứ tác động ngang nào có thể tác động vào khối xây hoặc được truyền qua khối xây. Xem thêm 

3.6.2(4). 

(6) Đối với khối xây được xây bằng vữa thông thường, trong trường hợp có mạch vữa song song với 

mặt tường trên toàn bộ hoặc một phần của chiều dài tường thì có thể lấy giá trị K bằng cách nhân các 

giá trị cho trong Bảng 3.3 với 0,8. 

Bảng 3.3 – Các giá trị của K dùng với vữa thông thường, vữa lớp mỏng và vữa nhẹ 

Viên xây 

Vữa thông 

thường 
Vữa lớp mỏng 

(mạch ngang  

0,5 mm và  3 

mm) 

Vữa nhẹ có khối lượng thể 

tích 

600 d  800 

kg/m3 

800< d   

1 300 kg/m3 

Đất sét 

Nhóm 1 0,55 0,75 0,30 0,40 

Nhóm 2 0,45 0,70 0,25 0,30 

Nhóm 3 0,35 0,50 0,20 0,25 

Nhóm 4 0,35 0,35 0,20 0,25 

Canxi Silicát 
Nhóm 1 0,55 0,80 ‡ ‡ 

Nhóm 2 0,45 0,65 ‡ ‡ 
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Bảng 3.3 – (kết thúc) 

Viên xây 

Vữa thông 

thường 
Vữa lớp mỏng 

(mạch ngang  

0,5 mm và  3 

mm) 

Vữa nhẹ có khối lượng thể 

tích 

600 d  800 

kg/m3 

800< d   

1 300 kg/m3 

 

Bê tông  

Nhóm 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Nhóm 2 0,45 0,65 0,45 0,45 

Nhóm 3 0,40 0,50 ‡ ‡ 

Nhóm 4 0,35 ‡ ‡ ‡ 

Bê tông xốp chưng 

áp 
Nhóm 1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Đá chế tác Nhóm 1 0,45 0,75 ‡ ‡ 

Đá thiên nhiên có 

quy cách 
Nhóm 1 0,45 ‡ ‡ ‡ 

CHÚ THÍCH: ‡ không có giá trị do tổ hợp vữa xây/viên xây không thông dụng. 

3.6.1.3 Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây vữa thành ngoài 

(1) Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây vữa thành ngoài có thể lấy theo 3.6.1.2 với cường độ 

chịu nén trung bình chuẩn hóa của viên xây, fb xác định bằng cách xây mạch ngang thông thường (chứ 

không xác định từ các kết quả thí nghiệm trên viên xây theo TCVN xx772–1:20xx đối với các viên xây 

vữa thành ngoài) miễn sao: 

− Chiều rộng của từng dải vữa từ 30mm trở lên; 

− Chiều dày của khối xây bằng chiều rộng hoặc chiều dài của viên xây để không có mạch dọc nào xuyên 

suốt chiều dài hoặc một phần của tường; 

− Tỷ lệ g/t không nhỏ hơn 0,4; 

− K được lấy theo 3.6.1.2 khi g/t = 1 hoặc K được lấy bằng nửa các giá trị đó khi g/t = 0,4, với các giá trị 

trung gian thì áp dụng nội suy tuyến tính. 

trong đó: 

g là tổng chiều rộng của các dải vữa; 

t chiều dày của tường. 

(2) Cường độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây vữa thành ngoài có thể lấy theo 3.6.1.2, miễn sao cường 

độ chịu nén trung bình chuẩn hóa của viên xây, fb, được sử dụng trong công thức đó là cường độ xác 

định từ các kết quả thử nghiệm trên các viên xây được thử nghiệm phù hợp với TCVN xx772–1:20xx đối 

với các viên xây vữa thành ngoài. 

3.6.2 Cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của khối xây 

(1) P Cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của khối xây, fvk, phải được xác định từ các kết quả thử nghiệm trên 

khối xây. 

CHÚ THÍCH: Kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử được thực hiện cho dự án hoặc có sẵn trong cơ sở dữ liệu. 
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(2) Cường độ chịu cắt ban đầu tiêu chuẩn, fvk0, phải được xác định từ các phép thử phù hợp với TCVN 

x1052–3:20xx hoặc TCVN x1052–4:20xx 

(3) Cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của khối xây, fvk, dùng vữa xây thông thường phù hợp với 3.2.2(2) 

hoặc vữa lớp mỏng ở các mạch ngang có chiều dày 0,5 mm đến 3 mm, phù hợp với 3.2.2(3) hoặc vữa 

nhẹ phù hợp với 3.2.2(4) với tất cả các mạch thoả mãn các yêu cầu của 8.1.5, để được coi là chèn đầy, 

có thể xác định từ công thức (3.5). 

dvkvk ,ff 400 +=  (3.5) 

nhưng không lớn hơn 0,065 fb hoặc fvlt 

trong đó: 

fvk0 là cường độ chịu cắt ban đầu tiêu chuẩn, khi ứng suất nén bằng 0; 

fvlt là giới hạn của fvk; 

d là ứng suất nén tính toán vuông góc với lực cắt trong cấu kiện ở cao trình đang xét, sử 

dụng tổ hợp tải trọng thích hợp dựa trên ứng suất thẳng đứng trung bình trên miền nén 

của tường nơi tạo ra sức kháng cắt; 

fb là cường độ chịu nén trung bình chuẩn hóa của viên xây như mô tả trong 3.1.2.1, đối với 

hướng gia tải lên các mẫu thử vuông góc với bề mặt của mạch ngang. 

CHÚ THÍCH: Giới hạn của fvk nên lấy bằng 0,065 fb 

(4) Cường độ chịu cắt tiêu chuẩn của khối xây, sử dụng vữa xây thông thường phù hợp với 3.2.2(2) hoặc 

vữa lớp mỏng phù hợp với 3.2.2(3) ở các mạch ngang có chiều dày 0,5 mm đến 3 mm, hoặc vữa nhẹ 

phù hợp với 3.2.2(4) và có các mạch đứng không được chèn nhưng với các bề mặt tiếp giáp của các 

viên xây gối gần nhau, có thể xác định từ công thức (3.6) 

00,5 0,4vk vk df f = +  (3.6) 

nhưng không lớn hơn: 0,045 fb hoặc fvlt 

trong đó:  

fvk0, fvlt , d và fb như định nghĩa trong (3) ở trên. 

(5) Ở khối xây vữa thành ngoài khi các viên xây được đặt trên 2 hoặc nhiều dải vữa thông thường bằng 

nhau, mỗi dải rộng tối thiểu 30mm, thì fvk có thể xác định từ công thức (3.7). 

0 0,4vk vk d

g
f f

t
= +  (3.7) 

nhưng không lớn hơn giá trị lấy theo (4) ở trên. 

trong đó: 

fvk , d và fb như được định nghĩa trong (3) ở trên và: 

g là tổng chiều rộng của các dải vữa; 

t là chiều dày tường. 

CHÚ THÍCH: Giới hạn của fvk nên lấy bằng 0,045 fb 

(6) Cường độ chịu cắt ban đầu tiêu chuẩn của khối xây, fvk0, có thể được xác định từ: 



TCVN X1996–1–1:202x 

 
33 

− Đánh giá cơ sở dữ liệu các kết quả thử nghiệm về cường độ chịu cắt ban đầu của khối xây; hoặc 

− Từ các giá trị cho trong Bảng 3.4, miễn sao vữa thông thường được trộn phù hợp với TCVN x1996–

2:20xx không chứa các phụ gia hoặc các chất độn. 

(7) Sức kháng cắt theo phương đứng của chỗ nối hai tường xây có thể xác định từ các phép thử phù 

hợp đối với một dự án cụ thể hoặc có thể xác định từ việc đánh giá các số liệu thử nghiệm. Khi không 

có những số liệu như vậy, sức kháng cắt tiêu chuẩn có thể dựa vào fvk0, trong đó fvk0 là cường độ chịu 

cắt tiêu chuẩn khi chịu ứng suất nén bằng không, như đã cho trong 3.6.2(2) và (6), miễn sao sự liên kết 

giữa các bức tường phù hợp với 8.5.2.1. 

Bảng 3.4 – Các giá trị của cường độ chịu cắt ban đầu tiêu chuẩn của khối xây, fvk0 

Viên xây 

fvk0 (N/mm2) 

Vữa thông thường với 

cấp độ bền cho trước 

Vữa lớp mỏng 

(mạch ngang  

0,5 mm và  3 

mm) 

Vữa 

nhẹ 

Đất sét 

M10 - M20 0,30 

0,30 0,15 M2,5 - M9 0,20 

M1 - M2 0,10 

Canxi Silicát  

M10 - M20 0,20 

0,40 0,15 M2,5 - M9 0,15 

M1 - M2 0,10 

Bê tông cốt liệu M10 - M20 0,20 
0,30 0,15 

Bê tông xốp chưng áp M2,5 - M9 0,15 

Đá thiên nhiên có quy cách và đá chế 

tác 
M1 - M2 0,10   

3.6.3 Cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây 

(1) Trường hợp uốn ngoài mặt phẳng, cần xem xét các tình huống sau: cường độ chịu uốn có mặt phẳng 

phá hoại song song với các mạch ngang, fxk1; cường độ chịu uốn có mặt phẳng phá hoại vuông góc với 

các mạch ngang, fxk2 (xem Hình 3.1) 
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a) Mặt phẳng phá hoại song song với các mạch 

ngang, fxk1 

 

b) Mặt phẳng phá hoại vuông góc với các mạch 

ngang, fxk2 

Hình 3.1– Các mặt phẳng phá hoại khối xây khi uốn 

 (2)P Cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây, fxk1 và fxk2, phải được xác định từ các kết quả thử 

nghiệm khối xây. 

CHÚ THÍCH: Các kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử tiến hành cho dự án hoặc từ cơ sở dữ liệu. 

(3) Cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây có thể xác định bởi các phép thử phù hợp với TCVN 

x1052:20xx, hoặc có thể được thiết lập từ đánh giá các số liệu thử nghiệm dựa trên cường độ chịu uốn 

của khối xây xác định từ tổ hợp thích hợp của viên xây và vữa xây. 

CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp các số liệu thử nghiệm không có sẵn, các giá trị cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây 

bằng vữa thông thường, vữa lớp mỏng hoặc vữa nhẹ có thể lấy từ các bảng trong tiêu chuẩn này, miễn sao vữa lớp mỏng và 

vữa nhẹ có cấp M5 hoặc cao hơn. 

CHÚ THÍCH 3: Đối với khối xây bằng viên bê tông xốp chưng áp liên kết bằng vữa lớp mỏng thì các giá trị fxk1 và fxk2 có thể lấy 

từ các bảng trong tiêu chuẩn này hoặc từ các công thức sau: 

fxk1 = 0,035 fb với các mạch đứng có chèn và không chèn 

fxk2 = 0,035 fb với các mạch đứng có chèn hoặc 0,025 fb với các mạch đứng không chèn 

Các giá trị của fxk1 đối với mặt phẳng phá hoại song song với các mạch ngang 

Viên xây 

fxk1 (N/mm2) 

Vữa thông thường 
Vữa lớp mỏng Vữa nhẹ 

fm < 5 N/mm2 fm  5 N/mm2 

Đất sét 0,10 0,10 0,15 0,1 

Canxi Silicát 0,05 0,10 0,20 không dùng 

Bê tông cốt liệu 0,05 0,10 0,20 không dùng 

Bê tông xốp chưng áp 0,05 0,10 0,15 0,10 

Đá chế tác 0,05 0,10 không dùng không dùng 

Đá thiên nhiên có quy cách 0,05 0,10 0,15 không dùng 
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Các giá trị của fxk2 đối với mặt phẳng phá hoại vuông góc với các mạch ngang 

Viên xây 

fxk2 (N/mm2) 

Vữa thông thường 
Vữa lớp mỏng Vữa nhẹ 

fm < 5 N/mm2 fm  5 N/mm2 

Đất sét 0,20 0,40 0,15 0,10 

Canxi Silicát 0,20 0,40 0,30 không dùng 

Bê tông cốt liệu 0,20 0,40 0,30 không dùng 

Bê tông xốp 

chưng áp 

  400 kg/m3 0,20 0,20 0,20 0,15 

  400 kg/m3 0,20 0,40 0,30 0,45 

Đá chế tác 0,20 0,40 không dùng không dùng 

Đá thiên nhiên có quy cách 0,20 0,40 0,15 không dùng 

CHÚ THÍCH 4:  fxk2 không nên lấy lớn hơn cường độ chịu uốn của viên xây. 

3.6.4 Cường độ neo tiêu chuẩn của cốt  

(1)P Cường độ neo tiêu chuẩn của cốt đặt trong vữa hoặc bê tông phải được xác định từ các kết quả 

thử nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Các kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử được tiến hành cho dự án hoặc sẵn có từ cơ sở dữ liệu. 

(2) Cường độ neo tiêu chuẩn của cốt có thể được thiết lập từ việc đánh giá các số liệu thử nghiệm. 

(3) Khi không có số liệu thử nghiệm, đối với cốt đặt trong các tiết diện bê tông với kích thước lớn hơn 

hoặc bằng 150 mm, hoặc trường hợp bê tông chèn bao quanh cốt được chặn bởi các viên xây, đến mức 

cốt có thể được coi là bị hạn chế biến dạng, thì cường độ neo tiêu chuẩn, fbok, được cho trong Bảng 3.5. 

(4) Đối với cốt đặt trong vữa hoặc trong các tiết diện bê tông có kích thước nhỏ hơn 150 mm hoặc trường 

hợp bê tông chèn quanh cốt không bị chặn bên trong các viên xây, ở mức có thể coi cốt không bị hạn 

chế biến dạng, thì cường độ neo tiêu chuẩn, fbok, được cho trong Bảng 3.6. 

(5) Đối với cốt chế tạo sẵn ở mạch ngang, cường độ neo tiêu chuẩn cần được xác định bằng các phép 

thử phù hợp với TCVN xx846–2:20xx hoặc sử dụng cường độ kết dính của riêng các sợi dọc. 

Bảng 3.5 – Cường độ neo tiêu chuẩn của cốt trong bê tông chèn bị hạn chế biến dạng 

Cấp độ bền của bê tông C12/15 C16/20 C20/25 
C25/30 hoặc 

cao hơn 

fbok đối với cốt thép các–bon trơn (N/mm2) 1,3 1,5 1,6 1,8 

fbok đối với cốt thép các–bon và thép không gỉ bám 

dính cao (N/mm2) 

2,4 3,0 3,4 4,1 

 

  



TCVN X1996–1–1:202x 

 
36 

Bảng 3.6 – Cường độ neo tiêu chuẩn của cốt trong vữa hoặc bê tông không bị hạn chế biến 

dạng, bởi các viên xây 

Cấp độ bền 

Vữa M2–M4 M5–M9 M10–M14 M15–M19 M20 

Bê tông 
không 

dùng 
C12/15 C16/20 C20/25 

C25/30 hoặc 

cao hơn 

fbok đối với cốt thép các–bon trơn 

(N/mm2) 
0,5 0,7 1,2 1,4 1,4 

fbok đối với cốt thép các–bon và thép 

không gỉ bám dính cao (N/mm2) 
0,5 1,0 1,5 2,0 3,4 

3.7 Tính chất biến dạng của khối xây 

3.7.1 Quan hệ ứng suất – biến dạng 

(1)P Quan hệ ứng suất biến dạng của khối xây khi nén là phi tuyến. Có thể coi quan hệ này là tuyến tính, 

parabôn, parabôn – chữ nhật (xem Hình 3.2) hoặc là chữ nhật khi tính toán tiết diện khối xây (xem 

6.6.1(1)P). 

CHÚ THÍCH: Hình 3.2 là sự xấp xỉ và có thể không phù hợp cho tất cả các loại viên xây. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ DẪN 

1) Điển hình  

2) Biểu đồ lý tưởng hoá 

(parabôn–chữ nhật) 

3) Biểu đồ thiết kế 

Hình 3.2 – Quan hệ ứng suất – biến dạng của khối xây khi nén 

3.7.2 Mô đun đàn hồi 

(1)P Mô đun đàn hồi cát tuyến ngắn hạn, E, phải được xác định bằng các phép thử phù hợp với TCVN 

x1052–1:20xx. 

CHÚ THÍCH: Các kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử cho dự án hoặc sẵn có từ cơ sở dữ liệu. 

(2) Khi không có giá trị được xác định bằng các phép thử phù hợp với TCVN x1052–1:20xx, mô đun đàn 

arctg(E) 
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hồi cát tuyến của khối xây, E, dùng trong tính toán kết cấu có thể lấy bằng KE fk. 

CHÚ THÍCH: Giá trị KE có thể lấy bằng 1 000. 

(3) Mô đun dài hạn cần dựa trên giá trị cát tuyến ngắn hạn, được giảm bớt có tính đến hiệu ứng từ biến, 

(xem 3.7.4) như sau: 

 long term

E
E

1 

=
+ 

 (3.8) 

trong đó:  

      hệ số từ biến cuối cùng. 

3.7.3 Mô đun cắt 

(1) Mô đun cắt G có thể lấy bằng 40 % mô đun đàn hồi E. 

3.7.4 Từ biến, giãn nở hoặc co ngót do ẩm và giãn nở nhiệt 

(1)P Các hệ số từ biến, độ giãn nở hoặc co ngót do ẩm và giãn nở nhiệt phải được xác định bằng thử 

nghiệm. 

CHÚ THÍCH 1: Các kết quả thử nghiệm có thể lấy từ các phép thử cho dự án hoặc từ cơ sở dữ liệu có sẵn. 

CHÚ THÍCH 2: Hiện tại chưa có phương pháp thử xác định hệ số từ biến hoặc độ giãn ẩm. 

(2) Hệ số từ biến cuối cùng,  , độ giãn nở hoặc co ngót do ẩm dài hạn, hoặc hệ số giãn nở nhiệt, t , 

cần xác định từ việc đánh giá các số liệu thử nghiệm. 

CHÚ THÍCH: Các miền giá trị đối với tính chất biến dạng của khối xây cho trong bảng dưới đây. 

Các miền hệ số từ biến, độ giãn nở hoặc co ngót do ẩm, và các tính chất nhiệt của khối xây 

Loại viên xây 
Hệ số từ biến cuối 

cùng(a)  

độ giãn nở hoặc co 

ngót do ẩm dài 

hạn(b), mm/m 

Hệ số giãn nở nhiệt 

t, 10–6/K 

Đất sét 0,5 đến 1,5 –0,2 đến +1,0 4 đến 8 

Canxi Silicát 1,0 đến 2,0 –0,4 đến –0,1 7 đến 11 

Bê tông cốt liệu nặng và đá chế tác 1,0 đến 2,0 –0,6 đến –0,1 6 đến 12 

Bê tông cốt liệu nhẹ 1,0 đến 3,0 –1,0 đến –0,2 6 đến 12 

Bê tông xốp chưng áp 0,5 đến 1,5 –0,4 đến +0,2 7 đến 9 

Đá thiên nhiên 

Mác ma 

(c) –0,4 đến +0,7 

5 đến 9 

Trầm tích 2 đến 7 

Biến chất 1 đến 18 

a   Hệ số từ biến cuối cùng  = c / el , trong đó c là biến dạng từ biến cuối cùng và el = /E. 

b   Giá trị dài hạn của độ giãn nở hoặc co ngót do ẩm là số âm chỉ hiện tượng co, là số dương chỉ hiện tượng 

giãn. 

c   Các giá trị này thường rất thấp. 

3.8 Các thành phần phụ 

3.8.1 Lớp chống thấm 

(1)P Các lớp chống thấm phải ngăn được nước (mao dẫn) xuyên qua. 

3.8.2 Liên kết tường 
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(1)P Liên kết tường phải phù hợp với TCVN xx845–1:20xx. 

3.8.3 Bản neo, móc và giá 

(1)P Bản neo, móc và giá phải phù hợp với TCVN xx845–1:20xx. 

3.8.4 Lanh tô chế tạo sẵn 

(1)P Lanh tô chế tạo sẵn phải phù hợp với TCVN xx845–2:20xx. 

3.8.5 Chi tiết ứng suất trước 

(1)P Neo, bộ nối, ống và vỏ bọc ngoài phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN x1992–1–1:20xx. 

4 Độ bền lâu 

4.1 Tổng quát 

(1)P Khối xây phải được thiết kế để có độ bền lâu cần thiết theo mục đích sử dụng, có xét tới các điều 

kiện môi trường có liên quan. 

4.2 Phân cấp điều kiện môi trường 

(1) Việc phân cấp điều kiện môi trường phải phù hợp với TCVN x1996–2:20xx. 

4.3 Độ bền lâu của khối xây 

4.3.1 Viên xây 

(1)P Các viên xây phải đủ bền lâu để chịu được các điều kiện tiếp xúc môi trường trong suốt thời gian 

sử dụng dự kiến của công trình. 

CHÚ THÍCH: Chỉ dẫn về thiết kế và xây dựng nhằm tạo ra độ bền lâu thích hợp cho trong TCVN x1996–2:20xx. 

4.3.2 Vữa xây 

(1)P Vữa trong khối xây phải đủ bền lâu để chịu được các điều kiện tiếp xúc môi trường trong suốt thời 

gian sử dụng dự kiến của công trình và không được chứa các thành phần có thể có ảnh hưởng bất lợi 

đến các tính chất hoặc độ bền lâu của vữa hoặc các vật liệu tiếp giáp. 

CHÚ THÍCH: Chỉ dẫn về thiết kế và xây dựng để đạt được độ bền lâu thích hợp của các mạch vữa cho trong chương 8 của tiêu 

chuẩn này và trong TCVN x1996–2:20xx. 

4.3.3 Cốt thép  

(1)P Cốt thép phải đủ bền lâu, hoặc có tính kháng ăn mòn hoặc được bảo vệ tốt để khi đặt thép theo các 

quy định áp dụng trong chương 8, nó sẽ chịu được các điều kiện tiếp xúc môi trường cục bộ trong suốt 

thời gian sử dụng dự kiến của công trình. 

(2) Cần phải có biện pháp bảo vệ trong trường hợp dùng thép các–bon để tạo ra độ bền lâu cần thiết, 

nó phải được mạ kẽm phù hợp với TCVN x10138:20xx sao cho lớp kẽm mạ không mỏng hơn so với yêu 

cầu để tạo ra độ bền lâu cần thiết (xem (3) dưới đây) hoặc thép phải có lớp bảo vệ tương đương, ví dụ 

như bột epoxy dính kết bằng nóng chảy. 

(3) Loại cốt thép và mức độ bảo vệ tối thiểu đối với cốt thép cần phải được lựa chọn theo cấp tiếp xúc 

có liên quan của nơi sử dụng. 

CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo bảng dưới đây về việc lựa chọn cốt thép đáp ứng yêu cầu độ bền lâu: 
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Lựa chọn cốt thép theo độ bền lâu 

Loại 

môi trường 

tiếp xúc(a) 

Mức độ bảo vệ tối thiểu đối với cốt thép 

Nằm trong vữa 
Nằm trong bê tông với lớp bảo vệ nhỏ hơn 

yêu cầu theo (4) 

MX1 Thép các–bon không được bảo vệ (b) Thép các–bon không được bảo vệ 

MX2 

Thép các–bon, mạ dày hoặc có lớp bảo vệ 

tương đương (c) 

Thép các–bon không được bảo vệ hoặc, khi 

vữa xây được dùng để chèn lỗ rỗng, thép các–

bon, mạ dày hoặc có lớp bảo vệ tương đương 

(c) 
Thép các–bon không được bảo vệ, trong khối 

xây với lớp vữa lót ở mặt lộ (d) 

MX3 

Thép không gỉ auxtenite AISI 316 hoặc 304 Thép các–bon, mạ dày hoặc có lớp bảo vệ 

tương đương(c) 
Thép các–bon không được bảo vệ, trong khối 

xây với lớp vữa lót ở bề mặt lộ (d) 

MX4 

Thép không gỉ auxtenite AISI 316, thép các–

bon mạ dày hoặc với lớp bảo vệ tương đương 

(b) với lớp vữa lót ở bề mặt lộ 

Thép không gỉ auxtenite AISI 316 

MX5 Thép không gỉ auxtenite AISI 316 hoặc 304 (e) Thép không gỉ auxtenite AISI 316 hoặc 304 (e) 

a   Xem TCVN x1996–2:20xx. 

b   Đối với lớp trong của tường rỗng ngoài có khả năng bị ẩm thì cần sử dụng thép các–bon, mạ dày hoặc lớp bảo vệ 

tương đương như (c). 

c   Thép các–bon cần được mạ với khối lượng lớp kẽm tối thiểu là 900 g/m2 hoặc mạ với khối lượng tối thiểu của lớp 

kẽm là 60 g/m2 và có lớp bọc epoxy dính kết với chiều dày tối thiểu là 80 m, trung bình là 100 m. Xem 3.4. 

d   Vữa xây phải là vữa thông thường hoặc vữa lớp mỏng, không nhỏ hơn M4, lớp bảo vệ bên trong Hình 8.2 phải 

tăng lên 30 mm và khối xây cần được trát bằng vữa trát phù hợp với TCVN xx998–1:20xx. 

e   Thép không gỉ auxtenite có thể vẫn không phù hợp với tất cả các môi trường xâm thực, và điều đó cần được xem 

xét cụ thể cho từng công trình. 

(4) Trường hợp dùng thép các–bon không được bảo vệ thì cần phải có lớp bê tông bảo vệ cốt thép có 

chiều dày cnom. 

CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo bảng dưới đây về các giá trị cho lớp bê tông bảo vệ tối thiểu cnom đối với cốt thép các–bon. 

Các giá trị khuyến cáo về chiều dày tối thiểu của lớp bê tông bảo vệ cnom đối với cốt thép các–bon 

Loại môi trường tiếp xúc 

Hàm lượng xi măng tối thiểu(a) (kg/m3) 

275 300 325 350 400 

Tỷ lệ nước/ xi măng tối đa 

0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 

Chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ (mm) 

MX1(b) 20 20 20(c) 20(c) 20(c) 

MX2 ––– 35 30 25 20 

MX3 ––– ––– 40 30 25 

MX4 và MX5 ––– ––– ––– 60(d) 50 

a  Tất cả các hỗn hợp sử dụng cốt liệu thường có kích thước tối đa danh nghĩa là 20 mm. Trường hợp dùng các 

loại cốt liệu khác, hàm lượng xi măng cần phải được điều chỉnh tăng thêm 20 % cho cốt liệu 14 mm và tăng 

thêm 40 % cho cốt liệu 10 mm. 

b   Cách khác là sử dụng tỷ lệ 1:0 tới ¼:3:2 (ximăng: đá vôi: cát: cốt liệu 10 mm danh nghĩa, tỷ lệ trộn theo thể 

tích) để đáp ứng điều kiện tiếp xúc môi trường MX1, khi lớp bảo vệ cốt thép tối thiểu là 15 mm. 

c   Chiều dày lớp bảo vệ này có thể giảm xuống tối thiểu là 15 mm miễn sao kích thước danh nghĩa lớn nhất của 

cốt liệu không vượt quá 10 mm 

d   Trường hợp bê tông chèn có thể phải chịu băng giá trong khi vẫn còn ướt thì nên sử dụng bê tông chịu lạnh. 
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(5) Trường hợp bảo vệ bằng cách mạ kẽm thì cốt thép cần được mạ sau khi đã uốn tạo hình. 

(6) TCVN xx845–3:20xx liệt kê các hệ bảo vệ đối với cốt thép mạch ngang chế sẵn mà nhà sản xuất cần 

công bố. 

4.3.4 Thép ứng suất trước 

(1)P Thép ứng suất trước phải đủ bền lâu, khi lắp đặt phù hợp với các quy định áp dụng trong chương 

8, để chống lại những điều kiện tiếp xúc môi trường cục bộ có liên quan trong suốt thời gian sử dụng dự 

kiến của công trình. 

(2) Khi thép ứng suất trước phải mạ thì nó phải có thành phần cấu tạo sao cho không bị ảnh hưởng bất 

lợi của quá trình mạ. 

4.3.5 Chi tiết ứng suất trước  

(1)P Các neo, ống nối, ống và vỏ bọc phải có sức kháng ăn mòn trong điều kiện môi trường chúng được 

sử dụng. 

4.3.6 Thành phần phụ và các góc đỡ 

(1) TCVN x1996–2:20xx đưa ra các yêu cầu về độ bền lâu của các thành phần phụ (các lớp chống thấm, 

liên kết tường, bản neo, móc và giá, và các góc đỡ). 

4.4 Khối xây dưới đất 

(1)P Khối xây dưới đất phải đảm bảo không bị ảnh hưởng bất lợi của các điều kiện nền đất hoặc phải 

được bảo vệ một cách thích hợp khỏi các tác động đó. 

(2) Cần phải có các biện pháp bảo vệ khối xây để tránh bị phá hoại bởi các tác động của độ ẩm khi tiếp 

xúc với đất. 

(3) Khi đất có khả năng chứa các hoá chất có hại cho khối xây thì khối xây đó cần phải được xây bằng 

những vật liệu có khả năng chịu các chất hoá học hoặc nó cần được bảo vệ theo cách mà các chất hoá 

học đó không thể xâm nhập vào khối xây. 

5 Phân tích kết cấu 

5.1 Tổng quát 

(1)P Để kiểm tra mỗi trạng thái giới hạn có liên quan, có thể xây dựng một mô hình tính toán kết cấu từ: 

− Mô tả kết cấu thích hợp, vật liệu sử dụng và môi trường nơi xây dựng công trình; 

− Sự làm việc của toàn thể hay một số phần kết cấu liên quan tới trạng thái giới hạn thích hợp;  

− Các tác động và cách thức tác động. 

(2)P Bố trí tổng thể của kết cấu, tương tác và liên kết của các bộ phận khác nhau của kết cấu phải đảm 

bảo tạo ra sự ổn định thích hợp và vững chắc trong quá trình xây dựng và sử dụng. 

(3) Các mô hình tính toán có thể dựa trên các phần riêng biệt của kết cấu (như tường) một cách độc lập 

miễn sao thoả mãn 5.1(2)P. 

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp kết cấu được tạo thành từ các phần được thiết kế riêng biệt thì phải đảm bảo sự ổn định và 

vững chắc tổng thể. 

(4) Phản ứng của kết cấu phải được tính toán bằng một trong hai cách sau: 
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− Lý thuyết phi tuyến, giả thiết một quan hệ cụ thể giữa ứng suất và biến dạng (xem 3.7.1); 

− Lý thuyết đàn hồi tuyến tính, giả thiết quan hệ tuyến tính giữa ứng suất và biến dạng với độ dốc bằng 

mô đun đàn hồi cát tuyến ngắn hạn (xem 3.7.2). 

(5) Kết quả thu được từ phân tích các mô hình tính toán cần cung cấp cho một cấu kiện bất kỳ: 

− Các lực dọc trục do tác động ngang và đứng; 

− Các lực cắt do tác động ngang và/hoặc đứng; 

− Các mô men uốn do tác động ngang và/hoặc đứng; 

− Các mô men xoắn nếu có. 

(6) P Các cấu kiện chịu lực phải được kiểm tra về trạng thái giới hạn cực hạn và trạng thái giới hạn sử 

dụng dựa trên các tác động, là các kết quả có được từ phân tích. 

(7) Các quy định thiết kế để kiểm tra trạng thái giới hạn cực hạn và trạng thái giới hạn sử dụng được cho 

trong chương 6 và chương 7. 

5.2 Ứng xử kết cấu ở tình huống đặc biệt (ngoài động đất và cháy) 

(1)P Ngoài việc thiết kế kết cấu chịu các tải trọng sử dụng thông thường, cần phải đảm bảo với một xác 

suất hợp lý là kết cấu không bị hư hại do hệ quả của việc sử dụng sai hoặc của tác động đặc biệt khác 

xa so với tác động ban đầu. 

CHÚ THÍCH: Không có kết cấu nào có thể chịu các tải trọng hoặc lực quá lớn, hoặc bị mất cấu kiện chịu lực hoặc các phần kết 

cấu do một nguyên nhân cực đoan. Ví dụ: trong một ngôi nhà nhỏ, một hư hỏng chính có thể gây ra sự phá huỷ toàn bộ. 

(2) Ứng xử kết cấu ở các tình huống đặc biệt cần xem xét theo một trong các phương pháp sau: 

− Các cấu kiện được thiết kế để chịu các hệ quả của tác động đặc biệt cho trong TCVN x1991–1–7:20xx; 

− Giả định loại bỏ lần lượt các cấu kiện chịu tải chủ yếu; 

− Dùng một hệ thống giằng; 

− Giảm nguy cơ của các tác động đặc biệt như sử dụng hàng rào ngăn xe cộ đâm vào. 

5.3 Sai số 

(1)P Sai số phải được xét đến trong thiết kế. 

(2) Các hệ quả có thể của sai số cần được tính đến bằng cách giả định rằng kết cấu bị nghiêng một góc 

)100(

1

toth
=  radian so với phương đứng. 

trong đó: 

  htot            là tổng chiều cao của kết cấu tính bằng m. 

Cần bổ sung tác động ngang do nghiêng này vào các tác động khác. 

5.4 Hiệu ứng bậc hai 

(1)P Các kết cấu có tường xây được thiết kế theo tiêu chuẩn này phải có các bộ phận được giằng với 

nhau một cách thoả đáng sao cho chuyển vị ngang của kết cấu hoặc bị cản trở hoặc được xét tới theo 

tính toán. 

(2) Không cần xét đến chuyển vị ngang của kết cấu nếu cấu kiện tăng cứng theo phương đứng thoả mãn 

công thức (5.1) trong hướng uốn thích hợp tại chân công trình: 
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EI

N
h Ed

tot

 

 0,6 đối với n  4 
(5.1) 

 0,2 + 0,1n với 1  n  4 

trong đó:  

htot là tổng chiều cao của kết cấu tính từ mặt móng; 

NEd là giá trị tính toán của tải trọng đứng (tại chân công trình); 

EI là tổng độ cứng uốn của tất cả các cấu kiện thẳng đứng làm cứng công trình ở hướng 

được xét. 

CHÚ THÍCH: Có thể bỏ qua các lỗ mở, ở các cấu kiện tăng cứng theo phương đứng, nhỏ hơn 2 m2 với chiều cao không lớn 

hơn 0,6h. 

n là số tầng. 

(3) Khi các cấu kiện tăng cứng không thoả mãn 5.4(2) thì cần tính toán để kiểm tra chuyển vị ngang có 

thể chịu được. 

CHÚ THÍCH: Phương pháp tính toán độ lệch tâm của lõi ổn định do nghiêng cho trong Phụ Lục B. 

5.5 Phân tích các cấu kiện chịu lực 

5.5.1 Tường xây chịu tải trọng đứng 

5.5.1.1 Tổng quát 

(1) Khi phân tích tường chịu tải trọng đứng, trong thiết kế cần xét tới những vấn đề sau: 

− Các tải trọng đứng tác dụng trực tiếp lên tường; 

− Các hiệu ứng bậc hai; 

− Độ lệch tâm tính toán từ cách bố trí tường, tác động tương hỗ giữa các sàn tầng và các tường tăng 

cứng; 

− Độ lệch tâm do sai lệch khi thi công và sự khác nhau về tính chất vật liệu của các thành phần riêng lẻ. 

CHÚ THÍCH: Xem TCVN x1996–2:20xx về độ lệch cho phép khi thi công. 

(2) Mô men uốn có thể được tính toán theo các tính chất vật liệu cho trong chương 3, theo sự làm việc 

của mạch vữa và theo các nguyên tắc của cơ học kết cấu. 

CHÚ THÍCH: Phụ lục C đưa ra một phương pháp đơn giản để tính toán các mô men uốn ở tường do tải trọng đứng gây ra. Phụ 

lục C(4), C(5) có thể dùng với bất cứ tính toán nào, kể cả lý thuyết đàn hồi tuyến tính. 

(3)P Độ lệch tâm ban đầu, einit, được áp dụng cho toàn bộ chiều cao tường để tính đến những sai lệch 

khi thi công. 

(4) Độ lệch tâm ban đầu, einit, có thể giả thiết bằng hef/450, trong đó hef là chiều cao tính toán của tường, 

tính toán theo  

5.5.1.2 Chiều cao tính toán của tường xây 

(1)P Chiều cao tính toán của tường chịu lực được đánh giá dựa trên độ cứng tương đối của các cấu 

kiện chịu lực liên kết với tường và hiệu quả của các liên kết đó. 

(2) Tường có thể được tăng cứng bởi sàn hoặc mái, các tường ngang được bố trí một cách thích hợp 
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hoặc bất kỳ cấu kiện chịu lực cứng tương tự khác mà tường được liên kết. 

(3) Tường được xem là cứng tại cạnh đứng nếu: 

− Không có vết nứt giữa tường và tường tăng cứng, nghĩa là cả hai tường đều được làm bằng vật liệu 

có biến dạng tương tự nhau, đều chịu tải tương đối đồng đều, được xây đồng thời và liên kết với nhau 

và không xảy ra những chuyển vị khác nhau giữa hai tường do co ngót, do tải trọng v.v.. 

hoặc 

−  Liên kết giữa tường và tường tăng cứng có thể chịu các lực kéo và nén qua các neo hoặc thanh giằng 

hoặc các biện pháp thích hợp khác. 

(4) Tường tăng cứng phải có chiều dài ít nhất là 1/5 chiều cao thông thuỷ và có chiều dày ít nhất là 0,3 

lần chiều dày tính toán của tường được tăng cứng. 

(5) Nếu tường tăng cứng có các lỗ mở thì chiều dài tối thiểu của tường giữa các lỗ mở, tính cả tường 

được tăng cứng phải như Hình 5.1, và tường tăng cứng cần kéo dài một khoảng ít nhất bằng 1/5 chiều 

cao tầng ngoài phạm vi mỗi lỗ mở. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ DẪN 

                                                  

1) Tường được tăng cứng 

2) Tường tăng cứng 

3) h2 (cửa sổ) 

4) h2 (cửa đi) 

Hình 5.1 – Chiều dài tối thiểu của tường tăng cứng có lỗ mở 

(6) Tường có thể được tăng cứng bằng các cấu kiện không phải là tường xây miễn sao các cấu kiện đó 

có độ cứng tương đương tường xây tăng cứng, được mô tả trong (4) ở trên, và chúng liên kết với tường 

được tăng cứng bằng các neo hoặc thanh giằng được thiết kế để chịu các lực kéo và nén. 

(7) Tường được tăng cứng ở hai cạnh đứng với l  30 t (hoặc tường được tăng cứng ở 1 cạnh với  

l  15 t), trong đó l là chiều dài của tường giữa các tường tăng cứng hoặc 1 cạnh và t là chiều dày của 

tường được tăng cứng, cần được xử lý như tường chỉ được cố định tại đỉnh và chân tường. 

(8) Nếu tường được tăng cứng bị giảm yếu do các rãnh đứng và/hoặc các hốc ngoài những điều được 

1

h >h/5
h

5 2
>t

h

t
1)

2)

4)

3)

h1

2

2

21(h  +h  )
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phép theo 6.1.2.1(7) thì cần dùng chiều dày giảm yếu của tường thay cho t, hoặc phải giả thiết cạnh tự 

do tại vị trí của các rãnh hoặc hốc đứng. Bao giờ cũng phải giả thiết là cạnh tự do khi chiều dày tường 

còn lại sau khi tạo rãnh hoặc hốc nhỏ hơn một nửa chiều dày tường. 

(9) Tường có các lỗ mở có chiều cao thông thủy lớn hơn 1/4 chiều cao thông thủy của tường hoặc chiều 

rộng thông thủy lớn hơn 1/4 chiều dài tường hoặc diện tích lớn hơn 1/10 của tổng diện tích tường sẽ 

được xem là có cạnh tự do tại mép của lỗ mở để xác định chiều cao tính toán  

(10) Chiều cao tính toán của tường được tính như sau:    

hh nef =  (5.2) 

trong đó: 

hef là chiều cao tính toán của tường; 

h là chiều cao thông thủy của tường; 

n là hệ số giảm với n = 2, 3 hoặc 4 phụ thuộc vào liên kết tại cạnh hoặc vào sự tăng 

cứng của tường. 

(11) Hệ số giảm, n, có thể được giả thiết như sau: 

(i) Đối với tường cố định tại đỉnh và chân tường bằng sàn hoặc mái bê tông cốt thép mở rộng ra cả hai 

bên ở cùng một cao trình hoặc bằng sàn bê tông cốt thép chỉ mở rộng ra một bên và gối sâu tối thiểu 

bằng 2/3 chiều dày tường: 

75,02 =  (5.3) 

trừ phi độ lệch tâm của tải trọng tại đỉnh tường lớn hơn 0,25 lần chiều dày tường, trong trường hợp đó 

0,12 =  (5.4) 

(ii) Đối với tường cố định tại đỉnh và chân tường bằng sàn gỗ hoặc mái gỗ mở rộng ra cả hai bên ở cùng 

một cao trình hoặc bằng sàn gỗ mở rộng ra một bên, gối sâu tối thiểu bằng 2/3 chiều dày tường nhưng 

không nhỏ hơn 85 mm: 

0,12 =  (5.5) 

(iii) Đối với tường cố định tại đỉnh và chân tường và được tăng cứng ở một cạnh đứng (cạnh đứng còn 

lại tự do): 

− khi h  3,5 l, 

3 22

2

1

1
3

h

l

 


=
 

+  
   

(5.6) 

với 2 từ (i) hoặc (ii), lấy giá trị nào thích hợp, hoặc 

− khi h > 3,5 l, 

 

(5.7) 
3,0

5,1
3 =

h

l

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trong đó: 

l   là chiều dài tường. 

Các giá trị của 3 cho dưới dạng biểu đồ ở Phụ Lục D. 

1) Đối với tường cố định tại đỉnh và chân tường và được tăng cứng ở hai cạnh đứng: 

− khi h  1,15 l, với 2 từ (i) hoặc (ii), lấy giá trị nào thích hợp, 

  

22

2

4

1

1












 
+

=

l

h

 

(5.8) 

hoặc 

− khi h > 1,15l, 

h

l5,0
4 =

 
(5.9) 

trong đó: 

 l      là chiều dài tường. 

CHÚ THÍCH: Các giá trị của 4 cho trong dạng biểu đồ ở Phụ Lục D. 

5.5.1.3 Chiều dày tính toán của tường xây 

(1) Chiều dày tính toán, tef, của tường một lớp, tường hai lớp, tường được ốp mặt, khối xây vữa thành 

ngoài và tường rỗng trám vữa như định nghĩa trong 1.5.10 cần được lấy bằng chiều dày thực tế của 

tường, t. 

(2) Chiều dày tính toán của tường được tăng cứng bằng bổ trụ xác định từ công thức (5.10): 

 ef tt ρ t=  (5.10) 

trong đó: 

tef là chiều dày tính toán; 

t là hệ số lấy từ Bảng 5.1; 

t là chiều dày tường. 

Bảng 5.1 – Hệ số độ cứng, t, đối với tường được tăng cứng bằng bổ trụ, xem Hình 5.2 

Tỉ số của khoảng cách trụ (từ 

tâm đến tâm) và chiều rộng trụ  

Tỉ số của chiều dày trụ và chiều dày thực tế của tường liên 

kết với trụ 

1 2 3 

6 1,0 1,4 2,0 

10 1,0 1,2 1,4 

20 1,0 1,0 1,0 

CHÚ THÍCH: Được phép nội suy giữa các giá trị cho trong bảng. 
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CHÚ DẪN 

1)Khoảng cách trụ 

2) Chiều sâu trụ 

3) Chiều dày tường 

4) Chiều rộng trụ 

Hình 5.2 – Minh hoạ các định nghĩa dùng trong Bảng 5.1 

(3) Chiều dày tính toán tef, của tường rỗng mà 2 lớp được liên kết bằng liên kết tường phù hợp với 6.5 

được xác định bằng công thức (5.11): 

3 3

2

3

1tefef ttkt +=  (5.11) 

trong đó: 

t1, t2 là chiều dày thực tế của các lớp hoặc chiều dày tính toán của chúng được tính từ 

công thức (5.10), trong trường hợp thích hợp, t1 là chiều dày của lớp ngoài hoặc lớp 

không chịu tải và t2 là chiều dày lớp trong hoặc lớp chịu tải; 

ktef là hệ số xét đến tương quan các giá trị E của các lớp t1 và t2. 

CHÚ THÍCH: Có thể lấy giá trị ktef  (tính bằng E1/E2) bằng 1. 

(4) Khi chỉ có một lớp của tường rỗng chịu tải, có thể dùng công thức (5.11) để tính chiều dày tính toán 

miễn sao các liên kết tường đủ mềm để lớp chịu tải không bị ảnh hưởng bất lợi của lớp không chịu tải. 

Khi tính toán chiều dày tính toán, chiều dày của lớp không chịu tải không được lấy lớn hơn chiều dày 

của lớp chịu tải. 

5.5.1.4 Hệ số độ mảnh của tường xây 

(1)P Hệ số độ mảnh của tường xây bằng giá trị của chiều cao tính toán., hef, chia cho giá trị của chiều 

dày tính toán, tef. 

(2) Hệ số độ mảnh của tường xây không được lớn hơn 27 khi chịu tải trọng đứng là chủ yếu. 

5.5.2 Cấu kiện xây có cốt chịu tải trọng đứng 

5.5.2.1 Hệ số độ mảnh 

(1) Hệ số độ mảnh của các cấu kiện xây có cốt chịu tải đứng trong mặt phẳng của cấu kiện cần được 

xác định phù hợp với 5.5.1.4. 

(2) Khi tính toán hệ số độ mảnh của tường rỗng trám vữa, chiều dày của tường không được dựa vào 

chiều rộng khe rỗng lớn hơn 100 mm. 

(3) Hệ số độ mảnh của các cấu kiện không được lớn hơn 27. 

5.5.2.2 Nhịp tính toán của dầm xây 

(1) Nhịp tính toán, lef, của dầm xây đơn giản hoặc liên tục, không kể dầm cao, có thể lấy giá trị nhỏ hơn 

trong hai giá trị dưới đây (xem Hình 5.3): 

2)

4)

1)

3)
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− Khoảng cách giữa các tâm gối tựa; 

− Khoảng cách thông thuỷ giữa các gối tựa cộng với chiều cao tính toán, d. 

 

 

CHÚ DẪN 

  1) Cốt thép 

  2) t1/2 hoặc d/2 lấy giá trị nhỏ hơn 

  3) t2/2 hoặc d/2 lấy giá trị nhỏ hơn 

Hình 5.3 – Nhịp tính toán của dầm xây đơn giản hoặc liên tục 

(2) Nhịp tính toán, lef, của dầm công xôn xây có thể lấy giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị dưới đây: (xem 

Hình 5.4): 

− Khoảng cách giữa đầu công xôn và tâm gối tựa của nó; 

− Khoảng cách giữa đầu công xôn và mặt gối tựa cộng với nửa chiều cao tính toán của nó, d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ DẪN 

1) Cốt thép 

2) t1/2 hoặc d/2 lấy giá trị nhỏ 

Hình 5.4– Nhịp tính toán của dầm công xôn xây 

(3) Nhịp tính toán của dầm cao có thể xác định theo 5.5.2.3. 

5.5.2.3 Dầm cao chịu tải trọng đứng 

(1) Đối với dầm cao là tường hoặc các phần của tường chịu tải trọng đứng, bắc qua lỗ mở sao cho tỷ số 

của chiều cao toàn bộ tường trên lỗ mở đó với nhịp tính toán của lỗ mở ít nhất là 0,5. Nhịp tính toán của 

dầm cao có thể được lấy bằng: 

2) 3)

l

t 

1)

ef

1 2

d

t

d

2)

1)

t

lef
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clef ll 15,1=  (5.12) 

trong đó: 

  lcl      là chiều rộng thông thuỷ của lỗ mở, xem Hình 5.5. 

(2) Cần đưa vào tính toán toàn bộ các tải trọng đứng tác động lên phần tường nằm phía trên nhịp tính 

toán, trừ phi tải trọng có thể do các bộ phận khác chịu, ví dụ, do các sàn phía trên làm việc như các 

thanh giằng. 

(3) Khi xác định các mô men uốn, dầm cao có thể được xem là dầm có gối tựa đơn giản như trong Hình 

5.5 

 

CHÚ DẪN 

1) Cốt thép 

Hình 5.5 – Phân tích dầm cao 

5.5.2.4 Sự phân phối lại nội lực 

(1) Trong các cấu kiện xây có cốt, sự phân phối nội lực đàn hồi tuyến tính có thể được thay đổi, giả thiết 

cân bằng lực, nếu các cấu kiện có đủ độ dẻo, khi tỷ số của chiều cao trục trung hoà, x, và chiều cao tính 

toán, d, không vượt quá 0,4 trước khi thực hiện phân phối lại mômen. Ảnh hưởng tới toàn bộ thiết kế từ 

bất cứ sự phân phối lại mômen nào cần được đưa vào tính toán theo TCVN x1992–1–1:20xx. 

5.5.2.5 Nhịp giới hạn của các cấu kiện xây có cốt chịu uốn 

(1) Nhịp của các cấu kiện xây có cốt cần phải giới hạn ở giá trị thích hợp lấy theo Bảng 5.2. 

Bảng 5.2 – Các tỷ số giới hạn của nhịp tính toán với chiều cao tính toán 

đối với tường chịu uốn ngoài mặt phẳng và đối với dầm 

 Tỷ số của nhịp tính toán với chiều cao tính toán (lef/d) hoặc chiều 

dày tính toán (lef/tef) 

Tường chịu uốn ngoài mặt phẳng Dầm 

Gối tựa đơn giản 35 20 

Liên tục 45 26 

Uốn theo hai chiều 45 – 

Công xôn 18 7 

CHÚ THÍCH: Đối với tường đứng tự do không tạo thành một phần của công trình và chủ yếu chịu tải trọng gió, các tỷ số 

trên có thể tăng thêm 30 % miễn sao các tường như vậy không có lớp hoàn thiện có thể bị hư hại do chuyển vị. 

 h> l   /2

l 

l

1)

ef

cl

ef
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(2) Ở các cấu kiện gối tựa đơn giản hoặc liên tục, khoảng cách thông thủy giữa các liên kết ngang, lr, 

phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

cr bl 60  hoặc (5.13) 

2250
cr b

d
l  , lấy giá trị nhỏ hơn (5.14) 

trong đó:  

d là chiều cao tính toán của tiết diện cấu kiện; 

bc là Chiều rộng của mặt chịu nén giữa các liên kết. 

(3) Đối với công xon với liên kết ngang chỉ có tại gối tựa, khoảng cách thông thủy từ đầu công xon tới 

mặt gối tựa, lr, không được vượt quá: 

cr bl 25  hoặc (5.15) 

2100
cr b

d
l  , lấy giá trị nhỏ hơn (5.16) 

trong đó: 

 bc        được lấy tại bề mặt gối tựa. 

5.5.3 Tường xây chịu cắt 

(1) Khi phân tích tường xây chịu cắt, độ cứng đàn hồi của tường, bao gồm các cánh, cần được sử dụng 

làm độ cứng của tường. Đối với tường có chiều cao lớn hơn hai lần chiều dài thì có thể bỏ qua ảnh 

hưởng của biến dạng do cắt tới độ cứng. 

(2) Tường giao(1) hoặc một phần của nó có thể xem là cánh của tường chịu cắt miễn sao sự liên kết của 

tường chịu cắt với cánh có thể chịu các tác động cắt tương ứng và cánh không bị mất ổn định trong 

phạm vi chiều dài giả định. 

(3) Chiều dài của bất cứ tường giao nào được xem là cánh (xem Hình 5.6), là chiều dày của tường chịu 

cắt cộng với giá trị nhỏ nhất dưới đây (về mỗi phía của nó): 

− htot/5, trong đó htot là toàn bộ chiều cao của tường chịu cắt; 

− Một nửa khoảng cách giữa các tường chịu cắt (ls) khi được liên kết với tường giao; 

− Khoảng cách tới đầu tường; 

− Nửa chiều cao thông thuỷ (h); 

− 6 lần chiều dày của tường giao, t. 

(4) Ở các tường giao, các lỗ mở có kích thước nhỏ hơn h/4 hoặc l/4 có thể bỏ qua. Các lỗ mở với kích 

thước lớn hơn h/4 hoặc l/4 cần được xem là chỗ kết thúc của tường. 

 

 

1 Tường giao là tường vuông góc với tường đang xét 
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CHÚ DẪN 

                                              htot / 5 

                                             ls / 2 

1) Giá trị nhỏ nhất của          h /2 

                                              6t 

2) Tường giao 

3) Tường chịu cắt 

Hình 5.6 – Chiều rộng cánh đối với tường chịu cắt 

(5) Nếu sàn có thể lý tưởng hoá là miếng cứng thì lực ngang có thể được phân phối tới các tường chịu 

cắt theo tỷ lệ độ cứng của chúng. 

(6)P Khi bố trí tường chịu cắt không đối xứng trên mặt bằng, hoặc vì bất cứ lý do nào mà lực ngang lệch 

tâm so với tâm cứng tổng thể của kết cấu thì cần xét đến ảnh hưởng của tác động xoay trên từng bức 

tường (hiệu ứng xoắn). 

(7) Nếu các sàn không đủ cứng để được coi là các miếng cứng (ví dụ, các cấu kiện bê tông đúc sẵn 

không được liên kết với nhau) thì các lực ngang do các tường chịu cắt chịu là các lực truyền từ các sàn 

mà chúng trực tiếp liên kết, trừ khi thực hiện phân tích bán cứng. 

(8) Lực ngang lớn nhất tác dụng lên một tường chịu cắt có thể giảm tới 15 % miễn sao tải trọng tác dụng 

lên các tường chịu cắt song song với nó tăng lên một cách tương ứng. 

(9) Khi xác định tải trọng tính toán cần thiết để tính khả năng kháng cắt, tải trọng đứng tác dụng lên các 

sàn làm việc theo hai phương có thể được phân bố bằng nhau lên các tường đỡ; trong trường hợp các 

tấm sàn hoặc mái làm việc theo một phương, có thể xem xét sự truyền tải trọng theo góc 45o khi xác 

định tải trọng dọc trục lên các bức tường không được gia tải trực tiếp tại các tầng thấp hơn. 

(10) Sự phân bố ứng suất cắt dọc theo vùng nén của tường có thể giả thiết là không đổi. 

5.5.4 Các cấu kiện xây có cốt chịu tải trọng cắt 

(1) Khi tính toán tải trọng cắt tính toán trong các cấu kiện xây chịu tải phân bố đều, có thể giả thiết rằng 

tải trọng cắt lớn nhất xảy ra ở khoảng cách d/2 tính từ mặt gối tựa, trong đó d là chiều cao tính toán của 

cấu kiện. 

(2) Khi lấy tải trọng cắt lớn nhất tại d/2 tính từ mặt gối tựa, cần thoả mãn các điều kiện sau: 

− Tải trọng và phản lực gối tựa phải gây ra nén theo đường chéo trong cấu kiện (gối tựa trực tiếp); 

− Ở gối tựa ngoài cùng, cốt thép chịu kéo ở khoảng cách 2,5d tính từ mặt gối tựa phải được neo vào gối 

tựa; 

− Ở gối trung gian, cốt thép chịu kéo tại mặt gối tựa cần kéo dài một khoảng ít nhất 2,5d, cộng thêm 

chiều dài neo, vào giữa nhịp. 

5.5.5 Tường xây chịu tải trọng ngang 

(1) Khi phân tích tường xây chịu tải trọng ngang, cần tính đến trong thiết kế những vấn đề sau: 

1)

l

2)

3) s
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− Ảnh hưởng của các lớp chống thấm; 

− Các điều kiện gối tựa và tính liên tục qua các gối tựa. 

(2) Tường được ốp mặt cần được phân tích như tường một lớp được xây hoàn toàn bằng các viên xây 

có cường độ chịu uốn thấp. 

(3) Khe co giãn trong tường được coi là nơi mô men và lực cắt không thể truyền qua. 

CHÚ THÍCH: Một số neo đặc biệt được thiết kế để truyền mômen và/hoặc lực cắt qua khe co giãn; việc sử dụng chúng không 

thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này. 

(4) Phản lực dọc theo một cạnh tường do tải trọng tác dụng có thể được giả thiết là phân bố đều khi thiết 

kế các biện pháp tựa. Liên kết cố định ở gối tựa có thể được tạo ra bằng các thanh giằng, bằng các phần 

thụt vào của khối xây được xây ghép hoặc bởi sàn hoặc mái. 

(5) Trường hợp tường chịu tải trọng ngang được liên kết (xem 8.1.4) với tường chịu tải trọng đứng, hoặc 

nơi có sàn bê tông cốt thép đè lên chúng, gối tựa có thể được xem là liên tục. Lớp chống thấm cần được 

xem là tạo ra gối tựa đơn giản. Trường hợp tường liên kết với tường chịu lực đứng hoặc với kết cấu 

thích hợp khác bằng các thanh giằng tại cạnh đứng, thì có thể giả thiết tính liên tục một phần mô men 

tại các cạnh thẳng đứng của tường nếu cường độ của các thanh giằng được kiểm tra là đủ. 

(6) Trong trường hợp tường rỗng, có thể giả thiết hoàn toàn liên tục thậm chí chỉ một lớp được liên kết 

liên tục qua gối tựa, miễn là tường rỗng có các thanh giằng phù hợp với 6.3.3. Tải trọng truyền từ tường 

xuống gối tựa của nó có thể được thực hiện bằng các thanh giằng vào chỉ một lớp tường, miễn là có sự 

liên kết chắc chắn giữa hai lớp tường (xem 6.3.3) đặt biệt tại các cạnh đứng của tường. Trong các trường 

hợp khác có thể giả thiết liên tục một phần. 

(7) Khi tường được đỡ dọc theo 3 hoặc 4 cạnh, việc tính toán mô men tác dụng, MEdi, có thể lấy như 

sau: 

− khi mặt phẳng phá hoại song song với các mạch ngang, nghĩa là theo hướng fxk1: 

 2
Ed1 1 EdM α W l=  trên một đơn vị chiều dài của tường (5.17) 

hoặc 

− khi mặt phẳng phá hoại vuông góc với mạch ngang, nghĩa là theo hướng fxk2: 

 2
Ed 2 1 EdM α W l=  trên một đơn vị chiều dài của tường (5.18) 

trong đó:  

1, 2 là các hệ số mômen uốn kể đến mức độ cố định tại các cạnh của tường, tỷ số chiều 

cao/chiều dài của tường; chúng có thể được tính toán từ lý thuyết thích hợp; 

l là chiều dài của tường; 

WEd là tải trọng ngang tính toán trên một đơn vị diện tích. 

CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số mômen 1 và 2 có thể lấy từ Phụ lục E cho các tường một lớp với chiều dày nhỏ hơn hoặc 

bằng 250 mm, trong đó 1 =  2 

trong đó:  

                 là tỷ số trực giao của các cường độ chịu uốn tính toán của khối xây, fxd1/fxd2, xem 3.6.3 hoặc fxd1,app/fxd2 xem 

6.3.1(4) hoặc fxd1/fxd2,app xem 6.6.2(9); 

(8) Hệ số mômen uốn ở lớp chống thấm có thể được lấy như đối với một cạnh hoàn toàn liên tục khi ứng 
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suất thẳng đứng tính toán trên lớp chống thấm bằng hoặc lớn hơn ứng suất kéo tính toán gây ra bởi 

mômen sinh ra do tác động. 

(9) Khi tường chỉ tựa dọc theo cạnh chân tường và cạnh đỉnh tường, mômen tác động có thể được tính 

toán theo các nguyên tắc thiết kế thông thường, có xét tới bất cứ sự liên tục nào. 

(10) Kích thước của tấm tường chịu tải trọng ngang hoặc tường đứng tự do xây bằng viên xây với vữa 

cấp M2 đến M20 và thiết kế theo 6.3, cần được hạn chế để tránh các chuyển vị quá lớn do võng, từ biến, 

co ngót, hiệu ứng nhiệt và nứt gây ra. 

CHÚ THÍCH: Có thể lấy các giá trị giới hạn theo Phụ lục F 

(11) Khi phân tích các loại tường có hình dạng không đều đặn hoặc tường có diện tích lỗ mở lớn thì có 

thể sử dụng phương pháp đã được công nhận để tính mômen trong các tấm phẳng, chẳng hạn như 

phương pháp phần tử hữu hạn hoặc phương pháp phân tích đường chảy dẻo, có xét đến tính bất đẳng 

hướng của khối xây khi cần thiết. 

6 Trạng thái giới hạn cực hạn 

6.1 Tường xây không có cốt chủ yếu chịu tải trọng đứng 

6.1.1 Tổng quát 

(1)P Khả năng chịu tải trọng đứng của tường xây cần dựa trên kích thước của tường, ảnh hưởng của 

độ lệch tâm và tính chất vật liệu của khối xây. 

(2) Khi tính toán khả năng chịu tải trọng đứng của tường xây, có thể giả thiết: 

− Tiết diện phẳng trước và sau biến dạng luôn luôn phẳng; 

− Cường độ chịu kéo của khối xây vuông góc với mạch ngang bằng không. 

6.1.2 Kiểm tra tường xây không có cốt chủ yếu chịu tải trọng đứng 

6.1.2.1 Tổng quát 

(1)P Ở Trạng thái giới hạn cực hạn, giá trị tính toán của tải trọng đứng tác dụng lên tường xây, NEd, phải 

nhỏ hơn hoặc bằng khả năng chịu lực tính toán theo phương đứng của tường, NRd, tức là: 

RdEd NN   (6.1) 

(2) Khả năng chịu lực tính toán, theo phương đứng của tường một lớp, trên một đơn vị chiều dài, NRd, 

được tính như sau: 

dRd ftN =  (6.2) 

trong đó:  

 là hệ số giảm khả năng, i, tại đỉnh hoặc chân tường; hoặc m ở giữa tường, có kể 

đến ảnh hưởng của độ mảnh và độ lệch tâm của tải trọng lấy theo 6.1.2.2; 

t là chiều dày tường; 

fd là cường độ chịu nén tính toán của khối xây, lấy theo 2.4.1 và 3.6.1. 

(3) Khi diện tích tiết diện ngang của tường nhỏ hơn 0,1m2, cường độ chịu nén tính toán của khối xây, fd, 
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cần nhân với hệ số: 

)37,0( A+  (6.3) 

trong đó: 

A          là diện tích tiết diện thô trên mặt phẳng ngang được chất tải của tường, tính bằng m2. 

(4) Đối với tường rỗng, mỗi lớp cần được kiểm tra riêng biệt, sử dụng diện tích mặt bằng của lớp được 

chất tải và hệ số độ mảnh dựa trên chiều dày tính toán của tường rỗng, được tính theo công thức (5.11). 

(5) Tường được ốp mặt, cần được thiết kế cùng một cách như với tường một lớp, hoàn toàn được xây 

dựng bằng các viên xây yếu hơn, sử dụng giá trị K, theo Bảng 3.3, thích hợp với tường có mạch vữa 

dọc. 

(6) Tường hai lớp, liên kết với nhau theo điều 6.5 có thể thiết kế như tường một lớp, nếu cả hai lớp có 

tải trọng lớn tương tự, hoặc, có thể chọn lựa cách tính như tường rỗng. 

(7) Ảnh hưởng của rãnh hoặc hốc tường, không thuộc phạm vi nêu trong điều 8.6, đến khả năng mang 

tải cần được tính đến như sau: 

− Rãnh hoặc hốc đứng cần được coi là chỗ kết thúc tường hoặc dùng chiều dày còn lại của tường để 

tính khả năng chịu tải thẳng đứng tính toán; 

− Rãnh ngang hoặc nghiêng cần được xét tới bằng cách kiểm tra cường độ của tường ở vị trí rãnh, có 

kể đến độ lệch tâm của tải trọng. 

CHÚ THÍCH: Khi diện tích tiết diện ngang suy giảm do bất kỳ hốc hoặc rãnh nào gây ra không quá 25 % thì có thể lấy mức độ 

giảm khả năng chịu tải tỉ lệ với mức độ giảm về diện tích. 

6.1.2.2 Hệ số giảm độ mảnh và độ lệch tâm 

(1) Giá trị của hệ số giảm độ mảnh và độ lệch tâm, , có thể dựa trên khối ứng suất chữ nhật như sau: 

(i) Ở đỉnh hoặc chân tường (i) 

t

ei
i 21−=

 

(6.4) 

trong đó: 

ei là độ lệch tâm ở đỉnh hoặc chân tường, tùy trường hợp, tính theo công thức (6.5): 

 

t,ee
N

M
e inithe

id

id
i 050++=

 

(6.5) 

 

Mid là giá trị tính toán của mômen uốn ở đỉnh hoặc chân tường do độ lệch tâm của tải trọng sàn 

ở gối tựa, phân tích theo 5.5.1 (xem Hình 6.1); 

Nid là giá trị tính toán của tải trọng đứng ở đỉnh hoặc chân tường; 

ehe là độ lệch tâm ở đỉnh hoặc chân tường do tải trọng ngang (ví dụ, gió); 
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einit là độ lệch tâm ban đầu với dấu làm tăng giá trị tuyệt đối của ei (xem 5.5.1.1); 

t là chiều dày tường. 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                       

 

 

CHÚ DẪN: 

1)  Mid (ở mặt dưới sàn) 

2)  Mmd (ở giữa chiều cao tường) 

3)  M2d (ở mặt trên sàn) 

 

Hình 6.1 – Mômen tính từ tải trọng lệch tâm 

(ii) Ở giữa chiều cao tường (m) 

Bằng cách đơn giản hoá các nguyên tắc chung đã cho trong 6.1.1, có thể sử dụng emk để xác định hệ số 

giảm trong khoảng giữa chiều cao tường, m, trong đó: 

emk là độ lệch tâm ở giữa chiều cao tường, tính theo công thức (6.6) và (6.7): 

teee kmmk 05,0+=  (6.6) 

inithm

md

md
m ee

N

M
e ++=

 

(6.7) 

em là độ lệch tâm do tải trọng; 

Mmd là giá trị tính toán của mômen lớn nhất ở giữa chiều cao tường do mômen ở đỉnh và chân 

tường gây ra (xem Hình 6.1), bao gồm bất kỳ tải trọng nào tác động lệch tâm tới bề mặt tường 

(chẳng hạn do các giá đỡ); 

Nmd là giá trị tính toán của tải trọng đứng ở giữa chiều cao tường, bao gồm bất kỳ tải trọng nào 

tác dụng lệch tâm tới bề mặt tường (chẳng hạn do các giá đỡ); 

ehm là độ lệch tâm ở giữa chiều cao do tải trọng ngang gây ra (ví dụ gió); 

CHÚ THÍCH: ehm phụ thuộc vào tổ hợp tải trọng dùng để kiểm tra; cần đưa vào tính toán dấu của nó liên quan đến Mmd/Nmd. 

 h

N 1d

h/2

h/2

1)

2)

3)

N md

N 2d
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einit là độ lệch tâm ban đầu với dấu làm tăng giá trị tuyệt đối của em (xem 5.5.1.1); 

hef là chiều cao tính toán, xác định theo 5.5.1.2 hoặc từ điều kiện tăng cứng hoặc cố định thích 

hợp; 

tef chiều dày tính toán của tường, xác định theo 5.5.1.3; 

ek là độ lệch tâm do từ biến, tính theo công thức (6.8). 

,  
ef

k m
ef

h
e 0 002φ t e

t
=

 

(6.8) 

 
là hệ số từ biến cuối cùng (xem chú thích ở dưới 3.7.4(2)) 

CHÚ THÍCH: Có thể xác định m như trong Phụ lục G bằng cách sử dụng emk như trình bày ở trên.  

(2) Đối với tường có hệ số độ mảnh bằng c hoặc nhỏ hơn, độ lệch tâm do từ biến ek có thể lấy bằng 0. 

CHÚ THÍCH: Giá trị của c có thể lấy theo giá trị khuyến cáo là 15. Mỗi quốc gia có thể xác định các giá trị riêng khác nhau tùy 

thuộc vào loại vữa phù hợp với sự lựa chọn hệ số từ biến cuối cùng của quốc gia mình. 

6.1.3 Tường chịu tải trọng tập trung 

((1)P Giá trị tính toán của tải trọng đứng tập trung, NEdc, tác dụng lên tường xây phải nhỏ hơn hoặc bằng 

giá trị tính toán của khả năng chịu tải trọng đứng tập trung của tường, NRdc: 

RdcEdc NN   (6.9) 

(2) Khi tường xây bằng viên xây Nhóm 1 và cấu tạo phù hợp với chương 8, không kể khối xây vữa thành 

ngoài, chịu tải trọng tập trung, giá trị tính toán của khả năng chịu tải trọng đứng của tường được cho bởi: 

dbRdc fAN =  (6.10) 

trong đó: 


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h
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(6.11) 

không được nhỏ hơn 1,0 cũng không được lấy lớn hơn các giá trị 
ch

a
,

2
251 1+ và 1,5 

trong đó: 

 là hệ số tăng cường đối với tải trọng tập trung; 

a1 là khoảng cách từ cuối tường đến cạnh gần hơn của vùng đặt tải (xem Hình 6.2); 

hc là chiều cao tường tính đến cao trình đặt tải; 

Ab là diện tích đặt tải; 

Aef là diện tích tính toán của đệm, tức là tl efm ; 

lefm là chiều dài tính toán của đệm được xác định ở giữa chiều cao tường hoặc cột 

(xem Hình 6.2); 
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t là chiều dày tường có kể đến chiều sâu của rãnh trong các mạch vữa dày hơn 5 

mm; 

ef

b

A

A

 

không lấy lớn hơn 0,45. 

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số tăng  được cho dưới hình thức đồ thị trong Phụ lục H. 

 

 

CHÚ DẪN  

1) mặt bằng 

2) mặt cắt 

Hình 6.2 – Tường chịu tải trọng tập trung 

(3) Đối với tường xây bằng viên xây Nhóm 2, 3 và Nhóm 4 và khi dùng viên xây vữa thành ngoài, cần 

kiểm tra cục bộ dưới tấm đệm chịu tải trọng tập trung, ứng suất nén tính toán không lớn hơn cường độ 

chịu nén tính toán của khối xây, fd (tức là  bằng 1,0). 

(4) Độ lệch tâm của tải trọng từ đường trục của tường không nên lớn hơn t/4 (xem Hình 6.2). 

(5) Trong mọi trường hợp, các yêu cầu của 6.1.2.1 cần được thoả mãn ở giữa chiều cao tường dưới 

tấm đệm, bao gồm hệ quả của mọi tải trọng đứng khác, đặc biệt đối với trường hợp các tải trọng tập 

trung đặt gần nhau đến mức chiều dài tính toán của chúng chồng lên nhau. 

(6) Tải trọng tập trung cần tì vào viên xây Nhóm 1 hoặc vật liệu cứng khác có chiều dài bằng chiều dài 

tấm đệm yêu cầu cộng với chiều dài về mỗi phía của tấm đệm theo góc truyền tải trọng bằng 60o đến 

đáy của vật liệu cứng; đối với tấm đệm ở đầu mút chiều dài cộng thêm được yêu cầu chỉ trên một phía. 

EdcN NEdc
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(7) Trường hợp tải trọng tập trung tác động qua một dầm dàn lực có độ cứng thích hợp, có chiều rộng 

bằng chiều dày tường, chiều cao lớn hơn 200mm và chiều dài lớn hơn ba lần chiều dài tấm đệm của tải 

trọng, giá trị tính toán của ứng suất nén dưới tải trọng tập trung không nên lớn hơn 1,5fd. 

6.2 Tường xây không có cốt chịu tải trọng cắt 

(1)P Ở Trạng thái giới hạn cực hạn giá trị tính toán của tải trọng cắt tác dụng lên tường xây, VEd, phải 

nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tính toán của sức kháng cắt của tường, VRd: 

Ed RdV V  (6.12) 

(2) Giá trị tính toán của sức kháng cắt được cho bằng: 

cvdRd ltfV =  (6.13) 

trong đó: 

fvd là giá trị tính toán của cường độ chịu cắt của khối xây, xác định theo 2.4.1 và 3.6.2, dựa 

trên ứng suất thẳng đứng trung bình trên khắp phần chịu nén của tường tạo ra sức kháng 

cắt; 

t là chiều dày của tường chịu cắt; 

lc là chiều dài phần chịu nén của tường, bỏ qua phần tường chịu kéo. 

(3) Chiều dài phần tường chịu nén, lc, cần được tính toán với giả thiết ứng suất nén phân bố tuyến tính, 

và kể đến bất kỳ lỗ cửa, rãnh hoặc hốc tường; bất kỳ phần tường nào chịu ứng suất kéo đứng đều không 

được tính vào diện tích tường chịu cắt. 

(4)P Chỗ tiếp giáp giữa tường chịu cắt và cánh của tường giao cần được kiểm tra về khả năng chịu cắt 

theo phương thẳng đứng. 

(5) Chiều dài của phần tường bị nén cần được kiểm tra với tải trọng đứng tác dụng lên nó và tải trọng 

đứng phát sinh từ tải trọng cắt. 

6.3 Tường xây không có cốt chịu tải trọng ngang 

6.3.1 Tổng quát 

(1)P Ở Trạng thái giới hạn cực hạn, giá trị tính toán của mômen tác dụng lên tường xây, MEd (xem 5.5.5), 

cần nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tính toán của khả năng chịu mômen của tường, MRd: 

RdEd MM   (6.14) 

(2) Tỉ số cường độ trực giao, , của khối xây cần đưa vào tính toán trong thiết kế. 

(3) Giá trị tính toán của khả năng chịu mômen ngang của tường xây, MRd, trên một đơn vị chiều cao hoặc 

chiều dài được cho bởi: 

ZfM xdRd =  (6.15) 

trong đó: 
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fxd là cường độ chịu uốn tính toán tương ứng với mặt phẳng uốn, thu được từ 3.6.3, 6.3.1(4) 

hoặc 6.6.2(9); 

Z là mô đun tiết diện đàn hồi của một đơn vị chiều cao hoặc chiều dài tường. 

(4) Khi có tải trọng đứng, tác dụng có lợi của ứng suất thẳng đứng có thể được đưa vào tính toán bằng 

một trong hai cách sau: 

(i) Sử dụng cường độ chịu uốn biểu kiến, fxdl,app, cho bởi công thức (6.16), tỉ số trực giao dùng trong (2) 

ở trên được sửa đổi theo. 

dxdlappxdl ff +=,  (6.16) 

trong đó: 

fxdl là cường độ chịu uốn tính toán của khối xây có mặt phẳng phá hoại song song với mạch 

ngang, xem 3.6.3; 

d là ứng suất nén tính toán trong tường, không lấy lớn hơn 0,2fd. 

hoặc 

(ii) Bằng tính toán độ bền của tường theo công thức (6.2) trong đó  được thay bằng fl, có tính đến 

cường độ chịu uốn, fxdl. 

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn này không bao gồm phương pháp tính fl có kể đến cường độ chịu uốn. 

(5) Khi đánh giá mô đun tiết diện của trụ trong tường, chiều dài bên ngoài của cánh kể từ mặt trụ cần lấy 

bằng giá trị nhỏ nhất của: 

− h/10 đối với tường có nhịp giữa các gối tựa theo phương thẳng đứng; 

− h/5 đối với tường đứng tự do; 

− Một nửa khoảng cách thông thuỷ giữa các trụ. 

trong đó: 

    h         là chiều cao thông thuỷ của tường. 

(6) Trong tường rỗng, tải trọng ngang tính toán trên một đơn vị diện tích, WEd, có thể phân vào hai lớp 

miễn là các liên kết tường hoặc các liên kết khác giữa hai lớp truyền được tác động mà tường rỗng phải 

chịu. Sự phân chia giữa hai lớp có thể tỷ lệ theo cường độ của chúng (tức là dùng MRd) hoặc theo độ 

cứng của mỗi lớp. Nếu theo độ cứng cần kiểm tra lại khả năng chịu lực mỗi lớp theo phần mô men MEd 

của nó. 

(7) Nếu tường bị giảm yếu bởi các rãnh hoặc hốc không thuộc phạm vi điều 8.6 thì cần xét đến yếu tố 

này khi xác định khả năng chịu tải bằng cách dùng chiều dày đã giảm bớt ở vị trí có rãnh hoặc có hốc. 

6.3.2 Tường tạo hiệu ứng vòm giữa các gối tựa 

(1) P Ở Trạng thái giới hạn cực hạn, tác động tải trọng ngang tính toán do tác dụng của vòm trong tường 

phải nhỏ hơn hoặc bằng khả năng chịu tải tính toán dưới tác dụng vòm và cường độ tính toán của gối 

tựa vòm cần lớn hơn tác động của tải trọng ngang tính toán. 

(2) Một bức tường xây vững chắc giữa các gối tựa có khả năng chịu lực đẩy của vòm có thể thiết kế với 

giả thiết là vòm ngang hoặc đứng hình thành trong chiều dày tường. 
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(3) Phân tích có thể dựa trên vòm ba khớp, khi vùng chịu lực đẩy của vòm ở gối tựa và khớp giữa được 

giả thiết bằng 0,1 lần chiều dày tường, như đã chỉ ra trên Hình 6.3. Nếu rãnh hoặc hốc ở gần đường 

truyền lực của vòm thì cần xét tới ảnh hưởng của chúng đến cường độ của khối xây. 

 

 

Hình 6.3 – Sơ đồ vòm giả định chịu tải trọng ngang 

(4) Lực đẩy của vòm được đánh giá theo tải trọng ngang tác dụng, cường độ của khối xây chịu nén, hiệu 

quả của liên kết giữa tường và gối tựa chịu lực đẩy và co rút đàn hồi và co rút theo thời gian của tường. 

Lực đẩy của vòm có thể do tải trọng đứng gây ra. 

(5) Độ vồng của vòm, r, được cho bởi công thức (6.17): 

   adtr −= 9,0  (6.17) 

trong đó: 

t là chiều dày tường có kể đến sự giảm chiều dày do mạch vữa bị lõm vào; 

da là độ võng của vòm dưới tải trọng ngang tính toán; có thể lấy bằng 0 đối với tường có 

tỉ số chiều dài trên chiều dày từ 25 trở xuống. 

(6) Lực đẩy tính toán lớn nhất của vòm trên một đơn vị chiều dài của tường , Nad, có thể xác định từ công 

thức (6.18): 

10
51

t
f,N dad =

 
(6.18) 

và khi chuyển vị ngang nhỏ, cường độ ngang tính toán được cho bởi: 

2

, 
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(6.19) 

trong đó: 

Nad là lực đẩy tính toán của vòm; 

qlat,d là cường độ tính toán theo phương ngang trên một đơn vị diện tích tường; 

t là chiều dày tường; 

 t
/1

0

t/
1
0

t/
1
0

l

t

a



TCVN X1996–1–1:202x 

 
60 

fd là cường độ chịu nén tính toán của khối xây theo hướng của lực đẩy của vòm, thu 

được từ 3.6.1; 

la là chiều dài hoặc chiều cao tường giữa các gối tựa có khả năng chịu lực đẩy của vòm. 

với điều kiện: 

− Bất kỳ lớp chống thấm hoặc mặt phẳng khác trong tường có sức kháng ma sát yếu có thể truyền được 

lực ngang thích hợp; 

− giá trị tính toán của ứng suất do tải trọng đứng không nhỏ hơn 0,1 N/mm2; 

− Hệ số độ mảnh theo phương đang xem xét không lớn hơn 20. 

6.3.3 Tường chịu tải trọng gió 

(1) Tường chịu tải trọng gió cần được thiết kế theo 5.5.5, 6.3.1 và 6.3.2. 

6.3.4 Tường chịu tải trọng ngang do đất và nước 

(1) Tường chịu áp lực đất theo phương ngang cùng với tải trọng đứng hoặc không có tải trọng đứng, 

cần được thiết kế theo 5.5.5, 6.1.2, 6.3.1 và 6.3.2. 

CHÚ THÍCH 1: Cường độ chịu uốn của khối xây fxkl không được dùng để thiết kế tường chịu áp lực đất ngang. 

CHÚ THÍCH 2: TCVN x1996–3:20xx trình bày một phương pháp đơn giản thiết kế tường tầng hầm chịu áp lực ngang của đất . 

6.3.5 Tường chịu tải trọng ngang đặc biệt 

(2) Tường chịu tải trọng ngang đặc biệt, khác với động đất (ví dụ nổ khí ga), có thể thiết kế theo 5.5.5, 

6.1.2, 6.3.1 và 6.3.2. 

6.4 Tường xây không có cốt chịu tổ hợp tải trọng đứng và ngang 

6.4.1 Tổng quát 

(1) Tường xây không có cốt chịu cả hai tải trọng đứng và ngang có thể được kiểm tra theo một trong các 

phương pháp thích hợp cho trong 6.4.2, 6.4.3 hoặc 6.4.4. 

6.4.2 Phương pháp dùng hệ số  

(1) Bằng cách dùng giá trị độ lệch tâm thích hợp do tác động ngang, ehe hoặc ehm theo 6.1.2.2(1) (i) hoặc 

(ii), sử dụng các công thức (6.5) và (6.7) có thể xác định được hệ số giảm độ mảnh, , có xét tới tải 

trọng tổ hợp đứng và ngang, để dùng vào công thức (6.2). 

6.4.3 Phương pháp dùng cường độ chịu uốn biểu kiến 

(1) 6.3.1 cho phép tăng cường độ chịu uốn tính toán của khối xây, fxdl, do tải trọng đứng thường xuyên 

đến cường độ chịu uốn biểu kiến, fxdl,app, để dùng cho việc kiểm tra trong phần đó. 

6.4.4 Phương pháp dùng hệ số mô men uốn tương đương 

(1) Mô men uốn tương đương có thể thu được từ tổ hợp của 6.4.2 và 6.4.3, để cho phép tính toán tổ 

hợp tải trọng đứng và ngang. 

CHÚ THÍCH: Phụ lục I đưa ra một phương pháp điều chỉnh hệ số momen uốn, , như đã trình bày trong 5.5.5, để xét tới cả hai 

tải trọng đứng và ngang. 

6.5 Thanh giằng 

(1)P Để tính toán khả năng chịu lực của thanh giằng, tổ hợp của các tải trọng sau đây cần được đưa vào 

tính toán: 
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− Chuyển vị chênh lệch giữa các cấu kiện chịu lực được kết nối, điển hình là giữa lớp tường hậu với 

tường được ốp mặt, ví dụ do chênh lệch nhiệt độ, sự thay đổi độ ẩm và các tác động; 

− Tác động ngang do gió; 

− Lực do tương tác giữa các lớp trong tường rỗng.  

(2)P Để xác định khả năng chịu lực của các thanh giằng cần đưa vào tính toán bất kỳ sai lệch nào, từ sự 

thẳng trục đến bất kỳ sự hư hỏng nào của vật liệu bao gồm nguy cơ phá hoại giòn do các biến dạng kế 

tiếp nhau mà chúng phải chịu trong và sau khi thi công. 

(3)P Trường hợp tường, đặc biệt tường rỗng và tường trang trí chịu tải trọng ngang do gió, các liên kết 

tường liên kết hai lớp cần có khả năng phân phối tải trọng gió từ lớp nhận tải đến lớp khác, tường hậu 

hoặc gối tựa. 

(4) Số lượng tối thiểu các liên kết tường trên một đơn vị diện tích, nt, cần xác định từ công thức (6.20): 

d

Ed

F

W
nt   nhưng không nhỏ hơn theo 8.5.2.2. 

(6.20) 

trong đó: 

WEd là giá trị tính toán của tải trọng ngang, trên một đơn vị diện tích được truyền; 

Fd là khả năng chịu nén hoặc chịu kéo tính toán của liên kết tường, phù hợp với điều kiện 

thiết kế. 

CHÚ THÍCH: TCVN xx845–1:20xx yêu cầu nhà sản xuất công bố cường độ của thanh giằng, giá trị công bố cần chia cho M để 

có giá trị tính toán. 

CHÚ THÍCH: Việc chọn lựa liên kết tường cần cho phép chuyển vị chênh lệch xảy ra giữa các lớp mà không gây ra hư hỏng 

các lớp.  

(5) Trong trường hợp tường trang trí, WEd, cần được tính toán dựa trên cơ sở là các liên kết tường được 

yêu cầu truyền toàn bộ tải trọng ngang tính toán do gió tác động lên tường trang trí đến kết cấu phía sau. 

6.6 Cấu kiện xây có cốt chịu uốn, tải trọng dọc trục kết hợp với uốn, hoặc tải trọng dọc trục 

6.6.1 Tổng quát 

(1)P Thiết kế cấu kiện xây có cốt chịu uốn, tải trọng dọc trục kết hợp với uốn, hoặc tải trọng dọc trục cần 

dựa trên các giả thiết sau: 

− Tiết diện phẳng trước và sau biến dạng luôn luôn phẳng; 

− Cốt thép có biến dạng như khối xây tiếp giáp; 

− Cường độ kéo của khối xây lấy bằng không; 

− Biến dạng nén tối đa của khối xây được chọn theo vật liệu; 

− Biến dạng kéo tối đa của cốt thép được chọn theo vật liệu; 

− Quan hệ ứng suất–biến dạng của khối xây được xem là tuyến tính, parabôn, parabôn chữ nhật hoặc 

chữ nhật (xem 3.7.1); 

− Quan hệ ứng suất–biến dạng của cốt thép được lấy theo TCVN x1992–1–1:20xx; 

–  Đối với tiết diện ngang không hoàn toàn chịu nén, biến dạng nén giới hạn được lấy không lớn hơn mu 

= -0,0035 cho viên xây Nhóm 1 và mu = -0,002 cho viên xây Nhóm 2, 3 và 4 (xem Hình 3.2). 
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(2)P Tính chất biến dạng của bê tông chèn được giả thiết như khối xây. 

(3) Khối ứng suất nén tính toán cho khối xây hoặc cho bê tông chèn có thể dựa trên Hình 3.2, trong đó 

fd là cường độ chịu nén tính toán của khối xây theo hướng của tải trọng, hoặc của bê tông chèn. 

(4) Khi vùng nén có cả hai vật liệu xây và bê tông chèn, cường độ chịu nén cần được tính từ khối ứng 

suất dựa trên cường độ chịu nén của vật liệu yếu nhất. 

6.6.2 Kiểm tra cấu kiện xây có cốt chịu uốn và/hoặc tải trọng dọc trục 

(1)P Ở Trạng thái giới hạn cực hạn, giá trị tính toán của tải trọng tác dụng lên cấu kiện xây có cốt , Ed, 

phải nhỏ hơn hoặc bằng khả năng chịu tải trọng tính toán của cấu kiện, Rd: 

d dE R  (6.21) 

(2) Khả năng chịu lực tính toán của cấu kiện cần dựa trên các giả thiết đã nêu trong 6.1.1. Biến dạng 

kéo của cốt thép s cần được giới hạn đến 0,01. 

(3) Khi xác định giá trị tính toán về khả năng chịu mômen của tiết diện, có thể đơn giản hoá biểu dồ ứng 

suất trên tiết diện ngang thành phân bố chữ nhật như chỉ trên Hình 6.4. 

 

 

 

 

 

 

CHÚ DẪN 

1) Mặt cắt ngang 

2) Biến dạng 

3) Nội lực 

Hình 6.4 – Phân bố ứng suất và biến dạng 

(4) Đối với trường hợp tiết diện ngang hình chữ nhật cốt thép đơn, chỉ chịu uốn, giá trị tính toán khả năng 

chịu mômen của tiết diện, MRd, có thể được lấy bằng: 

zfAM ydsRd =  (6.22) 

trong đó, dựa trên sự đơn giản hoá đã minh hoạ trên Hình 6.4, cánh tay đòn z đối với một tiết diện, khi 

ứng suất nén và kéo cùng đạt tới giá trị lớn nhất, có thể lấy bằng: 

d
fdb

fA
dz

d

yds
95,05,01 
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
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(6.23) 

trong đó: 

b là chiều rộng của tiết diện; 

d là chiều cao tính toán của tiết diện; 

As là diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu kéo; 




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x
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fd là cường độ chịu nén tính toán theo hướng của tải trọng, lấy giá trị nhỏ hơn giữa 

2.4.1 và 3.6.1 đối với khối xây, giữa 2.4.1 và 3.3 đối với bê tông chèn; 

fyd là cường độ tính toán của cốt thép. 

CHÚ THÍCH: Đối với trường hợp đặc biệt của tường xây công xôn có cốt chịu uốn, dựa vào (5) dưới đây. 

(5) Khi xác định giá trị tính toán khả năng chịu mômen, MRd, của cấu kiện xây có cốt chịu uốn, cường độ 

chịu nén tính toán, fd trên Hình 6.4, có thể lấy trên toàn chiều cao, x, từ mép chịu nén của tiết diện ngang 

nếu giá trị tính toán khả năng chịu mômen MRd khi nén không được lấy lớn hơn: 

24,0 dbfM dRd  đối với viên xây Nhóm 1 không kể viên xây cốt liệu nhẹ (6.24a) 

và 

23,0 dbfM dRd  đối với viên xây Nhóm 2, 3 và 4 và cốt liệu nhẹ Nhóm 1 (6.24b) 

trong đó: 

fd là cường độ chịu nén tính toán của khối xây; 

b là chiều rộng của tiết diện; 

d là chiều cao tính toán của tiết diện; và 

x là chiều cao của trục trung hoà. 

(6) Khi cốt thép trong tiết diện được tập trung cục bộ đến mức không thể xem như cấu kiện có cánh (xem 

6.6.3), tiết diện có cốt cần được xem là có chiều rộng không lớn hơn ba lần chiều dày của khối xây (xem 

Hình 6.5). 

 

CHÚ DẪN: 

1. Cốt thép 

Hình 6.5 – Chiều rộng của tiết diện đối với cấu kiện có cốt tập trung cục bộ 

(7) Có thể dùng các nguyên tắc và các quy định áp dụng cho các cấu kiện xây không có cốt ở 6.1 để 

thiết kế, và có xét tới hiệu ứng bậc hai thông qua mômen tính toán bổ sung, Mad, cho cấu kiện xây có cốt 

với hệ số độ mảnh, được tính toán theo 5.5.1.4, lớn hơn 12  

t

hN
M




=

2000

2

efEd
ad  

(6.25) 

trong đó: 

NEd là giá trị tính toán của tải trọng đứng; 

1)

 t

b<3t
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hef là chiều cao tính toán của tường; 

t là chiều dày tường. 

(8) Các cấu kiện xây có cốt, chịu lực dọc trục nhỏ, có thể được thiết kế chỉ chịu uốn, nếu ứng suất dọc 

trục tính toán, d, đảm bảo điều kiện sau: 

dd f3,0  (6.26) 

trong đó: 

fd              là cường độ chịu nén tính toán của khối xây. 

(9) Trong tường được gia cường bằng cốt thép ngang chế tạo sẵn để hỗ trợ khả năng chịu tải trọng 

ngang của nó, khi cần tới cường độ của cốt thép đó để đạt được một hệ số mômen uốn , (xem 5.5.5), 

cường độ chịu uốn biểu kiến fxd2,app có thể tính toán bằng cách xem khả năng chịu mômen tính toán của 

tiết diện có cốt mạch ngang bằng với tiết diện không có cốt cùng chiều dày, dùng biểu thức: 

2

yds

app,2xd

6

t

zfA
f


=

 

(6.27) 

trong đó: 

fyd là cường độ tính toán của cốt thép mạch ngang; 

As là diện tích tiết diện ngang của cốt thép mạch ngang chịu kéo trên một mét; 

t là chiều dày tường; 

z là cánh tay đòn từ công thức (6.23). 

6.6.3 Cấu kiện có cốt với tiết diện có cánh  

(1) Trong cấu kiện có cốt, trường hợp cốt thép tập trung cục bộ đến mức cấu kiện có thể làm việc như 

cấu kiện có cánh hình chữ T hoặc L (xem Hình 6.6), chiều dày của cánh, tf, lấy bằng chiều dày của khối 

xây nhưng không lớn hơn 0,5d, trong đó d là chiều cao tính toán của cấu kiện. Khối xây ở giữa những 

chỗ tập trung cốt thép cần được kiểm tra để đảm bảo rằng nó có thể vượt qua được khoảng cách giữa 

các gối tựa. miễn là: 

befl = số nhỏ hơn của 

r1 f

r

t 6t

l 2

h 6

+





chiÒu réng thùc tÕ cña c¸nh

 beft = số nhỏ hơn của 

r2 f
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t 12t

l

h 3
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“

 

CHÚ DẪN: 

1) Cốt thép 

Hình 6.6 – Chiều rộng tính toán của cánh 

trong đó: 

befl là chiều rộng tính toán của cấu kiện có cánh tiết diện L; 

beft là chiều rộng tính toán của cấu kiện có cánh tiết diện T; 

h là chiều cao thông thuỷ của tường xây; 

lr là khoảng cách thông thuỷ giữa các gối tựa ngang; 

tf là chiều dày của cánh; 

tri là chiều dày của sườn, i. 

(2) Chiều rộng tính toán của cấu kiện có cánh, bef, cần lấy số nhỏ nhất của: 

(i) Đối với cấu kiện chữ T: 

− Chiều rộng thực tế của cánh; 

− Chiều rộng của sườn cộng 12 lần chiều dày của cánh; 

− Khoảng cách của các sườn; 

− Một phần ba chiều cao của tường. 

(ii) Đối với cấu kiện chữ L: 

− Chiều rộng thực tế của cánh; 

− Chiều rộng của sườn cộng 6 lần chiều dày của cánh; 

− Nửa khoảng cách của các sườn; 

− Một phần sáu chiều cao tường. 

(3) Trong trường hợp cấu kiện có cánh, giá trị tính toán khả năng chịu mômen, MRd, có thể thu được 

nhờ dùng công thức (6.22) nhưng không được lấy lớn hơn: 

( )ffefdRd tdtbfM 5,0−  (6.28) 

rl

befl eftb

tf

tr1 r2t
1)
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trong đó: 

fd là cường độ chịu nén tính toán của khối xây, thu được từ 2.4.1 và 3.6.1; 

d là chiều cao tính toán của tiết diện cấu kiện; 

tf là chiều dày của cánh phù hợp với các yêu cầu của (1) và (2); 

bef là chiều rộng tính toán của cấu kiện cánh, phù hợp với các yêu cầu của (1) và (2). 

6.6.4 Dầm cao 

(1) Trong trường hợp dầm cao, giá trị tính toán khả năng chịu mômen, MRd, có thể thu được từ công thức 

(6.22), 

trong đó: 

As là diện tích cốt thép ở đáy của dầm cao; 

fyd là cường độ tính toán của cốt thép; 

z là cánh tay đòn, lấy giá trị nhỏ hơn trong các giá trị sau: 
 

eflz 7,0=  hoặc (6.29) 

eflhz 2,04,0 +=  (6.30) 
 

lef là nhịp tính toán của dầm; 

h là chiều cao thông thuỷ của dầm cao. 

 

 

CHÚ DẪN: 

1) Cốt thép 

Hình 6.7 – Cốt thép của dầm cao 

(2) Giá trị tính toán khả năng chịu mô men, MRd, không được lớn hơn: 

   24,0 dbfM dRd  đối với viên xây Nhóm 1 không kể viên xây cốt liệu nhẹ  (6.31a) 

d  h>l   /2

  l

 l

1)
z

ef

ef

cl
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và 

23,0 dbfM dRd  đối với viên xây Nhóm 2, 3 và 4 và Nhóm 1 cốt liệu nhẹ (6.31b) 

 trong đó: 

b là chiều rộng của dầm; 

d là chiều cao tính toán của tiết diện dầm có thể lấy bằng 1,3 z; 

fd là cường độ chịu nén tính toán theo hướng của tải trọng, lấy giá trị nhỏ hơn giữa 

2.4.1 và 3.6.1 đối với khối xây, giữa 2.4.1 và 3.3 đối với bê tông chèn. 

(3) Để chống nứt, cốt thép cần bố trí theo phương ngang ở trên cốt thép chính đến chiều cao 0,5lef hoặc 

0,5d, chọn giá trị nhỏ hơn, tính từ mặt đáy của dầm (xem 8.2.3(3) và Hình 6.7). 

(4) Các thanh cốt thép cần liên tục hoặc được nối một cách hợp lí trên toàn bộ chiều dài tính toán, lef, và 

có chiều dài neo thích hợp phù hợp với 8.5.2. 

(5) Cần kiểm tra ổn định khả năng chịu lực vùng nén của dầm cao, nếu không được chặn, sử dụng 

phương pháp về tải trọng đứng trên tường ở 6.1.2. 

(6) Dầm cao cần kiểm tra đối với tải trọng đứng ở vùng lân cận gối tựa của nó. 

6.6.5 Lanh tô hỗn hợp 

(1) Trường hợp lanh tô tiền chế có cốt thường hoặc ứng suất trước được sử dụng hỗn hợp với khối xây 

ở trên lanh tô để làm cấu kiện chịu kéo, và trường hợp độ cứng của lanh tô là nhỏ so với độ cứng của 

tường ở trên, thiết kế có thể dựa trên 6.6.4, miễn là chiều dài tựa ở mỗi đầu của lanh tô tiền chế được 

kiểm chứng bằng tính toán đối với neo và tựa, nhưng không nhỏ hơn 100 mm (xem Hình 6.8). 

 

CHÚ DẪN 

1) Lanh tô tiền chế 

Hình 6.8 – Lanh tô hỗn hợp tạo ra dầm cao 

6.7 Cấu kiện xây có cốt chịu cắt 

6.7.1 Tổng quát 

1)

 l

>100  >100

cl
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(1)P Ở trạng thái giới hạn cực hạn, giá trị tính toán của tải trọng cắt tác dụng vào cấu kiện xây có cốt, 

VEd, phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tính toán của sức kháng cắt của cấu kiện, VRd: 

Ed RdV V  (6.32) 

(2) Giá trị tính toán của sức kháng cắt của cấu kiện xây có cốt, VRd, có thể tính toán bằng cách: 

− Bỏ qua khả năng chịu lực của cốt thép chịu cắt bố trí trong cấu kiện khi không có đủ diện tích tối thiểu 

của cốt thép chịu cắt như yêu cầu bởi 8.2.3(5); 

hoặc 

− Đưa cốt thép chịu cắt vào tính toán khi bố trí cốt thép chịu cắt với diện tích tối thiểu trở lên. 

(3) Cần xem xét mức độ đóng góp của bê tông chèn vào khả năng chịu cắt của cấu kiện xây có cốt; 

trường hợp bê tông chèn đóng góp vào khả năng chịu cắt nhiều hơn khối xây, cần sử dụng TCVN x1992–

1–1:20xx và bỏ qua cường độ khối xây. 

6.7.2 Kiểm tra tường xây có cốt chịu tải trọng ngang trong mặt phẳng tường 

(1) Đối với tường có cốt thép dọc, khi bỏ qua khả năng chịu lực của cốt thép chịu cắt thì cần kiểm tra: 

1RdEd VV   (6.33) 

trong đó: 

VRdl là giá trị tính toán của sức kháng cắt của khối xây không có cốt, được cho bởi: 

  ltfV vdRd =1  (6.34) 

fvd là cường độ chịu cắt tính toán của khối xây, lấy theo 2.4.1 và 3.6.2, hoặc của bê tông 

chèn, lấy theo 2.4.1 và 3.3, chọn giá trị nhỏ hơn; 

t là chiều dày của tường; 

l  là chiều dài của tường. 

CHÚ THÍCH: Tuỳ trường hợp, có thể tăng cường độ chịu cắt tính toán, fvd, khi tính toán VRdl để tính đến sự có mặt của cốt thép 

đứng. 

(2) Đối với tường có cốt thép dọc, khi cốt thép ngang chịu cắt được đưa vào tính toán, cần kiểm tra: 

21 RdRdEd VVV +  (6.35) 

trong đó: 

VRd1 được cho bởi công thức (6.34), và 

VRd2 là giá trị tính toán về đóng góp của cốt thép, được cho bởi: 

ydswRd fAV 9,02 =  (6.36) 

Asw là tổng diện tích cốt thép ngang chịu cắt trên phần tường đang xét; 

fyd là cường độ tính toán của cốt thép. 

(3) Trường hợp cốt thép chịu cắt được đưa vào tính toán, cũng cần kiểm tra: 
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221 0,2 mmN
lt

VV RdRd 


+

 

(6.37) 

trong đó: 

t là chiều dày tường; 

l là chiều dài hoặc chiều cao tường, tùy trường hợp. 

6.7.3 Kiểm tra dầm xây có cốt chịu cắt 

(1) Đối với dầm có cốt, khi bỏ qua sự đóng góp của mọi cốt thép chịu cắt, cần kiểm tra: 

1RdEd VV   (6.38) 

trong đó: 

VRd1 được cho bởi 

dbfV vdRd =1  (6.39) 

fvd là cường độ chịu cắt tính toán của khối xây, thu được từ 2.4.1 và 3.6.2, hoặc của 

bê tông chèn, thu được từ 2.4.1 và 3.3, chọn giá trị nhỏ hơn; 

b là chiều rộng nhỏ nhất của dầm trên phạm vi chiều cao tính toán; 

d là chiều cao tính toán của dầm. 

CHÚ THÍCH: Trường hợp có yêu cầu, có thể xét tới sự tăng cường độ chịu cắt tính toán fvd khi tính toán VRd1 để tính đến sự có 

mặt của cốt thép dọc, xem Phụ lục J. 

(2) Giá trị của fvd dùng để xác định VRd1 ở tiết diện x từ bề mặt của gối tựa có thể tăng với hệ số  

4
2

x




d

 

(6.40) 

trong đó: 

d là chiều cao tính toán của tiết diện dầm; 

x là khoảng cách từ bề mặt của gối tựa đến đến tiết diện ngang đang xét. 

miễn là giá trị tăng của fvd không được lớn hơn 0,3 N/mm2. 

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục J. 

(3) Đối với dầm có cốt chịu cắt được đưa vào tính toán, cần kiểm tra:  

21 RdRdEd VVV +  (6.41) 

trong đó:  

VRd1 được cho bởi công thức (6.39) và 

VRd2 được cho bởi: 
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( )  sincotf
s

A
d,V yd

sw
Rd += 1902

 
(6.42) 

trong đó: 

d là chiều cao tính toán của tiết diện dầm; 

Asw là diện tích của cốt thép chịu cắt; 

s là khoảng cách của cốt thép chịu cắt; 

 là góc, của cốt thép chịu cắt đến trục dầm, trong khoảng 450 và 900; 

fyd là cường độ tính toán của cốt thép. 

(4) Cũng cần kiểm tra: 

dbfVV dRdRd 25,021 +  (6.43) 

trong đó: 

fd là cường độ chịu nén tính toán của khối xây theo hướng tải trọng, lấy theo 2.4.1 và 

3.6.1, hoặc của bê tông chèn , lấy theo 2.4.1 và 3.3, chọn giá trị nhỏ hơn; 

b là chiều rộng tối thiểu của dầm trong phạm vi chiều cao tính toán; 

d là chiều cao tính toán của tiết diện dầm. 

6.7.4 Kiểm tra dầm cao chịu cắt 

(1) Kiểm tra theo 6.7.3 cần được thực hiện, lấy VEd là lực cắt ở mép gối tựa và chiều cao tính toán của 

dầm là d =1,3 z. 

6.8 Khối xây ứng suất trước 

6.8.1 Tổng quát 

(1) Thiết kế cấu kiện xây ứng suất trước cần dựa trên các nguyên tắc có liên quan đã cho trong TCVN 

x1992–1–1:20xx với những yêu cầu thiết kế và tính chất của vật liệu như đã trình bày trong các chương 

3, 5 và 6 của tiêu chuẩn này. 

(2) Các nguyên tắc thiết kế có thể áp dụng cho các cấu kiện chỉ tạo ứng suất theo một hướng. 

CHÚ THÍCH: Trong thiết kế, trạng thái giới hạn sử dụng trước tiên cần được đánh giá ở trạng thái uốn, sau đó cường độ chịu 

uốn, dọc trục và cắt cần được kiểm tra ở trạng thái giới hạn cực hạn. 

(3)P Lực căng trước ban đầu cần được giới hạn bằng một tải trọng tiêu chuẩn của cốt thép căng trước 

để đảm bảo an toàn, tránh phá hoại cốt thép căng trước. 

CHÚ THÍCH: Hệ số riêng cho tải trọng, cần lấy theo TCVN x1990:20xx, đối với truyền ứng suất trước và tổn hao ứng suất trước. 

(4) Các ứng suất chịu tải trọng và lực căng bung ngang ở neo cần được giới hạn để tránh tình trạng phá 

hoại ở tải trọng cực hạn. Có thể hạn chế ứng suất chịu nén cục bộ bằng cách cho tải trọng gây ứng suất 

trước tác động hoặc theo hướng song song hoặc theo hướng vuông góc với khớp ngang. Thiết kế neo 

cần chú ý không làm phát sinh lực căng bung ngang. Cần loại trừ hoàn toàn ứng suất kéo trong khối xây. 

(5)P Trong thiết kế phải tính đến các tổn hao về lực gây ứng suất trước có thể xảy ra. 
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(6) Tổn hao lực gây ứng suất trước do những nguyên nhân sau đây: 

− Chùng cốt thép căng trước; 

− Biến dạng đàn hồi của khối xây; 

− Thay đổi độ ẩm của khối xây; 

− Từ biến của khối xây; 

− Tổn thất trong quá trình đóng neo; 

− Ảnh hưởng của ma sát; 

− Ảnh hưởng của nhiệt độ. 

6.8.2 Kiểm tra cấu kiện 

(1)P Thiết kế các cấu kiện xây ứng suất trước chịu uốn cần dựa trên những giả thiết sau: 

− Trong khối xây, tiết diện phẳng trước và sau biến dạng luôn luôn phẳng; 

− Ứng suất trên vùng nén phân bố đều và không vượt quá fd; 

− Giới hạn biến dạng nén trong khối xây được lấy là –0,003 5, đối với viên xây Nhóm 1 và –0,002 đối 

với Nhóm 2, 3 và 4; 

− Bỏ qua cường độ kéo của khối xây; 

− Cốt thép căng trước bám dính và bất kỳ cốt thép bám dính nào khác cùng chịu sự thay đổi biến dạng 

như khối xây tiếp giáp; 

− Xác định ứng suất trong cốt thép căng trước bám dính và bất kỳ cốt thép bám dính nào khác xuất phát 

từ quan hệ ứng suất biến dạng thích hợp; 

− Phải giới hạn ứng suất trong cốt thép căng trước không bám dính của cấu kiện căng sau ở một tỷ lệ 

có thể chấp nhận so với cường độ tiêu chuẩn của nó; 

− Chiều cao tính toán đến cốt thép căng trước không bám dính được xác định có kể đến khả năng dịch 

chuyển tự do bất kỳ của cốt thép căng trước. 

(2)P Khả năng chịu lực của cấu kiện xây ứng suất trước ở trạng thái giới hạn cực hạn phải dùng lý thuyết 

chấp nhận được để tính toán, trong đó có tính đến mọi đặc trưng làm việc của vật liệu và các hiệu ứng 

bậc hai.  

(3) Khi xem xét tác động của lực gây ứng suất trước thì hệ số riêng cần lấy theo TCVN x1992–1–1;20xx. 

(4) Khi cấu kiện, chịu tải trọng đứng trong mặt phẳng của cấu kiện, có tiết diện ngang hình chữ nhật đặc, 

có thể áp dụng phương pháp thiết kế như đối với khối xây không có cốt đã cho trong 6.1.2. Đối với cấu 

kiện chữ nhật không đặc, các đặc trưng hình học cần được tính toán. Tạo ứng suất trước một cấu kiện 

có thể cần được hạn chế tuỳ thuộc vào độ mảnh tính toán và khả năng mang tải trọng dọc trục của nó. 

(5)P Giá trị tính toán của sức kháng cắt của cấu kiện xây ứng suất trước phải lớn hơn giá trị tính toán 

của lực cắt tác dụng. 

6.9 Khối xây bị hạn chế biến dạng 

6.9.1 Tổng quát 

(1)P Thiết kế cấu kiện xây bị hạn chế biến dạng cần dựa trên các giả thiết tương tự như đối với các cấu 

kiện xây không có cốt và có cốt. 

6.9.2 Kiểm tra cấu kiện 

(1) Khi kiểm tra cấu kiện xây bị hạn chế biến dạng chịu uốn và/hoặc tải trọng dọc trục, cần chấp nhận 
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các giả thiết đã cho trong tiêu chuẩn này TCVN X1996–1–1:20XX đối với cấu kiện xây có cốt. Khi xác 

định giá trị tính toán khả năng chịu mômen của tiết diện chữ nhật, có thể giả thiết phân bố ứng suất chỉ 

dựa trên cường độ của khối xây. Cốt thép chịu nén cũng được bỏ qua. 

(2) Khi kiểm tra cấu kiện xây bị hạn chế biến dạng chịu cắt, sức chịu cắt của cấu kiện được lấy bằng 

tổng sức chịu cắt của khối xây và của bê tông cấu kiện gây hạn chế biến dạng. Khi tính toán sức chịu 

cắt của khối xây, cần áp dụng các quy định đối với tường xây không có cốt chịu cắt, chiều dài của cấu 

kiện xây là lc. Cốt thép của cấu kiện hạn chế biến dạng không đưa vào tính toán. 

(3) Khi kiểm tra cấu kiện xây bị hạn chế biến dạng chịu tải trọng ngang, cần sử dụng các giả thiết đã trình 

bày đối với tường xây không có cốt và có cốt. Phần đóng góp của cốt thép của cấu kiện hạn chế biến 

dạng cần được xét tới. 

7 Trạng thái giới hạn sử dụng 

7.1 Tổng quát 

(1)P kết cấu xây phải được thiết kế và xây dựng sao cho không vượt quá trạng thái giới hạn sử dụng. 

(2) Cần kiểm tra chuyển vị có thể gây bất lợi cho tường ngăn, lớp hoàn thiện (bao gồm các vật liệu thêm 

vào) hoặc thiết bị kỹ thuật, hoặc có thể làm hư hỏng khả năng chống thấm nước. 

(3) Tính khả dụng của cấu kiện xây không được hư hỏng ở mức không chấp nhận được do sự làm việc 

của các cấu kiện chịu lực khác, chẳng hạn biến dạng của sàn hoặc của tường. 

7.2 Tường xây không có cốt 

(1)P Sự khác nhau về tính chất của vật liệu xây cần hạn định ở một mức độ cho phép để tránh gây ra 

ứng suất quá lớn hoặc làm hư hỏng khi chúng được liên kết với nhau. 

(2) Không cần kiểm tra riêng rẽ trạng thái giới hạn sử dụng đối với nứt và chuyển vị của kết cấu xây 

không có cốt khi Trạng thái giới hạn cực hạn được thoả mãn. 

CHÚ THÍCH: Cần lưu ý rằng một số vết nứt vẫn có thể xuất hiện khi trạng thái giới hạn cực hạn được thoả mãn, ví dụ mái. 

(3) Cần tránh hư hỏng do ứng suất phát sinh từ điều kiện biến dạng bị cản trở bằng cách áp dụng các 

chỉ dẫn và chi tiết phù hợp (xem chương 8). 

(4)P Tường xây chịu tải trọng ngang do gió không được chuyển vị bất lợi dưới những tải trọng như va 

chạm ngẫu nhiên của người, cũng như không phản ứng quá mức với các va chạm đặc biệt. 

(5) Một bức tường chịu tải trọng ngang thoả mãn việc kiểm tra ở trạng thái giới hạn cực hạn có thể được 

xem là thoả mãn 7.1(1)P nếu kích thước của nó được hạn chế. 

CHÚ THÍCH: Giá trị hạn chế có thể xác định theo Phụ lục F. 

7.3 Cấu kiện khối xây có cốt 

(1)P Cấu kiện xây có cốt không được nứt vượt qua mức độ cho phép hoặc biến dạng quá mức dưới điều 

kiện tải trọng sử dụng. 

(2) Trường hợp các cấu kiện xây có cốt có kích thước nằm trong giới hạn cho ở 5.5.2.5, có thể giả thiết 

rằng chuyển vị ngang của tường và chuyển vị thẳng đứng của dầm có thể chấp nhận được. 

(3) Khi mô đun đàn hồi được dùng trong tính toán chuyển vị, cần áp dụng mô đun đàn hồi dài hạn, Elongterm 

tính theo 3.7.2. 
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(4) Nếu tuân thủ các kích thước giới hạn trong 5.5.2.5 và các yêu cầu chi tiết trong chương 8 thì sự hình 

thành khe nứt của các cấu kiện xây có cốt chịu uốn – ví dụ dầm xây có cốt – sẽ được hạn chế để thoả 

mãn trạng thái giới hạn sử dụng. 

CHÚ THÍCH: Khi lớp bảo vệ cốt chịu kéo vượt quá các yêu cầu tối thiểu đã cho trong 8.2.2 có thể cần kiểm tra khả năng nứt bề 

mặt. 

7.4 Khối xây ứng suất trước 

(1)P Khối xây ứng suất trước không được nứt do uốn và không được võng quá mức dưới điều kiện tải 

trọng sử dụng. 

(2) Cần xem xét trường hợp tải trọng sử dụng lúc truyền ứng suất kéo căng và dưới tải trọng tính toán 

sau khi tổn thất ứng suất trước. Những trường hợp thiết kế khác có thể có đối với những dạng kết cấu 

và những điều kiện tải trọng riêng. 

(3)P Phân tích khối xây ứng suất trước ở trạng thái giới hạn sử dụng phải dựa trên các giả thiết sau đây: 

− Trong khối xây, tiết diện phẳng trước và sau biến dạng luôn luôn phẳng; 

− Ứng suất tỉ lệ với biến dạng; 

− Ứng suất kéo trong khối xây được hạn chế để tránh mở rộng vết nứt quá lớn và để đảm bảo độ bền 

lâu của cốt thép căng trước; 

− Lực ứng suất trước không đổi sau khi đã xảy ra tất cả các tổn hao ứng suất. 

(4) Nếu các giả thiết trong (3)P ở trên được tuân thủ, trạng thái giới hạn sử dụng sẽ được thoả mãn, tuy 

vậy có thể cần tiến hành thêm việc kiểm tra chuyển vị. 

7.5 Khối xây bị hạn chế biến dạng 

(1)P Khối xây bị hạn chế biến dạng không được nứt do uốn, cũng không được chuyển vị quá lớn ở điều 

kiện tải trọng sử dụng. 

(2)P Kiểm tra khối xây bị hạn chế biến dạng ở trạng thái giới hạn sử dụng phải dựa trên các giả thiết đã 

cho đối với khối xây không có cốt. 

7.6 Tường chịu tải trọng tập trung 

(1) Các tấm đệm (giá tựa) thoả mãn trạng thái giới hạn cực hạn khi đã kiểm tra theo công thức (6.9), 

(6.10) hoặc (6.11) có thể được xem là thoả mãn trạng thái giới hạn sử dụng. 

8 Cấu tạo 

8.1 Cấu tạo khối xây 

8.1.1 Vật liệu xây 

(1)P Viên xây cần phù hợp với loại khối xây, vị trí của nó và các yêu cầu về độ bền lâu. Vữa, bê tông 

chèn và cốt thép phải phù hợp với loại viên xây và các yêu cầu về độ bền lâu. 

(2) Vữa sử dụng để xây khối xây có cốt, không bao gồm khối xây có cốt mạch ngang, cần có cường độ 

chịu nén, fm, không nhỏ hơn 4 N/mm2 và còn vữa dùng để xây khối xây có cốt mạch ngang cần có cường 

độ chịu nén không nhỏ hơn 2 N/mm2. 

8.1.2 Chiều dày tối thiểu của tường 
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(1)P Chiều dày tối thiểu của tường phải đủ đảm bảo cho tường vững chắc. 

(2) Chiều dày tối thiểu, tmin, của tường chịu lực cần thoả mãn kết quả tính toán theo tiêu chuẩn này. 

8.1.3 Diện tích tối thiểu của tường 

(1)P Tường chịu lực cần có diện tích thực tối thiểu trên mặt bằng là 0,04 m2, sau khi đã tính đến các rãnh 

hoặc các hốc bất kỳ. 

8.1.4 Liên kết của khối xây 

8.1.4.1 Viên xây nhân tạo 

(1)P Các viên xây cần được gắn chặt với nhau bằng vữa phù hợp với thực tế đã được minh chứng. 

(2)P Các viên xây trong tường xây không có cốt cần được gối chồng lên nhau trên các hàng luân phiên 

sao cho tường làm việc như một cấu kiện đơn. 

(3) Trong khối xây không có cốt, các viên xây có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng 250 mm cần gối chồng 

lên nhau một chiều dài ít nhất bằng 0,4 lần chiều cao của viên xây hoặc 40 mm, chọn giá trị lớn hơn 

(xem Hình 8.1). Đối với các viên xây chiều cao lớn hơn 250 mm, phần gối chồng lên nhau cần lớn hơn 

0,2 lần chiều cao viên xây hoặc 100 mm. Ở góc hoặc chỗ nối, phần gối chồng lên nhau không được nhỏ 

hơn chiều dày của viên, nếu phần gối chồng này nhỏ hơn yêu cầu đã cho ở trên; cần sử dụng các viên 

cắt để đạt được phần gối chồng lên nhau đã định trong phần còn lại của tường. 

CHÚ THÍCH: Chiều dài tường và kích cỡ lỗ cửa và bổ trụ cần phù hợp với kích thước của viên xây sao cho tránh phải cắt viên 

quá nhiều. 

 

 

CHÚ DẪN: 
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Hình 8.1 – Đoạn gối chồng của các viên xây 

(4) Có thể sử dụng các cách ghép viên xây, không đáp ứng các yêu cầu gối chồng lên nhau tối thiểu, 

vào khối xây có cốt, trong trường hợp kinh nghiệm hoặc các dữ liệu thực nghiệm chứng tỏ rằng các cách 

đó là thoả đáng. 

CHÚ THÍCH: Khi tường có cốt, mức độ gối chồng lên nhau có thể được xác định là một phần của việc thiết kế cốt thép. 

(5) Trường hợp tường không chịu lực tiếp giáp với tường chịu lực, cần xét tới biến dạng chênh lệch do 

từ biến và co ngót. Khi những bức tường đó không gắn kết với nhau, chúng cần được giằng vào nhau 

bằng các chi tiết nối thích hợp cho phép biến dạng chênh nhau. 

(6) Cần xét tới biến dạng chênh nhau của vật liệu nếu các vật liệu khác nhau liên kết cứng với nhau. 

8.1.4.2 Viên xây đá thiên nhiên có quy cách 

(1) Đá thiên nhiên trầm tích và trầm tích biến chất được quy định xây với mạch đáy nằm ngang hoặc gần 

uh

1)
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ngang. 

(2) Các viên mặt khối xây đá thiên nhiên kề nhau cần gối chồng lên nhau một đoạn ít nhất bằng 0,25 lần 

kích thước của viên xây nhỏ nhất, tối thiểu là 40 mm, trừ khi có các biện pháp khác được thực hiện để 

đảm bảo cường độ thích đáng. 

(3) Trường hợp các viên xây không bao hết chiều dày tường, cần đặt các viên câu với chiều dài bằng 

0,6 đến 0,7 lần chiều dày tường cách nhau không quá 1 m, cả theo phương đứng lẫn phương ngang. 

Những viên xây như thế cần có chiều cao không nhỏ hơn 0,3 lần chiều dài của nó. 

8.1.5 Mạch vữa 

(1) Các mạch ngang và mạch đứng xây bằng vữa thông thường và vữa nhẹ cần có chiều dày thực không 

nhỏ hơn 6 mm cũng không lớn hơn 15 mm, còn mạch ngang và mạch đứng xây bằng vữa xây lớp mỏng 

cần có chiều dày thực không nhỏ hơn 0,5 mm cũng không lớn hơn 3 mm. 

CHÚ THÍCH: Có thể xây mạch dày từ 3 đến 6 mm nếu vữa được chế tạo để dùng cho trường hợp ngoại lệ, khi thiết kế vẫn dựa 

trên việc dùng vữa xây thông thường. 

(2) Mạch ngang cần nằm ngang trừ khi thiết kế có quy định đặc biệt. 

(3) Khi xây viên xây trên ổ vữa, mạch đứng có thể xem là được nhồi đầy nếu vữa dâng lên trên chiều 

cao của mạch, ít nhất bằng 40 % chiều rộng của viên xây. Các mạch đứng trong khối xây có cốt chịu 

uốn và cắt qua các mạch cần được chèn đầy vữa. 

8.1.6 Đệm dưới tải trọng tập trung 

(1) Tải trọng tập trung tác dụng lên tường với chiều dài tối thiểu là 90 mm hoặc một khoảng bằng khoảng 

cách xác định từ tính toán theo 6.1.3, chọn giá trị lớn hơn. 

8.2 Cấu tạo cốt thép 

8.2.1 Tổng quát 

(1)P Cốt thép cần được bố trí sao cho nó làm việc kết hợp được với khối xây. 

(2)P Trường hợp sử dụng giả thiết gối tựa đơn giản trong thiết kế, cần phải xem xét các ảnh hưởng 

ngàm có thể có của khối xây. 

(3) Cốt thép trong khối xây được thiết kế như một cấu kiện chịu uốn cần kéo qua gối tựa trong trường 

hợp khối xây liên tục, bất kể dầm được thiết kế liên tục hay không. Trường hợp điều này xảy ra, không 

nhỏ hơn 50 % diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu ở giữa nhịp cần được đưa vào đỉnh của khối xây trên 

gối tựa và được neo phù hợp với 8.2.5.1. Trong mọi trường hợp ít nhất 25 % cốt thép yêu cầu ở giữa 

nhịp cần kéo qua gối tựa và được neo tương tự. 

8.2.2 Lớp bảo vệ cốt thép 

(1) Để cho cường độ bám dính phát triển khi cốt thép, lựa chọn theo 4.3.3.(3), được bố trí trong vữa ở 

mạch ngang thì: 

− Chiều dày tối thiểu của lớp vữa bảo vệ từ cốt thép đến bề mặt của khối xây phải là 15 mm (xem Hình 

8.2); 

–  Cần phủ vữa ở trên và ở dưới cốt thép đặt trong mạch ngang sao cho chiều dày mạch vữa ít nhất lớn 

hơn đường kính cốt thép 5 mm, đối với vữa thông thường và vữa nhẹ. 

CHÚ THÍCH: Trường hợp trên một mặt hoặc cả hai mặt của viên xây có rãnh, chiều dày tối thiểu của vữa xung quanh cốt thép 

có thể được điều chỉnh trong mạch vữa mỏng hơn. 
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CHÚ DẪN 

1) Đối với vữa thông thường và vữa nhẹ 

Hình 8.2 – Lớp bảo vệ cốt thép trong mạch ngang 

(2) Đối với tường rỗng trám vữa hoặc liên kết xây đặc biệt, lớp bảo vệ tối thiểu cho cốt thép được chọn 

theo 4.3.3(3) là 20 mm đối với vữa hoặc lớp bê tông bảo vệ, hoặc chọn theo đường kính thanh, lấy kích 

thước lớn hơn. 

(3) Đầu mút của mọi cốt thép, trừ thép không gỉ, cần có lớp bảo vệ tối thiểu như với thép các–bon không 

được bảo vệ trong điều kiện tiếp xúc môi trường đang xét, trừ khi có các biện pháp bảo vệ thay thế. 

8.2.3 Diện tích tối thiểu của cốt thép 

(1) Trong các cấu kiện xây có cốt, trường hợp cốt thép được bố trí để tăng độ bền trong mặt phẳng của 

cấu kiện, diện tích cốt thép chính không được nhỏ hơn 0,05 % của diện tích tiết diện ngang tính toán của 

cấu kiện, lấy bằng tích của chiều rộng tính toán và chiều cao tính toán của nó. 

(2) Trường hợp cốt thép trong tường đặt trong mạch ngang để tăng khả năng chịu tải trọng ngang (ngoài 

mặt phẳng làm việc), diện tích tổng cộng của cốt thép đó không được nhỏ hơn 0,03 % diện tích tiết diện 

ngang thô của tường (tức là 0,015 % trên mỗi mặt). 

(3) Trường hợp cốt thép đặt vào mạch ngang để khống chế sự hình thành vết nứt hoặc để tạo ra độ dẻo, 

diện tích tổng cộng của thép không được nhỏ hơn 0,03 % diện tích tiết diện ngang thô của tường. 

(4) Trong cấu kiện xây rỗng chèn vữa rót có cốt được thiết kế chỉ làm việc theo một chiều, cốt thép phụ 

cần bố trí theo hướng vuông góc với cốt thép chính chủ yếu để phân bố ứng suất. Diện tích của cốt thép 

phụ này không được nhỏ hơn 0,05 % diện tích tiết diện ngang cấu kiện, lấy bằng tích chiều rộng tính 

toán và chiều cao tính toán của chúng. 

(5) Trường hợp cần cốt thép chịu cắt trong cấu kiện (xem 6.7.3), diện tích cốt thép chịu cắt không nhỏ 

hơn 0,05 % diện tích tiết diện ngang của cấu kiện, lấy bằng tích chiều rộng tính toán và chiều cao tính 

toán của nó. 

8.2.4 Kích thước cốt thép 

(1)P Kích thước lớn nhất của cốt thép phải đảm bảo để có thể đặt ở trong vữa hoặc bê tông chèn một 

cách thích hợp. 

(2) Cốt thép thanh cần có đường kính tối thiểu là 5 mm. 

(3)P Kích thước lớn nhất của cốt thép sử dụng phải sao cho ứng suất neo, cho trong 8.2.5, không bị 

vượt quá và lớp bảo vệ cốt thép, cho trong 8.2.2, được duy trì. 

8.2.5 Neo và nối cốt thép 

8.2.5.1 Neo cốt thép chịu kéo và chịu nén 

 Ø+5mm

>15mm 

 Ø

1)
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(1)P Cốt thép cần có đủ chiều dài neo sao cho nội lực mà nó phải chịu được truyền vào vữa hoặc bê 

tông chèn và sự hình thành vết nứt dọc hoặc phá vỡ khối xây không xảy ra. 

(2) Neo được làm ở dạng neo thẳng, khuỷu, móc hoặc vòng như trong Hình 8.3. Cách khác là truyền 

ứng suất thông qua các chi tiết cơ khí thích hợp được chứng minh bằng các thử nghiệm. 

(3) Neo thẳng hoặc các khuỷu (xem Hình 8.3 (a) và (b)) không được dùng để neo cốt thép trơn có đường 

kính lớn hơn 8 mm. Khuỷu, móc hoặc vòng không dùng để neo cốt thép chịu nén. 

 

 

Hình 8.3 – Các chi tiết neo 

(4) Chiều dài neo thẳng lb yêu cầu cho một thanh, giả thiết ứng suất bám dính không đổi, tính theo:  

yd

b M
bod

fφ
l γ

4 f
=

 

(8.1) 

trong đó: 

 là đường kính tính toán của cốt thép; 

fyd là cường độ tính toán của cốt thép lấy theo 2.4.1 và 3.4.2; 

fbod là cường độ neo tính toán của cốt thép lấy theo Bảng 3.5 hoặc 3.6 và 3.6.4, tuỳ 

trường hợp, và 2.4.1. 

(5) Đối với các thanh kết thúc bằng khuỷu, móc và vòng (xem Hình 8.3 (b), (c) và (d)), chiều dài neo chịu 

kéo có thể giảm đến 0,7 lb. 

b
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(6) Trường hợp diện tích cốt thép được bố trí lớn hơn yêu cầu thiết kế, chiều dài neo có thể được giảm 

tỉ lệ theo, miễn là: 

(i) Đối với cốt thép chịu kéo, chiều dài neo không được nhỏ hơn giá trị lớn nhất của: 

− 0,3 lb, hoặc 

− 10 lần đường kính thanh, hoặc 

– 100 mm. 

(ii) Đối với cốt thép chịu nén chiều dài neo không nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong các giá trị sau: 

− 0,6 lb, hoặc 

− 10 lần đường kính thanh, hoặc 

− 100 mm. 

(7) Khi neo cốt thép, cốt đai cần được phân bố đều dọc chiều dài neo, với ít nhất một thanh thép đặt 

trong vùng uốn neo (xem Hình 8.3 (b), (c) và (d)). Tổng diện tích cốt thép đai không nên nhỏ hơn 25 % 

diện tích của một thanh thép neo. 

(8) Trường hợp dùng cốt thép chế sẵn đặt trong mạch ngang, chiều dài neo cần dựa trên cường độ bám 

dính tiêu chuẩn của neo xác định bằng thử nghiệm phù hợp với TCVN xx846–2:20xx. 

8.2.5.2 Nối chồng cốt thép chịu kéo và chịu nén 

(1)P Chiều dài của mối nối cần đủ để truyền các lực tính toán. 

(2) Chiều dài nối chồng của hai thanh thép cần được tính toán theo 8.2.5.1, dựa trên thanh nhỏ hơn 

trong hai thanh được nối. 

(3) Chiều dài nối chồng giữa hai thanh thép lấy bằng: 

− lb đối với các thanh chịu nén và đối với các thanh chịu kéo khi có ít hơn 30 % số thanh trong tiết diện 

bị nối và có khoảng cách thông thuỷ giữa các thanh nối theo hướng ngang không nhỏ hơn 10 lần 

đường kính thanh và lớp bảo vệ bê tông hoặc vữa không nhỏ hơn 5 lần đường kính thanh. 

− 1,4 lb đối với các thanh chịu kéo, trong trường hợp có từ 30 % số thanh trở lên ở tiết diện bị nối hoặc 

nếu khoảng cách thông thuỷ giữa các thanh bị nối theo hướng ngang nhỏ hơn 10 lần đường kính hoặc 

lớp bảo vệ bê tông hoặc vữa nhỏ hơn 5 lần đường kính thanh. 

− 2 lb đối với các thanh chịu kéo, trong trường hợp tồn tại cả hai điều kiện có từ 30 % số thanh trở lên ở 

tiết diện bị nối và khoảng cách thông thuỷ giữa các thanh bị nối nhỏ hơn 10 lần đường kính thanh hoặc 

lớp bảo vệ bê tông hoặc vữa nhỏ hơn 5 lần đường kính thanh. 

(4) Chỗ nối chồng các thanh thép không nên bố trí ở khu vực ứng suất cao hoặc ở chỗ kích thước tiết 

diện thay đổi, ví dụ, chiều dày tường thay đổi. Khoảng cách thông thuỷ giữa hai thanh bị nối chồng không 

nên nhỏ hơn hai lần đường kính thanh hoặc 20 mm, chọn giá trị lớn hơn. 

(5) Trường hợp dùng cốt thép chế sẵn cho mạch ngang chiều dài nối chồng cần dựa trên cường độ bám 

dính tiêu chuẩn của neo xác định bằng thử nghiệm phù hợp với TCVN xx846–2:20xx. 

8.2.5.3 Neo cốt thép chịu cắt 

(1) Neo của cốt thép chịu cắt, kể cả cốt đai, cần phát huy được tác dụng bằng cách bẻ móc hoặc khuỷu 

(xem Hình 8.3 (b) và (c)), tuỳ từng trường hợp, với một thanh thép dọc được bố trí ở bên trong móc hoặc 

khuỷu. 

(2) Neo được xem là có hiệu quả khi đoạn cong của móc được kéo thêm một đoạn thẳng dài 5 lần đường 

kính hoặc 50 mm, lấy kích thước lớn hơn, và đoạn cong của khuỷu được kéo thêm một đoạn thẳng dài 
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10 lần đường kính hoặc 70mm, chọn giá trị lớn hơn (xem Hình 8.4). 

  

a) uốn b) móc 

CHÚ DẪN 

1) 10 hoặc 70 mm, chọn số lớn hơn 

2) 5 hoặc 50 mm, chọn số lớn hơn  

Hình 8.4 – Neo cốt thép chịu cắt 

8.2.5.4 Cắt bớt cốt thép chịu kéo 

(1) Trong cấu kiện chịu uốn bất kỳ, mọi thanh cốt thép cần kéo dài, trừ ở gối tựa cuối cùng, vượt qua 

điểm mà nó không còn cần thiết, một khoảng bằng chiều cao tính toán của cấu kiện hoặc 12 lần đường 

kính của thanh, chọn giá trị lớn hơn. Điểm mà cốt thép được cho là không còn cần thiết, là chỗ khả năng 

chịu mômen tính toán của tiết diện, chỉ xét các thanh liên tục, bằng mômen tính toán tác động. Tuy nhiên, 

không nên cắt cốt thép trong vùng kéo trừ khi ít nhất một trong các điều kiện sau đây được thoả mãn đối 

với mọi phương án tải trọng tính toán được xem xét: 

− Các thanh cốt thép kéo dài ít nhất bằng chiều dài neo thích hợp với độ bền tính toán của chúng, từ 

điểm ở đó chúng không cần đến nữa để chịu uốn; 

− Khả năng chịu cắt tính toán, ở tiết diện tại đó cốt thép dừng, lớn hơn hai lần lực cắt do tải trọng tính 

toán ở tiết diện đó; 

− Các thanh cốt thép liên tục, ở tiết diện tại đó cốt thép dừng, cung cấp gấp đôi diện tích yêu cầu để chịu 

mômen uốn ở tiết diện đó. 

(2) Trường hợp ngàm ít hoặc không ngàm tại đầu mút đối với cấu kiện chịu uốn, ít nhất 25 % diện tích 

cốt thép chịu kéo yêu cầu ở giữa nhịp cần kéo vào gối tựa. Cốt thép này có thể được neo phù hợp với 

8.2.5.1, hoặc với điều kiện là: 

− Một chiều dài neo tính toán tương đương với 12 lần đường kính thanh xa hơn đường trục của gối tựa, 

khi không có móc hoặc khuỷu ở trước tâm của gối tựa; 

hoặc 

− Một chiều dài neo tính toán tương đương với 12 lần đường kính thanh cộng d/2 từ mặt của gối tựa, 

trong đó d là chiều cao tính toán của cấu kiện, và không có móc ở trước d/2 phía trong mặt của gối 

tựa. 

(3) Khi khoảng cách từ mặt gối tựa đến rìa gần hơn của tải trọng chính nhỏ hơn hai lần chiều cao tính 

toán, toàn bộ cốt thép chính trong cấu kiện chịu uốn cần kéo vào gối tựa và được neo có chiều dài tương 

đương 20 lần đường kính thanh. 

8.2.6 Cố định thép chịu nén 
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(1)P Cốt thép chịu nén cần được cố định để ngăn ngừa mất ổn định cục bộ. 

(2) Ở các cấu kiện có diện tích cốt thép dọc lớn hơn 0,25 % diện tích của khối xây và bê tông chèn, và 

chịu hơn 25 % khả năng chịu tải dọc trục tính toán, phải bố trí cốt đai bao quanh cốt thép dọc. 

(3) Trường hợp yêu cầu có cốt đai, đường kính của chúng không nên nhỏ hơn 4 mm hoặc 1/4 đường 

kính cốt thép dọc lớn nhất, chọn giá trị lớn hơn, và khoảng cách không nên lớn hơn kích thước nhỏ nhất 

của: 

− Kích thước ngang nhỏ nhất của tường; 

− 300 mm; 

− 12 lần đường kính thanh chính. 

(4) Các thanh cốt thép thẳng đứng ở góc cần được đỡ bằng một góc uốn bên trong tại các điểm có cốt 

đai và góc này không nên lớn hơn 135o. Các thanh cốt thép thẳng đứng phía trong chỉ cần giữ bằng các 

góc uốn trong tại các đai xen kẽ. 

8.2.7 Khoảng cách cốt thép 

(1)P Khoảng cách cốt thép cần rộng đủ để cho phép đổ và đầm bê tông hoặc vữa. 

(2) Khoảng cách thông thuỷ giữa các cốt thép song song cạnh nhau không nên nhỏ hơn cỡ cốt liệu lớn 

nhất cộng 5 mm, hoặc đường kính thanh, hoặc 10 mm, chọn giá trị lớn hơn. 

(3) Khoảng cách của cốt thép chịu kéo không nên quá 600 mm. 

(4) Khi cốt thép chính tập trung ở lõi hoặc các hốc của các viên rỗng hoặc các hốc nhỏ hình thành bằng 

sắp đặt các viên xây, tổng diện tích của cốt thép chính không vượt 4 % diện tích tiết diện thô của phần 

chèn trong lõi hoặc hốc, trừ chỗ nối chồng, ở đấy không vượt 8 %. 

(5) Khi cần khoảng cách rộng hơn quy định ở (3) để tập trung cốt thép chủ nhằm bố trí vào các hốc, các 

cánh của tiết diện có cốt thép cần được giới hạn phù hợp với 6.6.3 và khoảng cách có thể lên đến 1,5 

m. 

(6) Khi yêu cầu bố trí cốt thép chịu cắt, khoảng cách của cốt đai không nên lớn hơn 0,75 x chiều cao tính 

toán của cấu kiện hoặc 300 mm, chọn kích thước nhỏ hơn. 

(7) Cốt thép mạch ngang chế sẵn bố trí trong mạch ngang cần có khoảng cách tâm là 600 mm hoặc nhỏ 

hơn. 

8.3 Chi tiết ứng suất trước  

(1) Bố trí các chi tiết ứng suất trước cần phù hợp với TCVN x1992–1–1:20xx. 

8.4 Cấu tạo khối xây bị hạn chế biến dạng 

(1)P Tường xây bị hạn chế biến dạng phải được bố trí các cấu kiện ngăn cản theo phương đứng và 

ngang bằng bê tông cốt thép hoặc khối xây cốt thép sao cho chúng cùng làm việc với nhau như một kết 

cấu duy nhất khi chịu các tác động. 

(2)P Các cấu kiện ngăn cản ở đỉnh và ở các cạnh bên được đổ bê tông sau khi xây xong khối xây sao 

cho chúng gắn kết chặt chẽ với nhau. 

(3) Cấu kiện ngăn cản cần được bố trí ở mọi cao trình sàn, tại mọi chỗ giao nhau giữa các tường và ở 

cả hai cạnh của mọi lỗ cửa có diện tích lớn hơn 1,5 m2. Cấu kiện ngăn cản có thể bổ sung trong các 

tường sao cho khoảng cách lớn nhất giữa chúng trên cả hai phương ngang và đứng là 4 m. 
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(4) Các cấu kiện ngăn cản cần có diện tích tiết diện ngang không nhỏ hơn 0,02 m2, với kích thước tối 

thiểu là 150 mm trong mặt phẳng tường và được bố trí cốt thép dọc với diện tích tối thiểu tương đương 

0,8 % diện tích tiết diện ngang của cấu kiện ngăn cản, nhưng không nhỏ hơn 200 mm2. Cần bố trí cốt 

đai có đường kính không nhỏ hơn 6 mm, khoảng cách không lớn hơn 300 mm. Cấu tạo cốt thép cần phù 

hợp với 8.2. 

(5) Ở tường xây bị hạn chế biến dạng, trong trường hợp dùng viên xây Nhóm 1 và 2, các viên tiếp giáp 

với cấu kiện ngăn cản cần được gối chồng lên nhau phù hợp với các quy định quy định trong điều 8.4.1 

đối với liên kết của khối xây. Cách khác là bố trí cốt thép có đường kính không nhỏ hơn 6 mm hoặc 

tương đương với khoảng cách không nhỏ hơn 300 mm, được neo thích đáng vào bê tông chèn và vào 

mạch vữa. 

8.5 Liên kết tường  

8.5.1 Liên kết tường với sàn và mái 

8.5.1.1 Tổng quát 

(1)P Trường hợp tường được giả thiết bị cố định bằng sàn hoặc mái, chúng phải được liên kết với sàn 

hoặc mái để truyền tải trọng ngang tính toán đến các cấu kiện giằng. 

(2) Việc truyền tải trọng ngang đến các cấu kiện giằng cần thông qua kết cấu sàn hoặc kết cấu mái, ví 

dụ, bê tông cốt thép hoặc bê tông đúc sẵn hoặc xà gỗ liên kết chặt chẽ với các tấm ván với điều kiện kết 

cấu sàn hoặc mái có khả năng làm việc như vách cứng, hoặc bằng một dầm vành có khả năng truyền 

các hệ quả do tác động uốn và cắt. Sức kháng ma sát của việc tì các cấu kiện xuống tường xây hoặc 

các bản neo bằng thép cố định phù hợp cần có khả năng chịu được các tải trọng truyền. 

(3)P Trường hợp sàn hoặc mái tựa lên tường, chiều dài tựa phải đủ để tạo ra khả năng chịu ép và sức 

chịu cắt yêu cầu, có tính đến sai số sản xuất và lắp dựng. 

(4) Chiều dài tựa tối thiểu của sàn hoặc mái trên tường lấy theo yêu cầu tính toán. 

8.5.1.2 Liên kết bằng bản neo  

(1)P Bản neo phải đủ khả năng truyền được tải trọng ngang giữa tường và cấu kiện chịu lực giữ. 

(2) Khi tải trọng chất lên tường không đáng kể, ví dụ, ở chỗ nối mái với tường hồi cần đặc biệt xem xét 

để đảm bảo việc nối bản neo với tường có hiệu quả. 

(3) Khoảng cách bố trí bản neo giữa tường và sàn hoặc mái không nên lớn hơn 2 m đối với nhà cao đến 

4 tầng và 1,25 m đối với nhà cao hơn. 

8.5.1.3 Liên kết bằng ma sát  

(1)P Trường hợp sàn, mái bằng bê tông hoặc dầm vành tì trực tiếp lên tường, sức kháng ma sát phải 

đủ khả năng truyền tải trọng ngang. 

8.5.1.4 Đai vành và dầm vành 

(1) Khi truyền tải trọng ngang tới các cấu kiện giằng nhờ dầm vành hoặc đai vành thì chúng cần bố trí ở 

mọi cao trình sàn hoặc trực tiếp phía dưới. đai vành có thể gồm bê tông cốt thép, khối xây có cốt, thép 

hoặc gỗ và có thể chịu được một lực kéo tính toán là 45 kN. 

(2) Khi đai vành không liên tục cần có biện pháp bổ trợ để đảm bảo tính liên tục. 

(3) Đai vành bê tông cốt thép cần có ít nhất hai thanh cốt thép diện tích tiết diện tối thiểu bằng 150 mm2. 

Những chỗ nối chồng cần thiết kế phù hợp với TCVN x1992–1–1:20xx và được đặt so le, nếu có thể. 

Cốt thép có thể được coi là liên tục song song với tiết diện đầy đủ của chúng, nếu chúng được đặt trong 
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sàn hoặc các lanh tô cửa ở khoảng cách không quá 0,5 m kể từ giữa tường hoặc sàn tương ứng. 

(4) Nếu sàn không có vai trò như vách cứng hoặc có lớp trượt ở dưới đệm sàn, cần gia cố tường theo 

phương ngang bằng dầm vành hoặc các biện pháp tĩnh học tương đương. 

8.5.2 Liên kết tường với tường 

8.5.2.1 Chỗ giao nhau 

(1)P Các tường chịu lực giao nhau cần được liên kết với nhau sao cho tải trọng đứng và ngang có thể 

truyền giữa chúng. 

(2) Liên kết ở chỗ tường giao nhau cần thực hiện bằng một trong hai cách: 

− Bằng kiểu xây (xem 8.1.4); 

hoặc 

− Bằng then nối hoặc cốt thép kéo dài vào mỗi tường. 

(3) Tường chịu lực giao nhau cần được xây đồng thời. 

8.5.2.2 Tường rỗng và tường trang trí 

(1)P Hai lớp của tường rỗng phải được giằng chặt chẽ với nhau. 

(2) Liên kết tường nối hai lớp của tường rỗng với nhau hoặc giữa tường trang trí và tường sau lưng nó 

không nên nhỏ hơn số lượng tính toán theo 6.5 hoặc không nhỏ hơn ntmin trên một mét vuông. 

CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu về sử dụng liên kết tường cho trong TCVN x1996–2:20xx. 

CHÚ THÍCH 2: Khi các cấu kiện nối, ví dụ, cốt thép chế sẵn dùng cho mạch ngang, được dùng để liên kết hai lớp tường với 

nhau, mỗi cấu kiện liên kết cần được xử lý như một liên kết tường. 

CHÚ THÍCH 3: Các giá trị của ntmin đối với tường rỗng hoặc tường ốp mặt ngoài khuyến cáo bằng 2. 

8.5.2.3 Tường hai lớp 

(1)P Hai lớp tường cần liên kết chặt chẽ với nhau. 

(2) Liên kết tường liên kết hai lớp tường tính toán theo 6.5(4) cần có đủ diện tích tiết diện ngang không 

nhỏ hơn j thanh trên một mét vuông tường hai lớp và được phân bố đều. 

CHÚ THÍCH 1: Một vài kiểu cốt thép chế sẵn dùng cho mạch ngang cũng có thể có chức năng như thanh giằng giữa hai lớp 

tường (xem TCVN xx845–3:20xx). 

CHÚ THÍCH 2: Giá trị của j có thể lấy bằng 2. 

8.6 Rãnh tường và hốc tường 

8.6.1 Tổng quát 

(1)P Rãnh tường và hốc tường không được làm suy yếu sự ổn định của tường. 

(2) Rãnh tường và hốc tường không nên cắt qua lanh tô hoặc các bộ phận kết cấu khác xây ở trong 

tường, cũng không cho phép cắt qua các cấu kiện xây có cốt, trừ khi được người thiết kế cho phép. 

(3) Trong tường rỗng, cấu tạo rãnh tường và hốc tường cần được xem xét riêng cho từng lớp. 

8.6.2 Rãnh tường và hốc tường thẳng đứng  

(1) Có thể bỏ qua sự giảm bớt tải trọng thẳng đứng, sức kháng cắt và uốn do các rãnh và hốc thẳng 

đứng gây ra nếu những rãnh và hốc như thế không sâu hơn tch,v; chiều sâu của rãnh và hốc bao gồm 

chiều sâu của bất kỳ lỗ nào gặp phải khi hình thành rãnh và hốc. Nếu vượt quá giới hạn này tải trọng 

thẳng đứng, sức kháng cắt và uốn cần được kiểm tra bằng tính toán với tiết diện khối xây đã giảm do 
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rãnh và hốc. 

CHÚ THÍCH: Giá trị của tch,v có thể lấy trong bảng dưới đây. 

Kích thước rãnh và hốc trong khối xây, cho phép không tính toán 

 Rãnh và hốc hình thành sau khi xây Rãnh và hốc hình thành trong quá trình xây 

Chiều dày tường 

(mm) 

Chiều sâu lớn 

nhất (mm) 

Chiều rộng lớn nhất 

(mm) 

Chiều dày tường tối 

thiểu còn lại (mm) 

Chiều rộng lớn 

nhất (mm) 

85 đến 115 30 100 70 300 

116 đến 175 30 125 90 300 

176 đến 225 30 150 140 300 

226 đến 300 30 175 175 300 

trên 300 30 200 215 300 

CHÚ THÍCH 1: Chiều sâu của rãnh và hốc bao gồm chiều sâu của bất kỳ lỗ nào gặp phải khi hình thành rãnh và hốc. 

CHÚ THÍCH 2: Rãnh đứng không dài hơn 1/3 chiều cao tầng trên cao trình sàn có thể có chiều sâu đến 80 mm và rộng 

đến 120 mm nếu chiều dày tường bằng hoặc lớn hơn 225 mm. 

CHÚ THÍCH 3: Khoảng cách ngang giữa hai rãnh cạnh nhau hoặc giữa một rãnh với một hốc hoặc một lỗ cửa không 

nhỏ hơn 225 mm. 

CHÚ THÍCH 4: Khoảng cách ngang giữa hai hốc cạnh nhau bất kỳ, trên cùng một mặt hoặc trên các mặt đối diện của 

tường, hoặc giữa một hốc và một lỗ cửa không nên nhỏ hơn hai lần chiều rộng của hốc rộng hơn trong hai hốc. 

CHÚ THÍCH 5: Tổng chiều rộng của các rãnh đứng và hốc đứng không lớn hơn 0,13 lần chiều dài của tường. 

8.6.3 Rãnh ngang và rãnh nghiêng  

(1) Các rãnh ngang và rãnh nghiêng bất kỳ nên bố trí trong phạm vi 1/8 chiều cao thông thuỷ của tường, 

ở trên hoặc dưới sàn. Tổng chiều sâu, bao gồm chiều sâu của lỗ bất kỳ ở gần khi hình thành rãnh, nên 

nhỏ hơn tch,h miễn sao độ lệch tâm trong vùng rãnh nhỏ hơn t/3. Nếu vượt giới hạn này, tải trọng đứng, 

khả năng chịu cắt và uốn cần được kiểm tra bằng tính toán có kể đến tiết diện ngang giảm yếu. 

CHÚ THÍCH: Giá trị của tch,h có thể lấy trong bảng dưới đây. 

Kích thước rãnh ngang và rãnh nghiêng trong khối xây, cho phép không tính toán 

Chiều dày tường (mm) 
Chiều sâu tối đa (mm) 

Chiều dài không giới hạn Chiều dài  1 250 mm 

85 đến 115 0 0 

116 đến 175 0 15 

176 đến 225 10 20 

226 đến 300 15 25 

trên 300 20 30 

CHÚ THÍCH 1: Chiều sâu tối đa của rãnh bao gồm chiều sâu của lỗ bất kỳ ở gần khi hình thành rãnh. 

CHÚ THÍCH 2: Khoảng cách ngang giữa điểm cuối của rãnh và lỗ cửa không nhỏ hơn 500 mm. 

CHÚ THÍCH 3: Khoảng cách ngang giữa các rãnh cạnh nhau hoặc giữa một rãnh và một hốc hoặc một lỗ cửa 

không được nhỏ hơn 225 mm. 

CHÚ THÍCH 4: Trong tường dày hơn 175 mm chiều sâu cho phép của rãnh có thể tăng thêm 10 mm nếu rãnh 

được xoi bằng máy một cách chính xác đến độ sâu yêu cầu. Nếu dùng máy xoi, rãnh sâu đến 10 mm, có thể coi cả 

hai mặt những tường dày không đến 225 mm. 

CHÚ THÍCH 5: Chiều rộng của rãnh không nên vượt quá nửa chiều dày còn lại của tường. 

8.7 Lớp chống thấm 
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(1)P Lớp chống thấm cần có khả năng truyền tải trọng tính toán ngang và đứng mà không bị giảm sút 

chất lượng hoặc gây ra hư hỏng; chúng cần có sức kháng ma sát bề mặt đủ để ngăn ngừa những dịch 

chuyển ngoài dự định của khối xây đặt trên chúng. 

8.8 Co giãn nhiệt và co giãn dài hạn 

(1)P Phải dự kiến các hệ quả của co giãn sao cho sự làm việc của khối xây không bị ảnh hưởng có hại.  

CHÚ THÍCH: Thông tin về giới hạn cho phép đối với co giãn trong khối xây cho trong TCVN x1996–2:20xx. 

9 Thi công 

9.1 Tổng quát 

(1)P Mọi công việc cần được thi công đúng theo các chi tiết quy định trong phạm vi sai lệch cho phép. 

(2)P Mọi công việc cần được người có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp thực hiện. 

(3) Nếu các yêu cầu của TCVN x1996–2:20xx được tuân thủ, có thể giả thiết rằng (1)P và (2)P được 

thoả mãn. 

9.2 Thiết kế các cấu kiện chịu lực 

(1) Cần xem xét ổn định tổng thể của kết cấu hoặc của các bức tường riêng lẻ trong quá trình xây dựng, 

nếu cần đặc biệt đề phòng cho công việc hiện trường thì phải có quy định rõ. 

9.3 Đặt tải lên khối xây 

(1)P Khối xây không nên cho chịu tải cho đến khi nó đạt được cường độ thích hợp để chịu tải mà không 

bị hư hại. 

(2) Không nên lấp đất tì vào tường chắn cho đến khi tường có thể chịu được tải trọng trong quá trình lấp, 

có kể đến các lực đầm nén hoặc chấn động. 

(3) Cần chú ý đến những bức tường tạm thời chưa được giằng giữ trong quá trình xây dựng, nhưng có 

thể phải chịu tải trọng gió hoặc tải trọng thi công, và nếu cần nên chống đỡ tạm để duy trì ổn định. 
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PHỤ LỤC A 

(tham khảo) 

Xét các hệ số riêng có liên quan đến thi công  

 

(1) Khi gắn một cấp, hoặc nhiều cấp M trong 2.4.3 với kiểm soát thi công, những điều sau đây cần được 

cân nhắc trong việc phân biệt một cấp hoặc nhiều cấp M: 

− Mức độ sẵn sàng có nhân viên có trình độ và kinh nghiệm thích hợp do nhà thầu thuê để giám sát 

công việc; 

− Mức độ sẵn sàng có nhân viên có trình độ và kinh nghiệm thích hợp, độc lập với cán bộ của nhà thầu, 

để kiểm tra công việc; 

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp hợp đồng vừa thiết kế vừa thi công, người thiết kế có thể được xem là một nhân sự độc lập với 

tổ chức xây dựng để kiểm tra công việc, miễn sao người thiết kế, là một nhân sự có trình độ thích hợp, báo cáo cho cấp quản 

lý cao hơn độc lập với đội xây dựng tại công trường. 

− Đánh giá tính chất hiện trường của vữa và bê tông chèn; 

− Cách thức trộn vữa và cân đong các thành phần, ví dụ theo trọng lượng hoặc đong bằng các thùng 

thích hợp. 
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PHỤ LỤC B 

(tham khảo) 

Phương pháp tính độ lệch tâm của lõi ổn định  

 

(1) Khi các cấu kiện tạo cứng theo phương thẳng đứng không thoả mãn 5.4(2), độ lệch tâm tổng cộng 

của lõi ổn định do chuyển động ngang, et , cần được tính theo bất kỳ hướng nào có liên quan theo: 
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(B.1) 

trong đó: 

Md là mô men uốn tính toán ở đáy của lõi, tính theo lý thuyết đàn hồi tuyến tính;; 

NEd là tải trọng thẳng đứng tính toán ở đáy của lõi, tính theo lý thuyết đàn hồi tuyến tính 

ec là độ lệch tâm bổ sung; 

 là hệ số khuyếch đại độ cứng xoay của ngàm của cấu kiện chịu lực đang xét. 

(2) Độ lệch tâm bổ sung ec và hệ số khuyếch đại  có thể được tính theo công thức (B.2) và (B.3) (xem 

Hình B1): 

 

 

Hình B.1 – Một dạng lõi ổn định 
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(B.3) 

trong đó: 

kr là độ cứng xoay của ngàm, Nmm/rad; 

CHÚ THÍCH: Liên kết có thể là móng – xem TCVN x1997:20xx – hoặc là một phần khác của kết cấu, ví dụ phần ngầm. 

htot là tổng chiều cao của tường hoặc lõi kể từ móng, mm; 

dc là kích thước lớn nhất của tiết diện ngang lõi theo hướng uốn, mm; 

Nd là giá trị tính toán của tải trọng đứng ở đáy của lõi, N; 

Qd là giá trị tính toán của tổng tải trọng đứng của phần công trình được ổn định nhờ lõi 

đang xét. 
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PHỤ LỤC C 

(tham khảo) 

Phương pháp đơn giản hóa tính độ lệch tâm ngoài mặt phẳng của tải trọng tác 

động lên tường  

 

(1) Trong tính toán độ lệch tâm của tải trọng tác động lên tường, liên kết giữa tường và sàn có thể đơn 

giản hoá bằng cách dùng các tiết diện ngang không bị nứt và giả thiết sự làm việc đàn hồi của vật liệu; 

có thể sử dụng phép phân tích khung hoặc phân tích một nút riêng lẻ. 

(2) Phân tích nút có thể đơn giản hoá như chỉ ra trong Hình C.1; đối với các nút ít hơn bốn cấu kiện thì 

các cấu kiện không có được bỏ qua. Đầu mút của các cấu kiện ở xa chỗ giao nhau cần xem là ngàm trừ 

khi biết chúng không có mômen thì có thể xem là khớp. Mô men đầu mút ở nút 1, M1, có thể tính theo 

công thức (C.1) và mô men đầu mút ở nút 2, M2, tính tương tự nhưng dùng E2I2/h2 thay cho E1I1/h1 ở tử 

số. 
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(C.1) 

trong đó: 

ni là hệ số độ cứng của các cấu kiện, được lấy bằng 4 cho các cấu kiện ngàm cả hai 

đầu và bằng 3 cho các trường hợp khác; 

Ei là mô đun đàn hồi của cấu kiện i, trong đó i = 1, 2, 3 hoặc 4; 

CHÚ THÍCH: Thông thường đối với mọi cấu kiện xây lấy E bằng 1 000 fk là phù hợp. 

Ii là mômen quán tính của tiết diện cấu kiện thứ i, trong đó i = 1, 2, 3 hoặc 4 (trường 

hợp tường rỗng chỉ có một lớp chịu lực, Ii chỉ cần tính cho lớp chịu lực); 

h1 là chiều cao thông thuỷ của cấu kiện 1; 

h2 là chiều cao thông thuỷ của cấu kiện 2; 

l3 là nhịp thông thuỷ của cấu kiện 3; 

l4 là nhịp thông thuỷ của cấu kiện 4; 

w3 là tải trọng tính toán phân bố đều trên cấu kiện 3, có dùng Hệ số riêng theo TCVN 

x1990:20xx, xét đến ảnh hưởng bất lợi; 

w4 là tải trọng tính toán phân bố đều trên cấu kiện 4, có dùng Hệ số riêng theo TCVN 

x1990:20xx, xét đến ảnh hưởng bất lợi. 

CHÚ THÍCH: Mô hình khung đơn giản trong Hình C.1 được xem là không phù hợp trong trường hợp sử dụng liên kết với sàn 

gỗ. Đối với trường hợp như thế tham khảo (5) dưới đây. 
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CHÚ DẪN 

1) Khung a 

2) Khung b 

CHÚ THÍCH: Mô men M1 tính từ khung a và mômen M2 tính từ khung b 

Hình C.1 – Sơ đồ khung đơn giản 

(3) Kết quả tính toán như vậy thường thiên về an toàn do ngàm cứng của chỗ liên kết tường/sàn không 

thể đạt được, tức là tỉ lệ của mô men thực tế truyền bởi một nút đến đó chỉ đúng nếu nút là cứng tuyệt 

đối. Được phép giảm độ lệch tâm đã thu được từ tính toán theo (1) ở trên để dùng trong thiết kế bằng 

cách nhân nó với hệ số . 

 có thể xác định bằng thực nghiệm, hoặc có thể lấy bằng 







−

4
1 mk

, 

trong đó: 

2

2
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1
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
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=

h
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n

l

IE
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km
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43

 

(C.2) 

trong đó các ký hiệu có ý nghĩa như đã nêu trong (2) ở trên. 

 2a
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4a
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(4) Nếu độ lệch tâm đã tính theo (2) ở trên lớn hơn 0,45 lần chiều dày tường, việc thiết kế có thể dựa 

vào (5) dưới đây. 

(5) Độ lệch tâm của tải trọng được dùng trong thiết kế có thể dựa vào tải trọng mà điểm có chiều sâu 

yêu cầu tối thiểu chịu được, không lấy lớn hơn 0,1 lần chiều dày tường, ở bề mặt tường, đã đạt ứng suất 

bằng cường độ tính toán thích hợp của vật liệu (xem Hình C.2). 

CHÚ THÍCH: Cần chú ý là dựa vào độ lệch tâm trong phụ lục này có thể dẫn đến sự xoay của sàn hoặc dầm đủ gây ra nứt trên 

phía tường đối diện với phía chất tải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ DẪN 

1)  Chiều sâu đệm  0,1 t 

Hình C.2 – Độ lệch tâm tính được từ tải trọng tính toán mà khối ứng suất chịu 

(6) Khi sàn tựa trên một phần chiều dày tường, xem Hình C.3, mô men ở trên sàn, MEdu, và mô men ở 

dưới sàn, MEdf, có thể tính theo biểu thức C.3 và C.4 dưới đây miễn là các giá trị nhỏ hơn các giá trị đã 

tính được theo (1), (2) và (3) ở trên: 

( )
4

3at
NM EduEdu

−
=

 
(C.3) 

( )
42

at
N

a
NM EduEdfEdf

+
+=

 
(C.4) 

trong đó: 

NEdu là tải trọng tính toán ở tường trên; 

NEdf là tải trọng tính toán do sàn tác dụng; 

a là khoảng cách từ mặt tường đến mép sàn. 

 

t

1)

 >0.45t

Nd

df
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Hình C.3 – Sơ đồ thể hiện các lực khi sàn tựa trên một phần chiều dày tường 

 

 

 

(t-a)/2

a

Edu

t

N

N
Edu Edf+N
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PHỤ LỤC D 

(tham khảo) 

Xác định 3 và 4  

 

(1)  Phụ lục này có hai đồ thị, D.1 và D.2, một dùng xác định 3 và một dùng xác định 4. 

 

Hình D.1 – Đồ thị biểu diễn các giá trị của 3 sử dụng công thức 5.6 và 5.7 

 

Hình D.2 – Đồ thị biểu diễn các giá trị 4 sử dụng công thức 5.8 và 5.9 
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PHỤ LỤC E 

(tham khảo) 

Hệ số mô men uốn, 2, trong tấm tường một lớp, chất tải ngang có chiều dày nhỏ 

hơn hoặc bằng 250 mm  

 

 

 

CHÚ DẪN 

1) Cạnh tự do; 

2) Cạnh tựa đơn giản; 

3) Cạnh ngàm hoàn toàn; 

4) Hệ số mô men theo hai hướng đã chỉ. 

 

Hình E.1 – Ký hiệu điều kiện tựa dùng trong các bảng 
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Điều kiện biên 

C 

Điều kiện biên 

B 

Điều kiện biên 

A 
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Điều kiện biên 

F 

 

Điều kiện biên 

E 

Điều kiện biên 

D 
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Điều kiện tựa Điều kiện tựa 

Điều kiện biên 

G 

Điều kiện biên 

H 

Điều kiện biên 

I 
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Điều kiện biên 

J 

Điều kiện biên 

K 

Điều kiện biên 

L 
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PHỤ LỤC F 

(tham khảo) 

Giới hạn của tỉ số chiều cao và chiều dài với bề dày đối với tường theo trạng thái 

giới hạn sử dụng  

(1) Mặc dù vẫn phải kiểm tra khả năng của tường thoả mãn trạng thái giới hạn cực hạn, nhưng kích 

thước của nó cần được giới hạn theo những kết quả xác định từ các hình các Hình F.1, F.2 hoặc F.3, 

phụ thuộc vào điều kiện liên kết như chỉ trên hình, trong đó h là chiều cao thông thuỷ của tường, l là 

chiều dài của tường và t là chiều dày của tường; đối với tường rỗng dùng tef thay cho t. 

(2) Những tường bị giới hạn ở đỉnh nhưng không bị giới hạn ở cạnh, h cần giới hạn đến 30 t . 

(3) Phụ lục này sử dụng cho bề dày của tường, hoặc một lớp của tường rỗng, không nhỏ hơn 100 mm. 

  

CHÚ DẪN 

1) Tựa đơn giản hoặc hoàn toàn liên tục 

 

Hình F.1 – Giới hạn của tỉ số chiều cao và chiều dài với bề dày của tường tựa trên cả bốn cạnh 
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CHÚ DẪN 

1) Tựa đơn giản hoặc hoàn toàn liên tục 

Hình F.2 – Giới hạn của tỉ số chiều cao và chiều dài với bề dày của tường tựa ở chân, ở đỉnh và 

một cạnh đứng 

 

 

CHÚ DẪN 

1)  Tựa đơn giản hoặc hoàn toàn liên tục 

Hình F.3 – Giới hạn của tỉ số chiều cao và chiều dài với bề dày của tường tựa ở các cạnh, ở đáy 

nhưng không tựa ở đỉnh 



TCVN X1996–1–1:202x 

 
100 

PHỤ LỤC G 

(tham khảo) 

Hệ số giảm độ mảnh và độ lệch tâm  

 

(1) Ở giữa chiều cao tường, bằng cách đơn giản hoá các nguyên tắc chung đã cho trong 6.1.1, hệ số 

giảm, m , có xét tới độ mảnh của tường và độ lệch tâm của tải trọng, đối với mô đun đàn hồi E và cường 

độ chịu nén tiêu chuẩn của khối xây không có cốt k , có thể được tính theo: 

2

m

u
Φ A e

2
=  −1

 

(G.1) 

trong đó: 

t

e
A mk211 −=

 
(G.2) 

t

e
u

mk17,173,0

063,0

−

=
-  

 

(G.3) 

trong đó: 

E

f

t

h
k

ef

ef
=

 

(G.4) 

Với emk, hef, t và tef như được định nghĩa trong 6.1.2.2, và e là cơ số của lô–ga–rit tự nhiên. 

(2)  Với E = 1 000 k công thức (G.3) trở thành: 

t

e

t

h

u
mk

ef

ef

3723

2

−

−

=

 

(G.5) 

và với E = 700k: 

t

e

t

h

u
mk

ef

ef

313,19

67,1

−

−

=

 

(G.6) 

(3) Các giá trị của m xác định từ công thức (G.5) và (G.6) được biểu thị dưới dạng biểu đồ ở Hình G.1 

và G.2 
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Hình G.1 – Các giá trị của m tương ứng với độ mảnh đối với các độ lệch tâm khác nhau dựa 

trên E = 1 000k 

 

Hình G.2 – Các giá trị của m tương ứng với độ mảnh đối với các độ lệch tâm khác nhau dựa 

trên E = 700k 

emk/t =0,40 

emk/t =0,35 

emk/t =0,30 

emk/t =0,25 

emk/t =0,20 

emk/t =0,15 
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emk/t =0,05 

emk/t =0,40 

emk/t =0,35 
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emk/t =0,25 

emk/t =0,20 
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emk/t =0,10 

emk/t =0,05 
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PHỤ LỤC H 

(tham khảo) 

Hệ số tăng nêu trong 6.1.3  

 

 

Hình H.1 – Biểu đồ chỉ hệ số tăng như đã cho trong 6.1.3: Tải trọng tập trung ở dưới gối đỡ 
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PHỤ LỤC I 

(tham khảo) 

Điều chỉnh tải trọng ngang cho tường tựa trên ba hoặc bốn cạnh chịu tải trọng 

ngang ngoài mặt phẳng và tải trọng đứng  

 

(1) Giả thiết tường chịu tải trọng ngang ngoài mặt phẳng, và tải trọng đứng lệch tâm. 

CHÚ THÍCH: Có thể phân bố lại mô men ở đỉnh tường (gây ra bởi độ lệch tâm của tải trọng đứng) vào lớp trong và lớp ngoài 

của tường rỗng nếu thanh giằng tương xứng được chỉ định trong thiết kế cho mục đích này. 

(2) Nếu tường là một bộ phận của tường rỗng, tải trọng ngang ngoài mặt phẳng có thể được chia ra cho 

hai lớp (xem 6.3.1(6)). 

(3) Tải trọng đứng ở trên lỗ mở cần phân phối vào các tường ở cạnh lỗ mở. 

(4) Tải trọng ngang ngoài mặt phẳng tác động lên tường để dùng trong kiểm tra theo điều 6.1, có thể 

giảm bằng hệ số k theo biểu thức I.1. 

  
2

2

l
k 8 μ α

h
=

 

(I.1) 

CHÚ THÍCH: Hệ số k biểu thị tỉ số giữa khả năng chịu tải của tường có nhịp theo phương đứng và khả năng chịu tải theo 

phương ngang của diện tích tường thực tế (có xét tới liên kết có thể có của cạnh). 

trong đó: 

k  là khả năng chịu tải ngang của tường có nhịp theo phương đứng chia cho khả năng 

chịu tải ngang của diện tích tường thực tế (có xét tới liên kết có thể có của cạnh); 

 là hệ số mômen uốn liên quan theo 5.5.5; 

 là tỉ số trực giao của cường độ chịu uốn tiêu chuẩn của khối xây theo 5.5.5; 

h là chiều cao của tường; 

l là chiều dài của tường. 
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PHỤ LỤC J 

(tham khảo) 

Cấu kiện xây có cốt chịu tải trọng cắt – sự tăng của vd  

 

(1) Trong trường hợp tường hoặc dầm có cốt thép chính đặt trong rãnh, trong lõi hoặc khe rỗng chứa bê 

tông như mô tả trong 3.3, giá trị của vd dùng để tính toán VRDI có thể tính từ công thức: 

 

( )

M

5,1735,0



+
=vdf

 

(J.1) 

miễn là vd không được lấy lớn hơn 
M

7,0
 N/mm2, 

trong đó: 

 

sA
ρ

b d
=

 

(J.2) 

 

As là diện tích tiết diện ngang của cốt thép chính; 

b là chiều rộng của tiết diện; 

d là chiều cao tính toán; 

M là hệ số riêng đối với khối xây. 

(2) Đối với dầm có cốt, tựa đơn giản hoặc tường chắn kiểu công xôn, trường hợp tỉ số của khẩu độ cắt, 

av, với chiều cao tính toán, d, nhỏ hơn hoặc bằng 6, vd có thể tăng với hệ số, , trong đó: 









−=

d

av25,05,2

 

(J.3) 

miễn là vd không được lấy lớn hơn 1,75/M N/mm2. 

Khẩu độ cắt, av, bằng mômen uốn cực đại trong tiết diện chia cho lực cắt cực đại trong tiết diện. 

   

 

 


